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Lời gỉớỉ thiệu

Du lịch lililí; iiịịIic, dó là một cụm til không mói đối với 
những II«tròi làm du lịch ở nước ta. Thế nhưng, những 2Ì mà chúng 
ta dại dtiực irons vấn đề này còn hết sức khiêm tổn, ca trontí lĩnh 
vue nghiên cứu và hoạt động thực tiễn. Tronc bổi cảnh đó. việc có

• • • C -  • •

đuực một cône trình nghiên cứu chuyên sâu về du lịch làng nghề 
càn ạ rất dána dược trân trọng.

c -  ♦ W

Nguyen là eiáne viên cua khoa Du [ịch học - Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân vàn. Dại học Quốc nia Hà Nội. Tien sĩ 
Phạm Quốc Sư đã có một số năm nghiên cứu về Du lịch lànẹ nghề. 
Cách đây khóne lâu. ôna đã bao vệ thành CÔI12 đề tài nghicn cứu 
cấp Đại học Quốc sia: Nghiên cứu và phát trien (ht lịch lìmịỊ nghè 
trên địa han tuilì Hù Tùy. Đồ tài được Hội dồng nghiệm thu đánh 
siá xuất sác và đề nsỉhị xuất ban thành sách chuyên khảo, trước hết 
là phục vụ chơ việc nghiên cứu và giáng dạy trong ngành du [ịch. 
Cuốn sách mà bạn dọc có trên tay chính là cône trình dược T iến sĩ 
Phạm Quốc Sứ biên soạn dựa trên nhĩme thành tựu cua đề tài 
nghiên cứu nói trôn.

Di theo xu hướng nghicn cửu kết hợp giữa tư duy lý luận và 
khao nghiệm, ứng dụng thực tiền. Tiến sĩ Phạm Quốc Sư dã chọn 
Hà Tàv, vùnu đất vốn dược mệnh danh là “ đất nghề ngoại hạng” ờ 
nước ta làm địa bàn nghicn cửu thứ nghiệm (case study).
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Đóng góp cùa cuốn sách, theo chúnu tôi. trước hết dó là việc 
dã hình thành được khái niệm Du lịch ItiiiiỊ nghe và dúm ũ minh 
rang du lịch làng nghề là một luirme phát triền maim tính đặc thù.

Với một nội dung hàm súc. có tinh khái quát cao nhưng khá 
đầy đù và chi tiết, khái niệm du lịch lànụ nghề mà tác íiiá đưa ra 
chắc chắn sỗ giúp cho ngành du lịch xác định dược tương đối chính 
xác đổi tượng nghiên cứu và phát triển loại hình du lịch này. Cùng 
với việc xây dựng khái niệm du lịch làng nahề, tác iiiả còn chứng 
minh tính chất đặc thù cùa làng niỉhề. qua đó chima minh du lịch 
lànii nghề cũng là một đặc thù của phươní» Đôna, châu Á và Việt 
Nam. Việc chứng minh tính chắt đặc thù cùa du Iịch làng nghề giúp 
cho ngành du lịch xác định được thế mạnh cua loại hình du lịch 
này, từ đó có hướng ưu tiên đầu tư và phát triển nó một cách có 
hiệu quả.

Cũng để chứng minh tính chất đặc thù cùa lànu nghề và dư 
lịch làng nghề, tác giả đã dành một số trang phản ánh về tình hình 
làng nghề và du lịch làng nghề tại một sổ nước châu Á và Việt 
Nam, từ đó giúp người đọc có được cái nhìn so sánh, rút ra hài học 
kinh nghiệm cho du lịch làng nghe Việt Nam.

Đối với vùng dất nghề Hà Tây, tác giá đã dành hai chương để 
phán ánh một cách cụ thể hệ thống tiềm năng, cũng như thực trạng 
cùa du lịch làng nghề trôn địa bàn. Trcii cơ sỏ phàn lích, đánli ụiá 
những lợi thế và thực trạna của du lịch làna nuhề Hà Tây. công

V—' • • • • w?  w  J

trình dã nêu lên các ụiài pháp và nhóm íiiải pháp có ý nghĩa khoa 
học cho sự phát triển du lịch làng nghề. Những iiiãi pháp về phân 
loại làng nghề đề ưu tiên đầu tư phát trien du lịch; uiải pháp về xây 
dựng quv hoạch và da dạng hóa sản phàm du lịch làns ntihề; giải
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pháp về xâv dựnu hình anh du lịch lànii nuhề... thực sụ ià những 
dónii ũóp có V nizhîa thiết thục khỏnti chỉ đối với niỉành du lịch ỉ là 
ỉ ;ì\ nói riênu, mà còn cỏ \ nuhĩa doi vói nuành du lịch Việt Nam 
noi chunụ.

Neoài nhừnỉĩ nội duni! chính được trinh bày trong 4 chương, 
cu ổn sách CÒ11 có phần phục lục bao uồm những tranu viết cô đọng, 
üiàu thoniz tin về các lànụ nuhề Hà Tây có ý nghĩa bổ sung them 
cho phan nội dull” cùa công trình.

I » w  ử

Cách thức diễn đạt và những gì dược the hiện trong cuốn 
sách cho thấy tác giá là nuười am hiểu lĩnh vực nghiên cứu và rất

*  Smr 4_ '  • w

tâm huyết đối với việc phát triền du lịch làng nghề.

Đương nhicn, bên cạnh nliữns ui á trị nổi bật. rất đánữ đượcw  • w  V /  • • • •

trân trọn” , cuốn sách cũim còn một số vấn đề mới chi dừng lại ờ 
mức gợi mở. Phải cliănú đó có the cũng là những gì mà tác giả 
moim muốn được rộng đường trao dổi và chờ đợi sự góp ý bồ 
khuyết của bạn đọc.

Với nhũng đóng góp nhu đã nêu, chúng tôi cho rằng cuốn 
sách là một công trình nghicn cứu công phu, có chất lượng chuyên 
môn và có giá trị không chỉ tro nu phạm vi aiàníĩ dạy và nghiên cứu 
du lịch học, mà còn cá trong hoạt dộng thực tiễn cùa nqành du lịch.

Xỉn trân trọnụ ui (Vi thiệu cimtí bạn dọc.

Nuày 28 thán« !0 năm 2007 

Nhà xuất ban Dại học Quốc gia Hà Nội
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IYIỞ đẩu

I . Làniỉ niihề là một bicu hiện đặc thù của plnrơng Đònỵ, nhất 
là châu Ả. Niíoại trừ một số quốc gia phát triển mà ở dó công cuộc 
công nghiệp lioá và đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ. khiến nôna thôn bị

c  c  • I • • ^

thu hẹp. kết cấu làn ỉ» đanu dímc trước nmiỵ cơ bị ụiài thể hàntỉ loạt 
nên làna nahề còn rất ít, còn ờ phần lớn các quốc ũia tròn châu lục. 
làníỉ nghe vần tồn tại và phát triên. Có nhiều lý do đê giải thích sự 
tồn tại tuơnt! đối bền vừnụ của kết cấu làng nghề phương Đông và 
tính chất đặc thù cùa chúng, song điều đáng quan tâm là ở nhiều 
quốc gia, làng nghề được xem nhu một lại thế phát triển. Naoài 
những lợi ích kinh tế-xã hội thuần tuý (như lợi nhuận thu được từ 
hoạt động ngành nghề, vấn đe giải quyết việc làm, sự ổn định an 
ninh xã hội do việc làm đem lại...), làng nghề CÒI1 được xem như 
một nguồn tài nguyên nhân vãn du lịch, một không gian văn hoá 
còn bảo tồn được nhiều nhất những giá trị truyền thong, do vậv mà 
có rất nhiều ưu thế cho việc khai thác du lịch.

Trong số các quốc gia châu Á, Việt Nam cũng được coi là 
quốc QĨa có nhiều làng nghề. Hình thành trong những điều kiện lịch 
sử-xã hội nhất định, nhàm thoả mãn nhu cầu đởi sống tự cấp tự túc. 
các làng nshề Việt Nam đã tồn tại một cách bền vững mà thời gian 
phải tính bang nhiều thế kỷ. Trong môi trường kinh te tiểu nông 
cùa nông thôn Việt Nam xưa. làng nghề phát trien rát chậm, và chỉ 
dú đổ đórm một vai trò khiêm tổn là nhừnii chiếc van dónụ- mờ cho 
“ cái khối nông thôn vĩ đại" khỏi bị dóny kín tuyệt đối. Thế nhưng, 
mỗi hiện tượng văn hoá- xà hội đều có lý do tồn tại cùa nó. Làng
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níịhề Việt Nam cũnu vạy. và điều không thố phù nhận được là 
chính sự dỏnụ kín tương đổi của lànii xã Việt Nam tro nu lịch su dã 
biến mồi nuôi làng, đặc biệt là mồi lànu nghề, thành một “ kho báu"w  v i ? 7 • • c  w  *

văn hoá, trong đó lưu giữ một khối lượng dáng ke những linh hoa 
văn hoá của dân tộc, nhất là tinh hoa côniỉ nuhê cồ truyền, vấn dề 
đặt ra là phải biết đánh thức các làng niỉliề, biết khai mò nhũng 
“ kho báu" ấy dế làng nghề trở thành nhữnu điểm đột phá cua một 
nông thôn phát triển, nhưng không mất di cái khunu cánh cổ kính 
và làm can kiệt suối nguồn văn hoá truyền thống.

• • c  ^ c

Có nhiều hướnụ dể khai thác làng nụliề. nhunạ chúng tỏi cho 
rằng hướng khai thác phát huy được nhiều lọi thế, dồ nu thời không 
làm tổn hại đến không gian văn hoá truyền thốnu lànc nahể chính 
là hướng khai thác eắn với du lịch bền vững.

Ý tường về loại hình du lịch làng nghè từng đã xuất hiện 
trong íịìớì nghiên cứu và kinh doanh du lịch trona và niỊoài nước. 
Đó thực sự là một ý tường tốt đẹp, nhưng trên thực té chưa trở 
thành một hướng nghiên cứu đạt được nhiều thành tựu vồ mặt lý 
luận, và được áp dụng vào thực tiễn một cách có hiệu quà. Việc 
tiến hành khai thác du lịch làng nghề ở một vài địa phương trong 
nước chi ià bước đầu. Bời thế, du lịch làng nghề vẫn còn là lĩnh 
vực nghicn cứu mới của khoạ học du lịch và chúng tôi hy vọng có 
được những đóng góp nhất định trong lĩnh vực này.

2. Mục đích trước nhất cùa cônỉi trình này là phải hình thành 
được khái niệm “ ố/m lịch làng nghe ", cũníỉ nlur xác định dược sản 
phẩm du lịch làng nghề là lỉì, để từ dó có thể tổ chức tại các làng 
nghề, vù nu nshề trong nước những hoạt đông thực tiễn mang tính 
đặc trưng cùa du lịch làns nghề.
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I rên cơ sở các kết quả khảo sát. công trình monụ muốn đánh 
aiá đnrợc một cách tironu đỏi dây du và có hộ thống toàn bộ tài• • V» »r • 9

nụuycn du lịch làng nụhề ở I là Tây cà ở dạnu hữu thể và vô thể.

t ừ việc giải quvết nhừnu vấn đề có linh chất lý luận về du 
lịch lăng nghề, kết hợp với việc khảo sát, đánh uiá tiềm năng, cũne 
nhu những điều kiện cần thiết cho tiến hành khai thác du lịch lànii 
nghề, cò nu trình sẽ đi đến nhữnỉỉ giải pháp cụ thể trên từng vấn đề 
đe phát triền loại hình du lịch này ờ Hà Tây. như những vấn dề về 
cơ sờ hạ tàna. cơ sờ vật chẩt-kỹ thuật, cơ cấu sản phẩm và hệ thống 
dịch VỊ! du lịch, vấn đề con người, vấn môi trường sinh thái, vấn đề
xác lập tour - tuyến, vấn đề quànu bá. chào bán sản phẩm du lịch...

0

Cuối cùne. mục đích lớn nhất cùa công trình là phải áp dụng 
được các kết quả nghiên cửu vào thực tiễn, giúp cho ngành Du lịch 
llà  Tây khai thác có hiệu quả nguồn lợi du lịch từ các làng nghề, 
làm một thí dụ cho các địa phương khác trontì nước phát triển loại 
hình du lịch này.

3. Công trình giới hạn phạm vi nghiên cứu chi lập trung vào 
loại hình (iu lịch làníỊ Hiỉhề, đồníỉ thời xác định địa bàn khảo sát 
chủ yếu nhằm phái Iriân loại hình du lịch này là Hà Tây, địa 
phuxmiỉ dứng đầu cà nước về mật độ làng nghề, cũng như có nhiều 
làntì ntihề nổi tiếng. Đương nhiên, trong quá trình nghiên cứu. để đi 
tới hình thành khái niệm về du lịch làng nghề và chứng minh tính 
chất đặc thù cùa hướng khai thác du lịch này ờ phường DÔI1Í’ , châu 
Á và Việt Nam, chúng tôi có đề cập đến tinh hình chung cùa làng 
nghề một số nước châu Á và Việt Nam. cũnụ như đi vào một số

w  * • 7 W  •

khía cạnh cụ tlìổ của việc khai thác du lịch làne nu hề cùa nhiều đia
• • • • £-7 w  •

phương khác nhau trên đất nước. Tuy vậy, dịa bàn nghiên cứu 
chính cua đề tài vẫn là Tỉnh Hà Tây.
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4. De thực hiện công trình này. chima tôi đã tiến hành thu 
thập tài liệu từ nhiều nguồn. Tất cả được chúntỉ tôi sắp xếp, hệ 
thốn” lại. có so sánh, đối chiếu, lỉiảm định đc xác định tính clhính 
xác cùa tài. Mặc dù không thực hiện việc phê phản /¿li liệu, nhinig 
chúng lõi đã xác định những là i liệu có độ tin cậy khÔMỊ cao đê 
loại ho. Một sổ pluroim pháp đà được ứng dụng trong quá t.rình 
nghiên cứu: phương pháp nghicn cứu hộ thống, phươnu pháp pihân 
tích xu thế, phương pháp thống kê định lượns... Đặc biệt, chiúníỉ 
tôi đã tiến hànli việc điều tra, kháo sát thực địa nhàm có đtược• T • • « 
những nhận định chính xác hơn về thực trạníỉ cùa các lànt» mghề 
trên địa bàn tỉnh Hà Tây, từ đó đưa ra những giải pháp cho việc 
khai thác loại hình du lịch này.
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Chương 1

DU LỊCH LÀNG NGHỀ -
m

LOẠI HÌNH DẶC THÙ CỦA PKUƠNG ĐÔNG
•  m

1. KHÁI NIỆM LÀNG NGHỂ VẢ DU LỊCH LÀNG NGHỀ

1.1. Làng nghề

Nước ta, cho đến thời đicm này, mặc dù đô thị và công 
nghiệp đang trong xu thế phát triển, song vẫn là một quốc gia nông 
dân, nôn«! niỉhiệp và nông thôn. Địa bàn sinh tụ chù yếu cùa người 
Việt Nam là các làng nông nghiệp (đối với người Việt), hay 
mườna. chiềng, nà, bàn. buôn, plây... (đối với các tộc người vùng 
cao). Bên cạnh hoạt động kinh tế chính là nông nghiệp, neười Việt 
Nam ở nông thôn còn biết làm một sổ nghề khác, mang tính sản 
xuất phi nông nghiệp, gọi là "nghề phụ ", mà thực chất là các nghề 
thù công. Lúc đầu nghề phụ chi đơn thuần là sự tranh thù những lúc 
nông nhàn dể làm ra những sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu đời 
sống nông thôn. Nhưng do đòi hỏi của nhu cầu xã hội về những sản 
phẩm đó ngày một tăns cả về số lượng và chất lượng, nên trong các 
hoạt động thù công, người nông dân phải đầu tư nhiều hơn về thời 
gian và nâng cao hơn về chuyên môn. Từ thực tế ấy, một số nông 
dân đã tách ra khỏi nghề nông để chuycn tâm làm đồ thù công, gọi 
là thợ thù cỏnụ. Các hoạt động thù công cũng dần dần được chuyên 
môn hoá thành các nghề, gọi chung là thù công nghiộp-tức các 
nghề sản xiia l bang lay và các cônẹ cụ thô sơ, phân biệt với công 
nghiệp ỊỊồm các ngành ììvỳiè sàn xuaí bằníỊ máy móc hiện c1ại. Các 
nghề rèn. nahe gốm, nghề mộc, đan lát. đúc đồns, làm bún bánh... 
đã ra dời theo xu lurớniỉ đó.
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Một đặc diêm cân phải nói đên là hâu hot các nghê thủ cõng 
và thợ thủ công Việt Nam sau khi thoát ly nông nghiệp thì vẫn 
hành nghề nuay tại làng, hoặc lấy làng làm gốc (đối với nhùng 
trường hợp hành nghề lưu động). Den một thời diem nhất địnli, khi 
vị trí quan trọng cùa nghề thù cỏníỊ trong cơ cấu kinh tè cua niioi 
gia đình cũng như cùa làng nói chung được khang định, thì khi (đó, 
làna ắv đươc goi là làng nghề (phân biệt với làng thuần nóng, lăng  
buôn, làng chài hay làng vườn).

Vậy thực chấl làne nghề là gì? Theo Giáo sư Trần Quốc 
Vượng, “ gọi là một làng nghề (như làng gốm Bát Tràng. Thổ I là, 
Phù Lãng, Hương Canh..., làng đồng Bười, Vó, Hè Nôm, Thiiệu 
Lý, Phước Kiều..., làng giấy Bưởi, Dương Ó ..., làng rèn sát Catnh 
Diễn, Phù Dực, Đa H ội...) là làng ấy, luy vẫn có irồng trọt theo lối 
tiểu nông và chăn nuôi nhỏ (lợn, gà...), cũng có một số nshc P'hụ 
khác (đan lát, làm tương, làm đậu phụ...), song đã nỗi trô i miội 
nghề cổ truyền tinh xảo, vói một tang lớp thợ thủ công chuy ên 
niĩhiệp, có phường (co cấu lổ chức), có ông trùm, ông phó cà ... 
cùng với một sổ thợ và phó nhô, đã chuyên, có một quy trình cóing 
nghệ nhất định, “ sinh ir nụhệ, tử ư nghệ'', “ nhất nghệ tinh, nhất thiân 
vinh” , sổng chủ yen bằng nghề đó và sản xuất ra những mặt hàmg 
thù công, nhũng mặt hàni» này đã có tính mỹ nghệ, đã trở thành Síân 

phẩm hàng htìá và có quan hệ tiếp thị với một th ị (rườm* là vùitic 
rộng xung quanh và với thị trường đô thị. thù đô (Kẻ Chợ. 11nể. s>ài 
Gòn...) và tiến tới mở rộng ra cả nước, rồi có thể xuất kháu ra icả 
nước n g o à i. “ Nhừng làniỊ nghề ấy ít nhiều đã nối danh lừ lâu ((Cỏ 
một quá khứ trăm ngàn năm), “ dân biết mặt. nước biết tên ', tê'11 
làng đã đi vào lịch sư. vào ca dao tục ngừ... trờ thành di san vom 
hoá dân gian. " [35, Ir 38-39].
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1 ại các làng nulle, thu nhập từ thu côn« nuhiộp được lây làm 
căn ban tro nu đòi sonn của phần lớn hộ ẹia đình. Dirons nhiên, mỗi 
là.ng nuhề chi có thể chuyên về một nahe, hoặc nhiều nhất cùng chi 
hai den ha imhồ thu công. Những nghề khác có thể có nhưniĩ khônu 
chuyên sâu. hoặc chiếm số nhân côniz ít hơn.

Cũng tại các làim nghề, tính chất hàng hoá cùa thù công 
neliiệp biếu hiện rất rõ. Nhờ đó. thủ công níỉhiệp làns nghề, ờ mức 
dộ nhất dịnh. đã thoát khỏi sự lệ thuộc nôna nchiệp và thể hiện tính 
dộc lập tuons dối cùa nó.

Mỗi làng nulle thường có một truvền thống công nghệ riêng. 
Việc bào vệ bí quvết kỹ thuật của một nghề nối tiếng nào đó đều 
hết sức nghiêm nẹặt. Sự độc quyền kỹ thuật, ờ mức nhất định, đã 
dẫn đến sự độc quyền sàn xuất.

Như vậy. hầu hét các làng nghề đều bắt đầu từ làne nông 
nghiệp. Dựa trên nền tàng nông nghiệp, một hay một số nghề thù 
công dà nảy sinh và phát triển, từng bước chiếm vị trí chù yếu 
tronu cán cân kinh tế cùa làng.

1.2. Du lịch làng nghề

“ Du lịch làng nghề’’ là một khái niệm mới. Tuy vậy, ít nhất 
cũny dã có một cách hiểu thông thirờnc về “ du lịch lànii nghề",

V y  • w  c *1 • im* W  '

rang đó là một loại hình du lịch thuộc nhóm các loại hình được 
phân loại theo môi trường líti nguyên, vấn đề đặt ra là làng nçhe 
thuộc loại môi trường tài nguyên du lịch nào. Việc làm rõ vấn đề 
này giúp ta xác định (hi lịch lìing nghe thuộc loại hình du lịch nào.

Theo chúng tôi. lìmg nghề nhìn từ góc độ du lịch có mấy 
điểm cần được lưu ý:
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- Thứ nhât. làng nghê thuộc khu vực lions thôn thôn qiLic 
(hiển nhiên là như vậy).

- Thứ hai. nét nổi trội cua làng nghề là tài nuuyên nhàn vãn 
(hay vãn hoá) với nhừna tinh hoa CÔI1Ü nííhệ truycii thonu (thê hiện 
ờ thao tác cùa ntỉhệ nhân, ơ các sản phẩm thú cônu được ehe tác 
tinh khéo...), những di tích lịch sử văn hoá như miếu thò tô nghe, 
đình, chùa, đền... (do có diều kiện kinh le nên thường duực xảy 
dựng với quv mô lớn), nhừnu cảnh quan hài hoà !»iữa vè dẹp tự 
nhiên và nhân văn (cánh đồn” , con đc. dòrm sôim. nhừnti cây cổ 
thụ...), nhùng phong tục, tập quán, sinh hoạt lễ hội... Điều dántĩ 
nói là tài nguvên nhân văn làng nghề thườrm maniỉ sắc thái đặc tlùi 
bời truyền thống còng nghệ mà làng đang nấm giữ. Bời thế, khác 
với những chuyến du khảo đồng què thôntỉ thường, đen với mỗi 
làng nghề, du khách có the phát hiện thêm nhũn” điều mới mè trên 
hành trình du lịch cùa mình.

- Thứ ba, đến với làng nghề cũng là đến với một cánh quan 
thicn nhiên như bốn nước, dòng sông (các lànỉi nghề truyền thống 
thường nằm ven sôim. tuyến íỉiao thône chù yếu của cư dân vùng 
sông nước), bờ bãi. núi đồi (các làng trung du)...

- Thứ tư, đối với những niỉười sống ở đô thị hiện đại. den với 
làng nghề cũng là đến với một môi trường sinh thái, mà ớ đó cuộc 
sống được cảm nhận như chậm lại, tâm hồn trở nên tliư thái hơn. 
Khung cảnh và nhịp sống thôn quê aiúp cho du khách “ càn bănỵ" 
lại trạng thái tinh thần cùa mình.

Neu phân tích làng nghề từ nlũrnư khía cạnh trên, chúng tôi 
cho rànu. du lịch làng nghề thẻ hiện tính chất cùa ít nhất ba loại 
hình du lịch:
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- Du lịch nônu thôn (hay dônü que. thôn quê)

- Du lịch văn hoá

'  Du lịch sinh thái.

Kicnu đối với du lịch sinh thải, mặc dù đà có V kiến cho 
raivj đó không phai ¡¿Ị mội loại hình chi lịch , mù ỈCĨ một quan điểm 
phù Ị (rien chi lịch nham hạn che đén mức thắp nhai những anh 
hirơtig xâu cua hiện íirợniỊ này LỈêìi mói IncờníỊ tự nhiên [25, tr.65], 
song theo chúrm tôi, du lịch sinh thái vừa có thể hiểu là một quan 
điềm phát triổn du lịch (như V kiến nêu trên), vừa có thể sử dụng 
đẻ vọị ton một loại hình du lịch như cách hiểu ihônü thường. Điều 
cần nói là lính chất du lịch sinh thái ờ du lịch làng nghề không 
hoàn toàn dậm chất tự nhiên (như ờ rừng núi, hải đảo...), mà lại 
dậm cliất nhân văn (hay trội chất nhân văn. văn hoá). Do đó, có 
lliố xếp du lịch lànu ntỉhẻ thuộc vào loạ i liìn li du lịch sinh thái

I « «w w  * •

nhân văn. nhàm mục dích nhấn mạnh hơn lính chai nhân văn/ vãn 
hoủ cùa loại hình du lịch này.[33]. Tuy nhiên, với du lịch ÌÙHÍỊ 
níĩhề (hav du lịch sinh thái nhân vãn ỉìm iỊ nghè), quan điểm phái 
triên du lịch nhằm hạn chẻ đen mức thắp nhất những ành InrờníỊ 
xấu cua hiện tượng này đến môi innrníỊ lự  nhiên (như dã dẫn trên) 
cũng hoàn toàn đúna. và cần thiết phải được quán triệt trong toàn 
bộ quá trình khai thác du lịch.

Như vây, theo clúinu tôi. (ỉu lich làng nshề là môt loai hình
• *  w  •  O  c y  ỉ  •

(tu lịch sinh thái nhân văn dược tiến /lành tại các làng Itgliể tiêu 
biêu, nu) ở dỏ còn lưu giữ ttrơng dôi nguyên vẹn những di sản 
vân Ììtìâ làng xà truyền thong (dì tích lịch sử văn hoá, phong tục, 
lễ hội,...), dặc biệt lừ truyền thống công nghệ cố, thông qua 
Ithũng nglíệ nlìân tùi giỏi. Đen với mỗi /àitỊỊ nghề, du khách sẽ
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được khám phá và thầm nhận nỉiũvg giá trị văn hoá vừa dậm đà 
bản sắc dân tộc, vừa độc đáo, mang tính đặc thù địa phương. 
Ngoài sự clíúng kiến tận mất nhũng íltao tác công nghệ do các 
thợ thù công thực liiệit, du khách cỏ thể được tìm hiếu sâu tliêm 
về truyền thống công nglíệ ỏ’ các nghệ nhân, có thể mua dồ luu 
niệm là những sản phẩm công nghệ vói giá cả phải chăng, có thể 
tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh (nén là du khách 
thương gia), đồng thời đó cũng là dịp đê du kliáclí lấy lạ i sự cân 
bằng về tính thần sau Ithững những bức xúc, căng thẳng do nếp 
sống công nghiệp và cuộc sổng đô thị gây ra. Thông qua chuyến 
viếng thăm làng nghề, du khách sẽ thu lượm được nhiều nhắt 
những giá trị văn hoá Việt Nam truyền thống (bởi tinh điên hìnlí 
cùa làng nghề), và có thể hiểu sâu sắc hơn về đất nước và con 
người Việt Nam.

2. DU LỊCH LÀNG NGHÈ - LOẠI HÌNH ĐẶC THÙ CỦA PHƯƠNG 
ĐỔNG

2.1. Làng nghề - loại hình đặc thù của phương Đông

Trước khi khẳng định làng nghề là một đặc thù cùa phương 
Đông, mà cụ thc hơn là của châu Á, chúng ta buộc phải tìm hiểu 
kỹ hơn về làng.

Làng (village), hay cộng đồng làng (vỉllaqe corr.rr.ur.ity), 
thường dược giới niỉhiên cứu gọi bằng thuật ngữ khoa học lá công 
xã nông thôn. Thực chất, làng chỉ là hình thức tổ chức xã hội cộng 
đồng theo địa vực ở nông thôn còn chứa đựng nhiều tàn dư cua chế 
độ công xã. Điều đó có nghĩa là Làng không chỉ chứa đựng những 
yếu tổ công xã, mà còn có những yếu tố khác, dặc biệt là yếu tố tir
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hữu VÒI1 đã nảy sinh từ rất sớm (như các tài sản tư hữu mà mỗi GÌa 

đinh thành viên cônu xà tlcu có. dó là nhà cửa. ao vườn ...). Quv 
luật tđt yêu cua sự phát trien dó là chê độ công xà từnu bước uiãi 
thê. còn yêu lố tư lìừu (đặc biệt là chế dỏ ruộnu đất tư) nuày càim

^ '  • • • ♦ c  7 c  ^ W

chiêm tru thố. vấn dề là ỏ' chồ. ờ đâu mà tàn dư của che độ CÔI1ÍỊ xà  
(cua cònu xã nỏniỉ thôn) còn đậm nét thi ờ đó đời sống cộntỉ đồng 
còn bèn chặt, và làn”  xã nônu thôn sẽ nôi lên như nliừnt» màn”  

chính iron*» bức tranh toàn cảnh cùa xã hội nơi đó.

K. Mác. r. Ảntỉ uhcn, v .l. Lênin đều đã tìmạ nghicn'cúu rất 
kỹ vô cône xà IÌỎIÌU thôn. Nhờ thành quả nuhiẽn cửu của các ôniz. 
c lúi hí» ta biết dược rằnạ chế độ cỏnii xà ờ plurưnụ Tây bị <ziải thể

• <—>■ I s»<* *  • Kmr

sớm và triệt dè hơn rất nhiều so với chế độ côniì xã ờ phương 
OỎI1U. còn che độ cô nu xẫ ở phươnu Dônu thì nmrợc lại, uiải thô 
muộn hơn rát nhicu và khôim triột đô.

Cho đén trước khi Chù nghĩa Tư hàn ra dời. trong cức làm* mục 
phương Tủy. chế độ cỏn{Ị xã chi cỏn Uỉ sự tồn tại xắnạ íỊiạrm*. Tại các 
nạôi lùn* mỗi 1lia dììĩìì thmmg sow* Irony một trang trại riêng. ít phụ 
thuộc Un nhau, quan lìự với nhau râí lòtỉiỊ lẻo. K. Múc tìrtỉiỊ nhận xét: 
nớig Ị lỏn phinmg Táy lù “cái hao tài khoai ỉ ây", front* đó moi ịỊÌa đinh 
là một cù khoai tủy (!) [30. ír. 91]. Sự quan hệ lỏng ỉ  èo đủ chỉnh lí) diêm 
yểu (ĩế (ỊHan hệ sàn Xỉ tat Tư ban chu nghía (TBCN) thanh toán not nlìữtĩiỊ 
ự/có/ĩ Ịt i cua chẻ độ CÔIĨỲỊ xủ (yẻu tồ đẻ chihiiỊ tỏ sự ¡lien diện cua làm*), 
iììơ đưàĩỉỊ cho quá trình dỏ ílìị hnú nóng thôn với ỉốc độ nhanh. Bơi the, 
ờ ọhươig Táy hiện í/ự/, Icỉtiíỉ (hccmg như bien mat. hoặc nén còn khỏi 
ỉìian à) (như ờ một sô "cưcrnạ íỊitôc ỈÌÔMỊ dân' như Pháp. Đức, A xu...) 
thí íỉíiy :lìi lí) hình hủỉỉiỊ mơ hồ cua nựỏi U)n% xirtỉ. ơ  Anh. sau phong trỉio 
"no n/hiỉỊ cưửp đái ", công cuộc đô thị lỉoủ diên rư như vù bào. Cho dêỉì
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nav, nước Anh hüll như khó nạ còn nỏnq thôn. Nhìn chunẹ, (7 phương Táy 
ỉiẹày nay, nhữnq niỊÔi làng thực chất đõ biến mat. và nông thôn được 

hiêu như tĩhữỉiiỊ vùng ngoại ó. nơi cỏ không khỉ trong lành, dễ chịu han 
so với đô thị công nghiệp, với những trang trại. những đồn điền, (tồny, 
cơ... là những cơ sớ kinh lé cua các chu trại..

Như vậy, phương Tây hiện đại về cơ bàn đã không còn làng. Quá 
trình đỏ thị hoá mạnh mẽ đã thủ tiêu gần như toàn bộ cơ cấu to chức xa 

hội cộng đồng này. Làng khủng cỏn, thì đương nhiên làng nghề cũng 
không tồn tại. do vậy cũng khủng thê cỏ loai hình du lịch làng nghề.

Thế nhưng, cũng cần phài hiểu rằng, nếu ờ phương Tày, làng còn 
ion tại thì cũng sẽ không có làng nghề. Lý do là ờ phương Tâv , các hoạt 
động thù củng không phát Ỉrỉẻn ờ làng. Những hoạt động này đã tìrng tồn 
tại trong các công xà nông thôn thời co đại. nhưng đến thời trung đại. 
các thợ í hù côn {Ị đủ lần lượt rời klìoi các làn% (vốn là các cóng xă Ị rước 
đáy) đế đến hành nghề tại các địa điểm thuận tiện cho hoạt động sàn xuầt 
của họ. Đấy lù những điếm nút giao thông có nhiều ngirời qua lại, những 
khu vực không thuộc đa í đai cua lanh chúa nào. Tại các vị trí đó, các thợ 
thủ công vừa sàn xuất, vừa trực tiếp bán hàng hay thực hiện các dịch vụ 
sưa chữa. Những người buôn bán cũng đến để mờ các cửa hiệu. Dần 
dần, những điếm nút giao thông đỏ biến thành những tụ đỉém cổng 
thương. những đó thị.

Tóm lại, từ thời trung đại, hoạt động ngành nghề thu cóng ờ 
phưcmg Táy về cơ bán được tiến hành à đỏ thị chứ không ờ ỉàng. Điều 
này khác han với phưc/ììg Dỏng, nhắt lù ờ Đỏng Nam Ả mà điên hỉnh lìi 
Việt Nam.

Ờ các nước phương Đông, chế độ công xã tồn tại khá bền vữrg.
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X à  hội phm m g Dông, đặc biệí ¡¿ĩ Xcì hội châu A dược xây  

t/ựn% dựa trên một nên nông nghiệp trôìiíỊ í rọ Ị định cư. chu )*êu tại 
hcu vực các con sông. Dời song nỏniỊ nghiệp đỏi hoi phai chinh 
phục dược cúc dỏng sông va chu ãộnsị được vân đê thuy lợi. Công 
việc to lớn ây đòi hoi cúc làng phai liên két với nhàu dicới sự chì 
dạo cua ÌÌ1ỘỊ tô chức chunẹ, đó !à nhà nước. Bơi thê, ơ phirơníỊ 
Dóng, nhe) nước ra đời íừ rat sớm. Dó là thứ nhà nước thoniỊ nhai 
tập C/Itycji bên trên các cỏn {Ị xũ, nu) K. Mác gọi lò “ chính phù 
chuyên chá ". Chinh phu chuyên chê đỏ dược duy trì khứ bôn vững 
ỉ ừ Ị Inri cô đại cho den he í Ị hời í rung đại (điều này khác với chề độ 
phong kiên phân quyên chau Au). Đímq trên đinh cao chót vó/ cùa 
cái nhà nirớc chuyên chế đó Ìíì một óníỊ vua chuyên che mò vẻ danh 
MỊhìư có quyền sờ hữu toi cao đổi với toàn bộ đai đai trẽn đấi 
nước. Ỏng vua đỏ đỏi hòi cúc thần dán cua minh (tập trung chu 
y cu tại các công xã nông thôn) phủi thực hiện các nẹhĩa vụ lao 
động vù sần seing gia nhập quân đội nhà nước. Bù lụ i, vua cho 
phép nông dân cỏng xà ccjy cắv và hướng một phần hoa lợi trên 
một diện tích ruộng đắt cỏniỊ được chia đều theo quy định, gọi Ici 
"che độ quân điển". Tình trạnẹ đó kéo dài hùng nạhìn năm ờ 
phuưníỊ ĐôntỊ, cho đền tận cuối the ky XIX, và nưa đầu thế kỷ XX  
ịnhư ờ Việt Nam).

Sụ tồn tại chế độ sở hữu ruộng đất công chính là nguyên nhân 
làm cho chế dợ cônụ xã được hảo lưu dai dẳng, ngay cả trong 
trường hợp sở hữu tư nhân và những tác độn" của nền kinh tế hànu 
hoá - tấn công mạnh vào nó (sờ hữu CÔIm xã).

Nlìữim điều trôn đây chi nhàm chímg minh sự tồn tại hèn 
vínu cùa chế dộ còn li xà. hay dúnu hơn là nhữnụ tàn dir của nỏ 
trong lòno xà hội phương Đônu. Chinh sự tồn lạ i bển vững nhữniỊ
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tàn íìư công xã. như chế độ ruộng CÓI1ÍỊ, những lề thói trong  quun 
hệ ứtiiỊ xứ, những tập tục cố lũm maniỊ linh cộng đỏníỊ..., troinff tlhé 
dan cài vù cạnh tranh (không phún íhâniỊ bại) với những yêu lô Hư 
hữu đã tạo ra chu làiHỊ xã phươníỊ Đông một CƯ câu rat bèn chặt, 
đậm chắt nông nghiệp, giàu tinh cộng đồng và với một sức song 
trườnq cừu cho đến tận hỏm nay.

Điều cuối cùng cần phải lý giải đó là tại sao ờ các nưóc 
phương Đông, châu Á. nhất là ở Việt Nam - một quốc gia nông 
nghiệp lúa nước điển hình, các nghề thủ công lại tập trunu tV làni>. 
Trên thực tế, ờ Việt Nam cho den nay, sản xuất làng nulle (thủ 
công nghiệp làng xã) vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế so với thu côn» 
nghiệp thành thị.

Nil uyên do. đối với các xã hội nông nghiệp truyền tho.ni>, 
nônc thôn vần là một khối vĩ đại. chiếm ưu thế tuyệt đối so vói 
thành thị. Chức năng chính của nông thôn là sàn xuất nông nghiệp 
nhàm thỏa mãn nhu cầu lươiiíỉ thực, thực phầm và các nôiiíỉ phẩm 
khác cho toàn xã hội. Điều đó cũng có nghĩa là những hoạt động 
kinh tế còn lại (thủ côn« nghiệp, côns nghiệp, buôn bán. trao đổi 
hàng hoá) nhầm dáp ứng nhu cầu cho toàn xã hội phải do thành thị 
đàm nhiệm. Thế nhưng, các đò thị cổ châu Á đã không hoàn loàn 
đám đương dược vai trò công-thương cùa nó. Vai trò công-thirơng 
cùa các đô thị cổ Đông Nam Á. đặc biệt là đô thị cồ Việt Nam còn 
yếu kém hơn. Một khi thành thị chỉ đàm nhận dược một phần nhỏ 
vai trò công-thươnc, thi phần còn lại rất lớn của vai trò đó lại do 
các ỉànt» nghề (và làng buôn) gánh vác. Bời thế, có nhà níỉhiên cứu 
đã cho ràne làng nghề (ở nước la) ìà biếu hiện cùa sự “hoà fan" 
thành thị vào nông thôn (Phan Đại Doãn). Chính sự dám nhận them 
vai trò công- thươne dã khiến cho các làng nghề và làniỉ buôn trờ
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thìành nhữnii chiếc van đónu-mơ của khối nông thôn vĩ dại; khiến 
cho làiH! xà càim trơ nên hên vừnsz. Chỉnh vi ìè dó mù lủm* M*hé cĩcl 
ÌUỎÌ /ân như nu) Ị hiện lirợníỊ dặc ỉ hit vc) dộc dáo cua ỉ Vệ/ Nam nói 
nê iiíỊ va châu A, plimmg Dông nói chnniỊ.

Luìĩíị nghê Ici dặc thù cua I Vệ/ Nam VCỈ pìnrơm* DónịỊ' í hì 
đương nhiên nhữníỊ hoại độniỊ du lịch diên ra lạ i ìc)ng nghẽ cũng 
111CUW linh đạc thù. Phải chãnụ. đây là một thế mạnh của du lịch

O  w  J  • • •

v iệ t Nam và các quốc üia cùniz châu lục.

2.2. Vấn đề khai thác du lịch làng nghề tại các nước châu Á

Nhu dà trinh bày, lànq nqhề là một đặc diêm rient» có cùa 
nôn« thôn châu Á phương Dônu. Các quốc gia nồi tient* về làng 
nghề phải kè den là: Truns Quốc. An Dộ, Nhật Bàn. Pakistan. 
Nepal. Thái Lan. một số nước rày Á...

Trung Quốc đáne dược coi là một cường quốc làng nghề. 
Nghề thù côim ờ Trung Quốc ra đời từ rất sớm. Từ cách đây 6-7 
nghìn năm, người Trung Quốc đã biết chế tác các CÔI1Ü cụ đá mài, 
sau đó họ biết làm đồ gom, dệt vải bàng sợi lỉai. Khoảng từ thế kỷ 
XV II đốn thố kỳ XI irước Cônu Iiuuycn, đời Thương đã có nghề 
luyỳn kim (đồim thau), dệt lụa. thuộc da... Thời Minh ( 1368-1644), 
Trung Quôc đã có nhiêu cô nu trườn” thủ côns với quy mô tươne 
doi lớn. Ironii đó nulle dột tư lụa tập trun”  ở Tô Châu. Hàniỉ Châu; 
nghề làm dô sứ tập trunu ở Gianu Tày... Thời Thanh ( 1644-1911 ). 
thủ cô 11 y níihiệp và thưoĩm mại càny phát triển rất mạnh. Giang Tô. 
Nam Kinh, lỗ  C hâu. Triết Gianíí là những lrunc tâm dệt lớn cùa

w  Sm- W  *

Trung Quỏc. với nhiều cỏnụ trườn fi; thủ côim có quy mỏ tới năm, 
sáu trăm khunu dẹt. Quảrm Dôim tập trung nhiều xườnu san xuất 
đồ sát. Mỗi xirởnu có từ vài clụic den hàniz trăm nhân cônu. Đầu 
thế kỳ XX. Truim Quốc có khoảna 10 triệu thợ thú cônu chuvên
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nghiệp và không chuyên làm việc tại các trung tâm công nqhiiệp, 
các làng nghề, phirờne nehề, hộ cia đình ị 13, tr 121-123],

Ờ Trune Quốc, từ cổ xưa, thù công nghiệp đã phát trien miạnh 
ờ các đô thị. Tuy nhiên, thủ công nghiệp tại các làng nghề c ũng 
phát trien rất đáne kể. Sau năm 1954. thủ côns nahiệp làng nghề ờ 
Trung Quốc được tổ chức thành các hợp tác xã. Từ khi thực hiện 
cải cách (1978). nhiều hợp tác xã thủ côn« đã biến thành xí nuiniệp 
Hưomiỉ Trấn. Nhưng bôn cạnh đó, các làng nghề vẫn tồn tại vã đó 
chính là cơ sờ để Trung Ọuốc khai thác thế mạnh du lịch làriíi n ghề 
cùa mình.

Đài Loan là vùns lãnh thổ mà quá trình cône ntĩhiệp hoá diễn 
rà rất mạnh, song vẫn duy trì được các làng nghề thù công. Tnung 
bình mồi hộ nông dân Đài Loan có 5 nhàn khẩu, thì có tới 3,5 lao 
độnc phi nông nghiệp, troniỊ đó một phần làm việc tại các xưởna 
nghề trong làng [ 13, tr. 122].

Nhật Bản tuy là một nước có tốc độ công nghiệp hoá và dô 
thị hoá nhanh, nhưng vẫn duy trì và phát triển đuợc nhiều làng nghề 
thủ công. Dầu thế kỷ XX, Nhật còn 867 nghề thủ công cổ truyền 
hoạt động, trong đó phần lớn là tại các làng nghề [13, tr. 123], Tai 
Nhật Bản, người ta đã thành lập Hiệp hội chân himg ngành san 
xuất hàng công nghệ truyền thống và đề ra Luật chẩn hưng nqành 
sàn xuất công nghệ truyền thoníỊ, nhăm đỡ đâu cho các ngành 
nghề, làng nghề thù cônu. Trong các chươna trình hành động. I l iệ i 
hội đều tính đến việc phát triển hoạt độnu du lịch tại các làng nghé, 
coi đó như một hướng khai thác lợi ích và một phươne tliửc quàn> 
bá cho các công nahệ cổ truyền.
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Niìànrdối phó với nguy cơ nghề truyền thống bị xói mòn 
trormdiều kiện làne nulle cồ iruvền phải chịu sức ép lớn của cônu 
lìiihiỘD hoá. dỏ thị hoá. Nhật Bản xúc tiến thành lập các Lc)ng Nghẹ 
thuật VCỈ mịhc thù côm*, và dành cho mô hình không gian vãn hoá 
này mừnu điều kiện tốt nhất đê có thể bảo tồn, nuôi dương và phát 
triỗn các di sàn cônii nghệ cồ truyền. Làng Asukc Yashiki ờ Asuke

O '  • w/ O

thuộc quận Aichi là một thí dụ điển hình về sự hoạt động có kết 
quà cia một Làne Nuhộ thuật và nahe thù cônụ. Tại làn«4 Asuke 
Yashiki, nẹười ta vẫn lỉiữ được lối sống của một làn« miền núi. vẫn 
bào tói dược nulle thủ công và phối hợp được với dịch vụ du lịch.

Án Độ cìinsi là một nước có nhiều ngành nưhề thủ công và 
làng nehề truyền thống. Den những năm 80 cùa thố kỷ XX, số thợ 
thù cóng chuyên nshiệp tại các làng nghề cùa Ấn Độ có khoảng 5 
triệu. Đó là chưc kể đến hàng chục triệu nôn« dàn tham gia làm 
nghề hu công và coi đỏ như nhĩrna níihề phụ gia dinh. Riêng về số 
thợ chế tác đồ kim cương toàn Ấn Độ hiện đã có khoảng 75 vạn, 
chủ yìu ià cùa các hộ gia đình tại các làng nghề.

Srilanca. Pakistan. Nepal và một số nuớc Nam Á khác cũng 
nổi ti.ng bới có nhiều làng nghề cổ. Mặt hàng tham truyền thống 
Pakisan được ăn khách ờ Mỹ. Năm 1992, nước này dã xuất sang 
Mỹ ruột khối iượng hàniỉ thảm trị eiá tới 20 triệu USD. Trong khi 
có. hint» thảm làng nghề Nepal lại tỏ ra có ưu thế hơn trên thị 
trưCrnỊ châu Âu [ 13, tr 121-123],

Tại Thái Lan. các làng nulle tập truiiũ nhiều nhất ớ Chiềníỉ 
Mai (phía Dòng Bac nước này). I hủ còng làng nt>hề nổi liếng ó 
Chìềriĩ Mai phải kể đến nahe I>ổm. Dựa vào tiềm năim côna nshệ 
Lốm 'ruycn thốnụ của các làng nehồ. nu ười ta đã xây dựng Chiềng 
Mai áiành một truníĩ tâm uốm quốc uia, với khoảng 21 xí imlìiộp
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chính và 72 xí nuhiệp vệ tinh. Bên cạnh đó, các làng nuhề cố truyền 
(che tác đồ gốm. đồ kim hoàn, đồ nuọc...) vẫn được duy tri.

* * *

Nẳm trong tay nsuồn tài neuyên dặc thù là các lảnc ntỉhề. các 
quốc gia châu Á tò ra rất có hiệu quả trong việc đưa nguồn tài 
nguyên vô giá này vào khai thác dll lịch. Trung Quốc, Nhật Bàn, 

Ấn Độ, Thái Lan... là nhừnsi quốc uia đa đạl nhiều thành tựu trong 
việc khai thác, phát triển loại hình du lịch làng niỉhề.

Khi du lịch Trung Quốc, du khách khôn« chì được đến thăm 
các di tích lịch sử văn hoá. danh lam thane cảnh, mà còn đuợc tới 

các làng nghề - quê h ươn lĩ cùa những sàn phẩm thù công nổi tiếng 
thế giới như rượu Mao Đài, aổm sứ Gians Tây, harm tơ sợi Khai 
Phons», Lạc Dươne, vải lụa Tô Châu. Người ta chưa có được các 
thống kê cụ thể về số lượng du khách đến thăm các làng nghe 
Truns Quốc, song có một thực tế là nsíành du lịch Trung Qiốc đã 
khai thác rất có hiệu quả the mạnh này. Tại Tứ Xuyén, có những 
làng nahe mà dân dịa phươnu chuyên dùna một loại cỏ đề bện các 
đồ vật và tạo nên những lâu đài, thành quách thu nhỏ làm CO lưu 
niệm bán tại chỗ cho khách du lịch.

Tại Nhật Bản, hoạt động sôi nổi của các làng nghề truyền 
thống đã có sức hấp dẫn đặc biệt đối với khách du ỉ ịch. Năm 1992, 
có tới 2640 lượt người cùa 62 quốc gia, trong đó có Trung Ọuốc, 
Malaixia, Anh, Pháp... tới thăm các làniĩ nghề truyền thống Nhật 
Bàn. [13, tr. 122], Dó là chưa kể dòng khách nội địa với số ượng 
rất lớn từ các đô thị hiện dại đến với các làng imliề trong thừng 
tour du khảo thôn dã cuối tuần.

\
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Thái Lan ià nước dã gặt hái dược nhiều thành công trong việc 
phát trien du lịch lànu nghề. Chiềng Mai vừa là xứ sở cùa làng 
ntỉhề, vừa là khu vục du lịch lát phát trien của Thái Lan. Những 
t.our du lịch đến các làng nuhề nồi tiếnií được thiết lập. Ban dại diện 
các lànu nghề chù động đứng ra ký hợp đồng với các cơ quan du
I ịch, và đế hai bên đều có lợi, các làng nghề sằn sàng thoả thuận 
cho đổi tác dịch vụ du lịch được thu tiền hướng dẫn và hưởng thêm 
5 % số tiền do làníỉ bán được đồ lưu niệm, đồ ăn và thírc uống cho 
khách du lịch [4. tr. 16].

3. LÀNG NGHÈ VÀ DU LỊCH LÀNG NGHÈ VIỆT NAM

3.1. Khái quát về làng nghề Việt Nam

Làng nghề ở nước ta ra đời từ rất sớm. Cơ sở đề làníỉ nghè 
Việt Nam ra đời sớm tnrớc hết là bời lịch sử cùa hàng chục vạn 
năm chế tác công cụ lao động, từ đồ đá đến đồ tre-uồ, đồ đát nung, 
đồ kim khí (đồng, sắt), và “ khi lò đúc đồng xuất hiện thì đồng thời 
đã nung chảy luôn cả thời đại đồ dá nguyên thuv, dẫn dắt con 
người từ dời sống dã man sana xã hội văn minh ”  (F. Ảngghen- 
Chống Đuyrinh). Cái xã hội văn minh hay nền văn minh tối cổ ấy 
của người Việt chính là Nen văn minh sông Hồng, với sự ra đời cùa 
Nhà nước Văn Lang và sự hình thành làng xóm buổi đầu (mà thực 
chất là các công xã nông thôn, tiền thần cùa làng xã trung đại sau 
này) từ cách đây trên dưới 2500 năm.

Nghề thù công và làna xóm ra đời chính là cơ sờ, nền tảng 
dể làng nghề hình thành. Sang thời trung đại, làng nghề Việt Nam 
liến đến chuyên môn hoá rõ rệt vả phát triển mạnh hơn. Cụ thể, 
làntỉ Chàng Sơn (Hà Tây) có nạhề mộc từ thời I lùng Vương, sang
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thời Bẳc thuộc dã thực sự trở ncn nổi tiếng, mà nụoài nụhề mộc,
• • « im*} w  •

còn có các nghề tạc tượng, khám trai, dan lát. phất quạt. nề. rèn. 
làm vàng mã... Làng kim hoàn Định Công (Hà Nội) có tù the ky 
VI; lànu dệt Vạn Phúc (Hà Tây) từ thế kỷ IX. Làng dệt chiếu I lai 
Triều (Thái Bình) hình thành từ thế kỷ X. Cũng hình thành vào 
thế kỷ X còn có làng dúc đồng Dại Bái (Bắc Ninh), làng đan 
thuyền Nội Lễ (Hưng Yên)....

Hình thành muộn hơn là làng dệt Bưởi, iàng giấy dó Yên 
Thái, làng dệt Nghi Tàm (Hà Nội), làng chạm khấc íiồ Nhân í liiền. 
làng khảm trai Chuyên Mỹ (Hà Tây), lànu chạm khác gồ La Xuy ên 
(Nam Định)... từ thế kỳ XI, X II; làng rèn sất Cau Dương, làng (dệt 
Thái Phương, làng đan giành An Ninh (Thái Bình), làng chạm khắc 
đá Kính Chù (Hải Dươnu)... từ thế kỷ X II; làng gốm Bát Tràng 
(Hà Nội) từ cuối thể kv XIV; làng dệt Đại Mồ. làng đúc đồng N gC 
Xã (Hà Nội), làng chạm bạc Châu Khê (Hải Dương), làng chạm 
bạc Đồng Sâm (Thái Bình), làng nghề làm giấy An Cốc (Hà Tây) 
...từ  đàu thế kỳ XV; làng sơn Bình Vọim (Hà Tây) từ thế kỷ X V I: 
làng thêu Quất Độníỉ (Hà Tây) từ đầu thế kỷ XV II; làng gốm M ) 
Thiện (Quảng Ngãi) từ cuối thế kỷ X V il, làng tiện uỗ Nhị Khê (Nồ 
Tày), làng tạc tượng Bảo Hà (Hải Phòng) từ thế kỳ X V III... 117].

Làng nghề Việt Nam ra đời sớm và mang tính bàn địa là miột 
sự thật lịch sử, nhưng trong dân gian vẫn truyền tụng nhiều aiiai 
thoại về các vi tố nahe khiến cho nhiều nuười' nhận thức sai lầìm

• • O W  •

rằng hầu hét các nghề thủ công Việt Nam có nguồn gốc Trung Hơa. 
Thực chất, các giai thoại trên chi là biểu hiện cùa lóp văn h(0á 
muộn, phản ánh một thời kỳ giao lưu văn hoá giữa nước ta 'và 
Trung Hoa. Trong sự giao lưu đó, có một số ít nghề đã dược (du
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inhập. một sỏ ít nuhc khác được các quan chức niu ròi V iệt klìỉ di sử. 

Ihọc đirợc hí quvct CỎIIŨ nnhộ từ Trunụ I ỉ oa. đem vê cai t ¡en ky 

Ithuạt của các iiL’hc troné nước.

' Neu như các làng lìiỉlìề Bẳc Bộ và lìẳc Trunu Bộ nước ta có
11 ịch sử nụhìn năm, thì canu tiến vào Nam, tuôi của các làim imhc 
cà nu ít dan^Rất có thc irên dài đất iniền Trunỵ và Nam Bộ inrớc ta. 
Ìthòi kv cua các CỊIIÔC nia Chăm Pa và PIÙ1 Nam dă có các làniỉ liehe 
íSG khai. Sonu lịch sử đầy bien độnq dà vùi lấp hau hét các lana nizhe

w  * w' • Km*' I V»»' w

đỏ. Bời thẻ, tren địa bàn các tinh, thành từ Quảng Bình trở vào. các 
ỉlàhíi niỉhc (còn phát trien cho đến hiện nav) hầu hết được hình thành 
muộn, tuỳ thuộc vào quá trinh Nam tiến của cư dân Việt.

Neu như lịch sư Việt Nam trung đại là eiai đoạn hoàn thiện 
«nò hình lànu nuhề truyền thống thì lịch SƯ Viột Nam cận đại, dặc 
bièt !à thời kỳ các cuộc khai thác thuộc địa lần 1 (1897- 1914) và 
lân 2 (1919-1929) cua Pháp, chính ỉa RÌai đoạn khởi sắc của rất 
nhiều ỉànu nuhc, dưới ảnh lurờrm trực tiếp của quan hệ sản xuất Tư 
bản cluì nghĩa, Tuy vậy, sự khởi sẳc của làng nghề Việt Nam cận 
đại dã bị chặn lại bởi cuộc chiến tranh eiới thứ hai (1939-1945). 
i iep đó là cuộc chiến Dôniĩ Dương (1946-1954) khiên làim nahe 
hoạt động lìêí sức khó khăn. Vói côim cuộc tập thô lìoá (từ 1958), 
làng nghề số nu lại đôi chút nhưng bị cẳt dứt quan hệ với thị trườim, 
bị biên dạnu và khỏng thô phát triển lên được. Chi tù sau 1990 trở lại 
đay, khi dă thích ứiií» hoàn toàn vói cơ chế mới- cơ che thị trưòrm.

V km? • k J

làn<4 nghề mới tlìực sự hồi si nỉ ì và bước vào giai doạn phát triển.

Điều tra cùa Viện Asia SEED-Nhật Bản cho biết, tính đến 
thảng 9/ 2005, Việt Nam có khoảng 1500 lànu nghề, với doanh thu 
hànu năm đạt khoảng 3 tv USD, troim dó xuất khẩu đạt 0,3 tỷ USD.



Tuy nhiên, theo điều tra của J1CA phối hợp với Bộ Nôim nghiệp' và 
phát trien nông thôn thì sổ làng neliề của Việt Nam hiện còn llớn 
hơn rất nhiều, với 2017 làng nghề có truyền thốnc trên 1100 
năm.[44], Theo ước tính cùa một chuyên gia kinh tế, mỗi làng nghề 
có từ 600 đến 700 hộ sản xuất-kinh doanh và mồi hộ có từ 4 dếin 5 
lao động [10, tr.76]. Như vậy, cả nước phải có khoảng trên 6 triệu 
lao động phục vụ ngành nghề. Dó là chưa kể số nhân công thuê 
mướn theo thời vụ có thể đông gấp một vài lần số lao động nói trcin.

Địa bàn tập truna nhiều làng nshề nhất trên loàn quốc vẫn) la 
khu vực Bắc Bộ với các tỉnh-thành: Phú Thọ. Vĩnh Phúc, Hà Tây. 
Hà Nội, Hưng Yên, Hài Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, I là Nam, Ninh Binh. Trên 
dải đất miền Trung, các tỉnh, thành có nhiều làng nuhề là Thanh 
Hoá, Nghệ An. Thừa Thiên-Huế, Đà Nàng, Quảng Nam, Quàng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Ninh Thuận... Khu vực Nam Bộ, làng 
nghề tập trung tại: Đồng Nai, Bình Dương, Dồng Tháp, An Giang 
Thành phố Hồ Chí Minh... Ngoài ra, còn phải kề đen các mường 
chiềng, nà, bản, buôn, plây... có hoạt động thủ cône tương đối ttập 
trung của các tộc ít người rải rác ờ các tinh Yên Bái, Sơn La, La 
Châu, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Hoà Bình, Kon l um, Đắc Lắc, Lârr 
Đồng, Ninh Thuận, Binh Thuận...

Tinh Hà Tây năm 2000 có tới 972 làng có hoạt động TCN 
chiếm 66,6 % tổng số làng trong loàn tĩnh, trong đó có 102 làng đạt 
tiêu chuẩn làng nghề tiểu- thù công nghiệp [24; tr. 9]. Khu vực các 
tinh Hà Nam, Nam Định cũng lập Irunsỉ tới 91 làng nghề, trontỉ đ( 
có 28 làng chuyên dột vải - ươm tơ - thêu ren (7.687 hộ), 26 làng 
mây tre đan (655 hộ), 11 làng làm hàng kim khí (880 hộ), 8 là n«, 
chuyên chế biến thực phẩm (924 hộ). Tinh Thái Bình, một tinh
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nòiìL’ nuliiệp diên hình cũ nu cỏ hon 40 lànụ-xà nghê hoạt dộim (với 
khoáni» 28000 hộ lam lìíihe).

Nuliicn cửu thực trạniĩ các lànụ niỉhè truvên thỏni! nước ta 
hiộn nav. co thỏ nhận thấv một sô dặc diêm sau:

- Ớ hầu hỏt các iàn nụhề, SỤ' “ dộc qIIven cỏnu imliộ“ dã bị 
phá vờ nôn cônu nụhệ truyền thỗnụ tir 'là n u  uốc“ dà phát trien saim 
các làng khác tronii xà. íroim vùn ạ. hình thành nen các “ xã nuhè“ . 
vùnn nuhề. Tuy vậy. tính chắt "bí truyền“ cua một số thao lác cỏne 
nghệ vun khiến cho sản phẩm của các làim nghe íiốc trở nên độc 
đáo. dặc săc. cỏ sức cạnh tranh lớn trôn thị tnrờng.

- Ở hầu hét các làne nizhe hiện tại dà hình thành một hình thái 
kinh tỏ da thành phân, cỏ nét lươnII nr với làníĩ níihề thời cận đại, 
nlnrnn da đạnu, phong phú hơn, bao ụôm: Thù côn ỉ» nụhiẹp (TCN) 
hộ gia dinh cá the; TCN hộ tiếu chu; tô hợp tác sản xuất; xí nghiệp 
TCN tư doanh; cỏ nu ty trách nhiệm hữu hạn; xí nuhiộp TCN cổ 
phần; họp tác xã TCN cổ phần...

- ỉ lầu hốt các làng nghề đều dà sư dụnụ thành tựu kỹ thuật và 
còn LI 11 ù hệ hiện đại phục vụ sản xuất. Sụ kết hợp L’ ilia côn<4 nuhệ 
truyền tlìốim với công m>hộ hiện dại dà tạo ra nănụ suất, chất lượng 
cao hơn hán so với sản xuất thu cỏnu thuần tuý.

- Các iànu nizhc nirớc ta hiện đã cỏ một thị trườnu Îtrono đoi ̂ w • * • c  c

phong phú. đa dạng hao iiồm cà lhị trườne Iront» nước lẫn thị 
trường mrớc ngoài, với nhiều loại dối tirợim tiêu dùim. L)o thu nhập 
cua người dân tănii lên, sức mua lớn dã tạo điều kiện phát trien 
chiều sâu cho thị trường nội dịa. Thị trườns» xuất khâu cho các lànu• ữ  • • • W c

ngliồ cùng dược mờ rộng ra kliăp các châu lục. Sự phát triển cùa du 
lịch cíinu đem đến cho làng nuliề cơ hội phát triển mới. mà triển
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vọng nhất là khả nàng giới thiệu nguồn hàniỊ cho đối tưựng du 
khách thương uia.

- Do phải đáp ứng một thị trường rộng khấp và đa dạng nên 
cơ cấu sản phẩm cùa các lànu ntihề đều hết sức phong phú, chiều 
được mọi đổi tượng khách hàng.

- Việc thuê mướn lao độnụ đã rất phổ biến, dẫn đến sự hình 
thành một thi trường lao động khá nhộn nhịp ờ các làniĩ nghề.

Trên đày là những đặc điểm chù yếu cùa bức tranh (oàn Cíinh 
làng nghề truyền thống Việt Nam hiện nay. Nhìn chung, dó là hiện 
trạng cùa sự phục hồi và phát triển mà trên thực tố. có V nuliĩa cả về 
kinh tế, xã hội và văn hoá.

Làng nahe truyền thố nu Việt Nam, nhìn một cách loàn diện, 
đan”  ờ vào thời điểm phát triển cao nhất so với toàn bộ lịch sư phát 
triển của nó. Tuy vậy, cũnu cần nhận thấy những khó khăn cơ bàn 
mà các làng nghề đang gặp phải, dó là: thiếu vốn, thiếu kha nănỊỊ 
khai thác th ị trường, cơ sir hụ tầng Ví) vật chat yen kém, mõi trường 
cành quan bị xâm hại dã ờ mức nghiêm trọng.

Thiếu von là “ căn bệnh kinh niên”  cùa các làng nghề. Nhưng 
khi hình thái kinh tế đa thành phần hình thành và phát triển thi vấn 
đề vốn đặt ra gay gất hơn. Tình trạng thiếu vốn khiến cho làng nehề 
chưa the thoát ra khỏi sự lộ thuộc vào nông niỉhiệp.

Cơ sờ hạ tầng vẻu kém thể hiện trước nhất lả ở đường sá, 
giao thông. Ờ hầu hết các làng nghề, đường bộ đi lại chật hẹp. 
xuốrm cấp bời mật độ các phương tiện vận tài cơ eiới qua lại ngày 
một tăng lên. I lệ thống đường thuỷ klìôniỉ thể khai thác tot do sông 
lạch không được nạo vét thường xuyên, bến bãi tạm bợ. phương
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tiện vạn tai thiếu, khỏng an toàn. Điều kiện về điện lưới phục vụ 
sán xuất, thônu tin liên lạc cCinu còn nhiều hạn chế.

Mỏi tncừỉig canh quan cùng ¡¿ì một ván đê quan ngại ơ các 
¡¿mọ nghề. Ô nhiễm môi tnrờnu hiện đarm là một tệ hại dối với các

1 » V- • V— • • •

làn^ chuyên vê chẻ biến thực phâm, thuộc da, làm each ngói, sản 
xuất lĩốm sư... Dặc biệt, các làim sản xuất cạch ngói cùng lúc phải 
chịu hai tệ nạn: một là khói, bụi, nhiệt độ từ các lò nunu nhiều độc 

hại làm ảnh hưởng đcn sức khoe của con nmrởi, gia súc và cây cối; 
hai la tệ khai thác nuuyẻn liệu bừa bãi, xâm phạm vào đất nòng 

nghiệp và phá vở cảnh quan văn hoá của lànu.

Trên đáy là những net cơ bủn cùa thực trạng làng mỊÌiể Việt 
Sani dưới tác động mạnh mẽ cùa kinh tê thị trường, Thực trạng đó 
cỏ nhiều tín hiệu khá quan về mỘỊ diện mạo IÙMỊ nqhẻ mới đang 
tronạ quả trình phái triển song van 1ụữ được một von liếng ỳàu cỏ 
tinh hoa công m>hậ cỏ truyền dân tộc Víi còn bảo lim được những 
nét cân bân cua canh quan làng nghề truyền thong. Tóm lại, lủng 
nghc I lậ t Nam hiện có đủ điều kiện đẻ đón nhận vào đời sổng của 
nỏ một hoạt ííộỉĩiỊ kinh tế mới, rat hữu ích cho phát triền nóng thôn, 
dỏ Jà hoại động du lịch Ị 31]. Tuy nhiên, vắn đè đặt ra lci nhà nước 
cần phai xây dựng quy hoạch các làng nghề Việt Nam và cỏ những 
chíỉĩih sách hồ trợ phái trie 11 cho đồi hrợnq này.

32. Thực trạng khai thác du lịch làng nghề ờ Việt Nam hiện nay

Việc khai thác du lịch làniỉ niihc ờ nước ta hiện nav, thực chất 
mớ ỉ chi là bước đầu. Theo khao sát cua chúnu tôi. thi ngay ở khu 
vực nắc Bộ, nơi cỏ mật độ lànii nghề cao nhất nước thì hoạt động 
du Hịch cùng mới chi diễn ra tại một số làng nổi tiếnu.
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Tụi Hai Phòng, địa phươns có nhiều lànR nulle cô nlurnu lioạt
o 7 • I c  c, c  V.

độníi du lịch mới chi đến được một vài lànụ, cụ thể như làni; Hảo• W  w  » V . '

Hà (xã Đong Minh, huyện Vĩnh Bảo), cách Thành phố Mai Phòng 
hơn 40km. Bảo Iỉà  vốn nổi tiếng bơi niĩhc chạm khắc uồ và sơn 
mài. Một số cỏnu tv du lịch đã thiết lập tour du lịch: TP Hải Phòng- 
Tiôn Lănii-Vĩnh Bảo, với khoảns 5 đen 6 đicm tham quan, trong đó

C '  7 w  I W

có làng nulle Bảo 1 là. Đây là tour du lịch tiêu biểu nhất à Hải 
Phònỵ có nẹhé thăm một làn” nsliề, nhưng nội duns thăm vién« 
còn so sài. Địa phương (xã Dồng Minh) cũng chưa chù dộng trong 
việc đầu tư phát triển du lịch. Hoạt dộim du lịch chù yếu diễn ra 
một chiều, từ phía các dơn vị thiết lập tour.

Tại Bắc Ninh, một tỉnh “ đất nghề" nhưnt’ du lịch làne nulle 
cũng chi đen đirợc với những làng như Đồn« Kỵ (chạm khăe 20), 
Đôna nồ (tranh dân gian)... Với làng chạm khắc Dons» Kỵ (Xã 
Dồim Quaníỉ, huyện Từ Sơn), đối tượng du khách chu yếu là 
thưưns gia, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ lệ đáng kổ và có chiều 
hướng gia tăn í» rõ rệt. Thế nhưng, khách du lịch dừng chân ờ Dồng 
Ky không lâu. Chính quyền ở Dồng Ky cũng chưa có V thức rõ rệt 
trong việc tô chức, quàn lý hoạt động du lịch trên địa bàn.

Với làng tranh Đôns Hồ (xã Song nồ, huyện Thuận Thành), 
lượng du khách, dặc biệt là khách quốc tế đông hơn. Du khách vê 
Đônu Hồ chù yếu đi theo các nhóm nhỏ, do nhân viên các cỏ na t\ 
du lịch hướng dẫn. Truni» hình, mồi lìgày gia dinh nỉĩhệ nhâr 
Nguyễn Đănu Chế tiếp 10 đoàn khách. Khách nước nuoài đến 
Đông Hồ với nhiều quốc tịch khác nhau, nlnr Anh, Pháp. Mỹ, úc... 
song nhiều nhất là khách Nhật. Tuy nhicn. Đông Hồ hiện chì CÒI1 3 
hộ làm Iranh, dó là các <zia đình nghệ nhân: Niiuyền Đăng Chế. 
Nguvền Hữu Sam và Trần Nhật Tấn. Phần nhiều các hộ ui a đinh
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trono lànu chuven saniz nụhc làm hàrm mã. sổ còn lại làm các nizhề
w  w  s». w  w  •

khác, kết hợp với làm ruộim. Cà ha hộ làm tranh nói tren đều tronụ 
tình t rạne “ tự san. tụ tiêu". khônụ nhận được bất kỳ sự đầu tư. định 
lunVrm sản xiiât nào cua địa phương. Mồi uia đình phải tự “ quẫy 
(lạp*' dô cửu mình và cứu ntzhe, dẫn den tình trạim dien ra hàng 
HLza\ là các hộ làm tranh chặn đưòriL» tranh khách cua nhau, gây ấn 
lượnũ xấu cho khách du lịch.

Tại l ỉ ì i  Nội. dịa hàn có nhữne Iàn£ nizhc cô nôi tiene, hoạt 
dộnc du lịch làn” nulle cữnu chỉ diễn ra ở một so ít địa chỉ, như

* V  * V- C '  W- • *

lànu uiấy Yên Thái, làim đúc dồ 11 Lĩ Neu Xà... (mà nựày nay đã 
thuộc về nội đô), và dặc biệt là làng gốm Bát Tràng thuộc huyện 
Gia I -âm. nsoại thành.

Lợi thế của Bát 'franc chính là bời có lịch sử lâu đời cả thiên 
niOn kỳ, cônu niihệ nổi tiếnii và nam ờ ven đô Hà Nội, bám mép 
sônu Hồnụ. Mơn hẳn các lànu nẹhề khác dược khai thác du lịch. 
Bát Tràng có lượm* du khách den dont» hơn, cả bằng đường bộ lẫn 
Jưòrm thuv. Bát I ràniĩ hiện đã trờ thành diêm tham quan chính của 
tour du lịch Sôn<ĩ Hồng. Theo thống ke của Công ty Vận tải thuỷ 
Hà Nội (dơn vị duy nhất tổ chức và quản lý các tour Du lịch sông 
Horm), năm 1999 Công ty đã tổ chức cho 13.538 lượt khách tham 
dự các tour du lịch này, đạt doanh thu 544.031.489 đồng. Nguồn 
khách của các tour Du lịch sông nồng chù yếu là khách nội địa. 
Khách nước ngoài chi chiếm 3- 4%, túc khoảniĩ 400 đến 500 lirợt 
khách, chù yếu là khách Pháp và Mỹ, số còn lại là khách Anh, Na 
Uy. Tliuy Dien. Nhật. Israel... Tuy nhiên, không phái toàn bộ số 
khách trên đều den với Bát Tràng, bời tro ll”  4 tour Du lịch sông 
I lồng do Cônu ty tố chức (cho đến thời điểm dó), chi có 2 tour cập 
bến Bát Trànc (Tour I là Nội - đền Dầm - đền Đại Lộ - đền Chừ
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Đồnu Từ - Bát Tràng; và Tour Hà Nội - chùa Bồ Đề - Bát Tràng). 
Nhung nếu chỉ với một nửa số khách trên đến Bát Tràng thì cũng là 
con sổ đáng kể. Trên thực tế, 2 tour du lịch cập bến Bál Tràns» là 
những tour hấp dẫn, thu hút nhiều khách tham íỉia hơn so với 2 tour 
còn lại.

Nhưng du khách đến với Bát Tràng không chỉ bằníỉ Du lịch 
sông Hồng, mà còn bàng các tour theo đường bộ. chù yếu bàng 
ôtô. Số liệu cùa Uỷ ban nhân dân xã Bát Tràng cho biết, năm 
1999, Bát Tràng đón 905 lượt đoàn khách quốc tế, với 4463 lượt 
khách đến với mục đích tham quan và ký các hợp dồng kinh tê. 
Quý một năm 2000 có 202 lượt đoàn với 1703 lượt khách quốc tế 
đến với Bát Tràng.

Những năm gần đây, lượng du khách đến Bát Tràng tăng 
mạnh. Trung bình mồi năm có klioàng 6000 du khách quốc te 
đến thăm và thực hiện việc giao dịch thương mại với người Bát 
Tràng [45].

Các dẫn chúng trên đây cho thấy một hiện thực tương doi khả 
quan ờ Bát Tràng, cũng như triển vọng tốt đẹp cùa loại hình du lịch 
làng nghề. Song, ở Bát Tràng cũng còn rất nhiều vấn đề đáng phải 
suy nghĩ. Đó là sự ô nhiễm môi trường đã đến mức nghicm trọng, 
cà ở nguồn nước và không khí. Những ntỉày mưa, đường sá ở Bát 
Tràng lầy lội, bời nước mưa ú đọnụ, bùn nhão, than đen. Rất nhiều 
vũng nước bẳn hai bên đườnụ, ứ đợnụ sani» cả những ngày nắng, 
làm mất mỹ quan và cản trở việc đi lại của khách. Khí nóng loà ra 
cùa trên một nghin lò nung trong làng khiến cho nhiệt độ ờ Bát 
Tràng luôn cao hơn nhiệt độ xung quanh từ 2°c đến 3"c. Những 
ngày hè nắnu nóntỉ, khi thái lò nung, bụi than và tiếng ồn cua động 
cơ công nông khiển cho không uian Bát Tràng vỏ cùng ngột ngạt.
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Việc thu üom rác thải không kịp thời, hộ thống thoát nước xuốim 
cap. tình Irạim nước thài và dỏ phế thải khỏnu được xử lý, mà đổ 
thãiìL? XUỎIÌL» sône Hồn*», ao. đầm, hồ...

Những đơn vị lập tour du lịch Bát Tràniĩ cìine có nhiều hạn 
chê trọn”  việc thực hiện tour du lịch này. Cụ thê. đối với tour Du 
lịch sônu I lồnu. mặc dù Bát Tràng vẫn được coi là điểm nhấn trọng 
yêu tron”  toàn bộ chuyến đi. song thời gian dành cho du khách 
thăm Bát Tràns chi có 1 tiếng và khách chỉ có thể mua vội vàng 
một số mát liàna mà không the tìm hiểu sâu hơn về làng nahe.

Một trong nhừnu đơn vị lừ hành đã thực hiện các tour du lịch 
lànu nghề Hà Nội và phụ cận dỏ là Hoài Việt Travel, với thời gian 
1 no ày bằn« ô tô trên đườnụ bộ và tàu du lịch trên sônc nồng. Các

o  *  w  C  • • o

chương trình bàng đường bộ iiồm có:

Clurơna trình 1: Hà Nội-làng gốm Bát Tràng-thành cổ Loa 
và đèn thờ An Dương Virơng-Hà Nội.

Clurơnu trình 2: Hà Nội-làng lụa Vạn Phúc -chùa Trầm, chùa 
Tràm Gian (Hà Tây)-Hà Nội.

Chương trình 3: Hà Nội-làng gốm Bát Tràng (Hà Nội)-làng 
tranh Đông Hồ-chùa Bút Tháp-làns chạm khắc gồ Đông Kỵ (Bấc 
Ninh)-I là Nội.

Tại Lào Cai, bàn Tả Phin là một điểm du lịch làng nghề nổi 
tiếng cùa tour du lịch Sa Pa. Đây là một bản người Dao đò và rất 
điển hình về nghề dệt thổ cấm. Với sự hỗ trợ của UNESCO, Câu 
lạc bộ Thổ cẩm Tà Phin đã ra đời, thu hút nhiều lao động nữ trong 
\ã tham giá. Hoạt dộng du lịch đã kết nổi Tà Phin vói thế giới bên 
ngoài và làm cho ntĩhề dột thổ cầm ờ đày khởi sắc hẳn lên. Hàng
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thổ cẩm Ta Phin trờ thành quà lưu niệm cho ca du khách nội địa và 
quốc tế, trở ihành hànu xuất khẩu di nhiều nước. Ngược lại. l a 
Phin cũng làm cho sản phẩm của tour du lịch Sa pa trở nên phong 
phú, hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, một khi đã trở thành "làng Hũhê-làng 
văn hoá du lịch" thỉ ở Tả Phin lại xuất hiện những băn khoăn, lo 
lắng mới. Theo ôniỊ Trần Hữu Sơn- Giám đốc Sở Văn hoả thôn« tin

w  w  W

Lào Cai: “ Thách thức đối với chúng tôi là phải bào tồn văn hoá như 
thế nào?". Du lịch phát triển, người bản Dao Tả Phin tiến gần hơn 
với thế giới hiện đại. song vè đẹp thuần khiết cũng đaiiií bị mai 
một.[65].

Tai Thừa Thiên-Huế, mặc dù có nhiều làn ụ nghề nối tiếng 
nhung du lịch làng nghề ờ đây vẫn chưa phát triển. Từ nhiều năm 
trước, tour du lịch làng nghề cồn Hen (Tp Huế) đã dự kiến được 
thiết lập, nhung đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Các láne nu hề 
nôi tiếng khác, như làng nghề Thuý Thanh, làng nghề ‘'phường 
Đúc”  (Tp Huế), làng dệt Zèng A Đớt (trên đường Trường Sơn), 
làng gốm Phước Tích, làng mộc Mỹ Xuyên, làntỉ đan lát Phong 
Mỹ. Phone Bình (Phong Điền)... CŨI1”  trong tinh trạnu như vậy.

Với Quàng Nam, Iitĩày 13/10/2005, Uỷ ban Nhân dân linh 
Quàng Nam phoi hợp với Bộ Ngoại giao và Tổntĩ cục Dll lịch đã tô 
chức họp báo (tại Hà Nội), giới thiệu về Năm Du lịch Quốc gia- 
Quảng Nam 2006. Năm Du lịch nàv diễn ra từ 11/2/2006 đốn 
31/12/2006. với nhiều chuvẽn dề. Chuyên dồ “ Du lịch sòng nước 
và làng nghề truyền thống”  bắt đầu từ tháng 4/2006 dã được thực 
hiện bàng các lour du lịch trên sông nước Quảng Nam đến các làng 
truyền thống: mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, chài Thanh Nam, 
rau Trà Quế, dệt lụa Mã Châu và dệt chiếu Bàn Thạch.[43].
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Tại khu vực Nam Bộ, các cônụ tv du lịch từníi đà tiến hành 
khao sát. thiết lập tour du lịch làng nghề đỏ là Sai Gon Tourist,
V ietnam Tourism, Peace Tour, Fiditour, Lửa Việt, Vĩnh Long, Tiền 
Giang, I rà Vinh. Cân Thơ... Doanh nuhiộp tư nhân Cafe Sinh đã 
thu hút hàng trăm khách nước ngoài tham gia tour làng nghề: 
Thành phồ Hồ Chí Minh-Chợ Nổi Cái ỉỉù-LàníỊ nghề Vĩnh Long, 
troiiíỉ vòng 1 neày. Vó'i tour du lịch nàv. sau khi thăm chợ Nổi Cái 
Bè, du thuyền dưa khách theo sông cổ Chiên đến thăm làng nehề 
keo dừa Thanh Phone với nhữnũ lò nấu keo bân rộn, hối hả, nhĩrna 
quay kẹo dừa, áo lụa, đồ lưu niệm làm từ gáo dừa... [52].

Trong con mắt cùa rmười iurớc ngoài, các làng nghề là một 
trong nliững lý do tạo nên sự khác biệt cho các chương trình du lịch 
đến Việt Nam. Ông Barbel Measeen, một du khách Aruentina cho

phong cành làns quê vên bình, dược làm quen với những nghệ 
nhàn cũng như trực tiếp tham gia vào các quy trình tạo tác sản 
phẩm. Lần trước, khi đến thăm làng gốm Phù Lãne, tôi đã tự tay 
làm một lọ hoa... và mồi lần nhìn thấy nó. tỏi lại thấy nhớ đến Việt 
Nam". Tuy nhiên, cũng theo đánh giá cùa du khách các nước, việc 
khai thác du lịch đối với các làng nghề cùa chúng ta còn nhiều điều 
bất cập.

Chị Sylvie Briset-phóng viên ảnh của tạp chí Lc Courié 
(Pháp) cho biết: "‘Mồi lần santi Việt Nam, tôi lại đến thăm các làng 
nghề... Địa chi tôi thích nhất là làng gốm Bát Tràng vì tôi thấy đồ 
gốm cua các bạn rất tinh xảo và độc đáo. Tuy nhiên, ờ đây thông 
tin về du lịch hầu như không có hoặc nếu có thi rất sơ sài".• c

Các chuyên gia du lịch quốc tế cũng cho ràng, hiệu quà du 
lịch làng nghe cùa nước ta chưa cao và vần là sự phát triển tự phát.
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Tlico anh Michael Jonhstoll-Giám dốc Cònu ty liên doanh du lịch 
I hiên niên kỷ: “ Các làng nghề phái dối mặt với nhiều vấn đề yến 
kém như nănụ lực tồ chức quản lý, kiến thức về thị trường. CO' sớ hạ 
tầng, môi trường... mà nsuyên nhân chính là thiếu sự phoi họp 
giữa các ngành liên quan trong việc xây dụn«. quy hoạch lànu 
nìỉhề. Bên canh dó. sư bị độiiíỉ về thị trường, nhất là trong việc tiêu

o  • • • • • w  • «¿T «¿7 *

thụ hàng hoá dã làm cho các làng nuhc chỉ hoạt độn« cam chừng, 
không tạo ra được môi trườns du 1 Ịch có sức thu hút mạnh. Yếu toc  c  •

vệ sinh môi trường, cảnh quan làng nghề cũnạ chưa được chú 
trọng” .[39].

Gần đây, số công ty lữ hành thiết lập các chương trình du lịch 
mới đến các làng nghề bắt đầu nhiều lên. Một số sách lurớng dẫn 
đã chính thức giới thiệu các tour du lịch làng nghề. Dặc biệt, mới 
đây, cuộc hội thảo: “ Phát triển du lịch lànu nghề-giải pháp hữu hiệu 
để bào tồn truyền thống và xoá đói giảm nghèo tại nông thôn" đã 
được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội thảo, một chuyên gia du lịch nhận 
định: sự kết hợp giữa du lịch và làng nghề thủ công truyền thống 
như ở Việt Nam hầu như khônu có tại các nước ASEAN khác 
(ngoại trừ ờ Chiềng Mai-Thái Lan) là một thế mạnh dê du lịch Việt 
Nain khai thác, phát triển tiềm năng này.[46J.

Trên cơ sở đề xuất cùa Tốnụ cục Du lịch, một nhỏm chuvẽrw  • • • «

ma tư vấn dà tiển hành kliào sát 9 lànt* nụhc có tiềm năn« du licl
w  Km* W ^

và khả năng tổ chức tcur tronu ngàv từ I là Nội, bao gồm: làng uốn 
Bát Tràntí (Hà Nội), làng tranh Dỏnu nồ (Bắc Ninh), làng lụa Vạr 
Phúc, lànq khảm trai Chuyên Mỹ, làng nón Chuônt», làng mây Irt 
đan Phú Vinh (Hà Tây), làng chạm dá Ninh Vân. làng thêu ren Văn 
Làm (Ninh Bình), làng chạm khấc gồ Bào Hà (Hải Phòníi). Nhóm 
chuycn gia đã tiến hành đánh aiá tiềm nănỉì cua các làní> theo
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n ilữno tiêu chí: vị trí, cơ sớ hạ tầnu. plurơng pháp sản xuất, chất 
lượn ụ sản phâm, lịch sư phát triên lànụ rmhề... [46].

Dã den lúc chúng ta cần phải nhận thức một cách đầy đủ về 
du lịch lànẹ nạhe và sự trình bày cùa chúni> tôi trên đây cũng nhằm 
đưa đen một cách hiểu VC loại hình du lịch này.

Du lịch làng níỉhề là một biểu hiện đặc thù cùa phương Đông 
và là một thế mạnh cùa Việt Nam. Điều đỏ phần nào được phản 
ánh qua việc khái quát tình hình khai thác loại hình du lịch này ở 
một sỗ nước châu Á, và đặc biệt là ỡ nước ta. Nhưng du lịch làng 
nghè Việt Nam vẫn còn irons tình trail«» khai thác tự nhicn và đầu 
tư thăm dò. Chưa có những nghiên cứu đầy đủ cũnq như chưa có

S-*- ' mể

nhữne hoạt độn!» thực tiễn đem lại cho chúng ta một mô hình hay 
một đáp án khả dĩ trong vấn dề này.

Mặc dầu vậy, du lịch làng nghề vẫn là một trone những 
hướnũ di có nhiều triền vọns nhất của du 1 ich Việt Nam.
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Chương 2

TIÊiYI NĂNG DU LỊCH LÀNG NGHỀ HÀ TÂY

1. KHÁI QUÁT VÊ HÀ TÂY

Hà Tây là một tinh Đồiiíỉ bằnu sông Hon«, tiếp giáp vói 6 
tỉnh và thành phổ là Hà Nội (ờ phía Đông-Bắc), Hưng Yên (ở phía 
Đônu), Hà Nam (ờ phía Nam). Hoà Bình (ờ phía l ây). Phú Thọ (ờ 
phía Tây-Bắc) và Vĩnh Phúc (ờ phía Bac).

Hà Tây có diên tích lãnh thỏ không lớn: 2.201.8 km2, đứng 
thử 47 so với 64 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhưng là tinh đông 
dân, với dân sổ 2.432.000 Iiũirời (2003), đứng thứ 5 trong cà nước. 
Hà lây  nằm ớ vị trí chiến lược quan trọng, cạnh tam giác tăng 
trường kinh tế Hà Nội - Hải Phòiii» - Hạ Long, đồng thời là địa bàn 
chuyển tiếp từ vùng Dồtm bằniỉ sông Hồng trù phú với vùng núi 
phía Bắc và Tây Bắc íỉiàu có về tài nguyên thiên nhicn. Trong số 
7 cửa nuõ vào Thủ dô Hà Nội, I là Tây án Iiíỉừ 3 cửa (theo các quốc 
lộ IA , 6 và 32). đó là chưa kể đưòníĩ thuỷ sông Hồng. Hà Tây vừa 
là phên dậu, lá chấn, vừa là vành đai sinh thái phía Tây và phía 
Nam cùa Thù đô.

Tình Hà Tây có 1 thành phố, I thị xã và 12 huyện, với 24 
phường, thị trấn và 300 xã. Thành phố Hà Đông là tinh lị. trung 
tâm kinh tố, văn hoá của tinh, nlumg lại năm sát Hà Nội. Với sự mờ 
rộng cùa Hà Nội về phía rây, nuày nay Thành phố Hà Đông gần 
nhir cỉã trờ thành đô thị vệ tinh của Thù đô. Thị xà Sơn Tây nằm 
bên bờ sông Hồng. íĩiáp với tỉnh Vĩnh Phúc. 12 huyện cùa Hà Tây

45



là: Ba Vi, Phúc Thọ, Thạch Thât, Đan Phượng, Hoài Đức, Quôe 
Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, ủng Hoà và 
Phú Xuyên. Vùng đồi núi chi chiếm 1/ 3 diện tích toàn tinh, tập 
trung chù yếu ở Ba V i, khu vực núi đá vôi Mỹ Đức và Chương M ỹ, 
các huyện còn lại đều thuộc vùng đồng bằng.

Nằm sát cạnh Thù đô Hà Nội nên Hà Tây có rất nhiều lợi thế. 
Hà Nội là thị trường tiêu thụ trực tiếp nhiều loại sản phàm cùa 
Tinh. Hà Tây lại là địa bàn mở rộng cùa Thủ đô với việc xây dựng 
các đô thị vệ tinh (chuồi đô thị Miếu Môn-Xuân Mai- Sơn Tây) và 
trở thành mạng lưới gia công của các xí nghiệp lớn ở Hà Nội. Tam 
giác táng trường kinh tế Hà Nội- Hài Phòng- Hạ Long cũng tác 
động trực tiếp đến sự hình thành cơ cấu và tốc độ tăng trường kinh 
tế của Hà Tây, đặc biệt là về du lịch.

Sự hiển diện của vùng núi Ba Vì và dải núi đá vôi phía Tây 
đâ tạo cho khí hậu Hà Tây đa dạng hơn, xuất hiện sự phân hoá khi 
hậu theo độ cao, làm cho khu vực Ba Vì nhiệt độ inát mẻ quanh 
năm (trung binh năm thấp hơn 20 độ C), thuận lợi cho du lịch nghỉ 
dưỡng, đặc hiệt là nghi ngơi cuối tuần cho nhữníí người sont» và 
làm việc ở Hà Nội.

Hà Tây là nơi mà thicn nhiên và lịch sử đã tạo nên những 
danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hươníỉ Sơn, khu vực lia Vì - 
Suối Hai - Ao Vua, Khoang Xanh, Thác Đa, Thác Ngà, hồ Dồng 
Mô - Ngải Sơn. đồi cò Neọc Nhị, rừng nguyên sinh Bằntĩ Tạ. vườn 
Vân Canh, vườn Song Phương...

Danh thắng Hương Sơn hay chùa Hưotm (thuộc huyện Mỹ 
Đức) cách Hà Nội chưa dầy 70km về phía Tây - Nam. Giá trị cua 
chùa Hương là ờ sự kết hợp tuyệt vời giữa kiến trúc nhân tạo vả
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cành săc núi non. Điểm dặc sắc của Hươrm Sơn là ở sự hiển diện 
cua núi rừniỉ và suối nizay giữa một dồníi bàng. Bản thân thiên 
nhiên đã là một sự sáp đật hài hoà. đẹp mắt giữa núi-rìmg-suổi-hồ-
V à hang động. Trong số các hang động Hươna Sơn. có hang Sùng 
Sàm dã từng là nơi cư trú cùa neười xưa cách ngày nay hàng chục 
ngùn năm. Nuoài vẻ đẹp tráng lệ. Hươne Sơn còn là vùng đất giàu 
cỏ cây và chim thú. Lễ hội chùa Hương là một lễ hội nổi tiếng, thu 
hút một lượng khách hành hương vào dịp lễ hội (tháng Giêng, Hai 
âm lịch) lớn vào bậc nhất ở nước ta.

Quần thể thang cảnh Ba Vì cũng là một cụm tài nguyên lớn 
với nhiều địa danh nổi tiếne: núi Ba Vì cao trên lOOOm với di tích 
đền Thượng thờ Tản Viên Sơn Thánh; thác Ao Vua gắn với huyền 
thoại Sơn Tinh-Thuv Tinh; hồ Suối Hai là nơi nghi mát thơ mộng; 
hồ Đồng Mô với hệ thống khách sạn, sân go lf... Tính chất hấp dẫn 
cùa quần thể thắng cảnh còn bời sự hiển diện cùa Làng văn hoá-du 
lịch đang được xây dựng, với sự tham dự cùa những biểu tượng 
văn hoá đặc trirrm cùa mỗi dân tộc trong đại gia đình các dân tộc 
Việt Nam. Điều đáng lưu ý là quần thể thắng cảnh Ba Vì nằm ở vị 
trí giao thông tương đối thuận lợi, và chi cách Hà Nội trên dưới 
50km. Đặc biệt, vườn Quốc gia Ba Vì là một nguồn tài nguyên lớn 
cùa Hà Tây trên nhiều phương diện, nhất là ở khả năng phát triển 
loại hình du lịch sinh thái.

1 là Tây vốn là nơi cư trú cùa những cu dân thời cồ. bởi thế 
nơi dây hiện còn hiển diện hàng trăm làng Việt cổ, cũng như các 
ban người Mường, người Dao... với những net đặc sắc vè vãn hoá.

Hà Tây cũng là quc hương cùa hầu hết các nghề thù công ờ 
Bắc Bộ, với hàng trăm làng nghề nổi tiếng tập trung ơ khu vực 
Thành pho Hà Dông và các huyện Thường Tín, Thanh Oai...
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I là Tâv còn là địa phương có số lirợniỉ và mật độ di tiíci hịch 
sử văn hoá đứng hàntĩ dầu đất nước, với nhiều di tích nổi tiiếrg, có 
uiá trị về văn hoá. nghệ thuật. Năm 1999 Hà Tây có 326 d tiíclì 
dược Bộ Văn hoá-Thôntĩ tin xếp hạny, chi đứng sau Hà N(ội Mật 
dộ di tích cùa Hà l  ây lên tới 14 di tích/ km \ trong khi mậật iộ di 
tích trung bình cùa cả nước là 2,2 di tích/ km . Từ lâu. Hà Tìy dà 
nổi tiếng bời câu truyền ngôn: “ chùa Bắc-đình Đoài" (chùa XI Bắc 
Ninh-Bắc Giang, dinh xứ Sơn Tây-Vĩnh Phúc), với nhữmgngôi 
đinh ngoại hạns như Đình Chu Quyến, Đình Tây Đằng (IB? V'ì), 
Dinh Hoàng Xá (úng Hoà), Đình Phú Mỹ (Thường T ín )...B ên  
cạnh đó, Hà Tây cũng có nhiều chùa nổi tiếng như Chùa IHrơng. 
Chùa Tây Phương (Thạch Thất), Chùa Thầy (Quốc Oai), Chiù; Mía 
(Sơn Tây), Chùa Bối Khè (Thanh Oai)... Mồi di tích nói trêìnámg 
đáng là một “ bảo tàng”  về kiến trúc và mỹ thuật cổ dân tộc.

Hà Tây còn là què hương của các lễ hội hàng đầu cùa ccảiư.ớc 
như lẽ hội Chùa Hương, lễ hội Chùa Thầy, lễ hội Đền Hát MIÔI....

Những lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhân văn mót tr ên 
chính là cơ sờ đổ Hà Tây có thể dầu tư lớn, đặt niềm tin vào ti<n (đồ 
cua ngành du lịch địa phương.

2. HÀ TÂY - VÙNG ĐẤT NGHỀ Nổl TiẾNG

2.1. Tổng quan

Tải nguyên quan trọng nhất cùa du lịch làng nghề clhíih là 
làng lìíihề. Hà Tây là vùng đất cổ. bời lliề ờ Hà Tây các lànigmihc 
từ rất sớm đã hình thành.

Có nhiều neuyên nhân dẫn đến sự hình thành và phỉát riiổn 
làng nghề. Phan Gia Bồn trong tác phẩm “ Sơ tháo lịch sử phiáUriiển
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thu CÓI1Í» ỉìgliiộp Việt Nam" (Hà Nội. 1957) cho răníỉ, cỏ 4 diêu 
kiện dó hình thành vả phát triển làne nuhỏ dó lủ: ụần chợ búa, thị 
tứ. lụ diêm cõng íhươỉiLi. đô thị hay cỏ thị irườnu tiêu thụ 011 định; 
Lian các trục dườnu bộ. duờrm sônti, bến bãi; nần nguồn nauyên 
liệu ( lia\ có nuuôn nguyên liệu) dôi dào; có ne ười lài biêt sáng tạo 
nghe hoặc học dược niíhò tù nơi khác đem về truyền bá cho dân địa 
phương. I là rây có đù ca 4 điều kiện nói trên.

I là Tây tự niĩàn xưa đã nam kề cận một thị trường rộnỵ lớn, đó 
là đô thi Thăim Lonu - Dôntỉ Đô - Hà Nôi. I là Tây cìitm nằm án riíỉữ 
nhữrm con đướna huyết mạch thời cố. đó là con đường thượng đạo 
từ cố dô ỉ [oa Lư về thành Dại La từ thế kỷ X, con đường thiên lý mã 
nối Thăng Long vói các miền đất rộntỉ lớn phươniĩ Nam; đó là 
nhữniỉ con sông vốn có từ cô xưa nhir sông Hồng (phía Đông), sông 
Dà (phía Bắc), sônti Dáv, sô na Nhuệ, sông Tích, sông Thanh Hà... 
phân bỏ trên lãnh thố với mật độ khá dày (60km sông/ km dất đai); 
đó là những huyết mạch giao thôn” hiện đại qua địa phận Hà Tây 
như Quốc lộ 1A xuyên Bắc-Nam, Quốc lộ 6 nối Thù đô Hà Nội với 
Hoà Bình, Quốc lộ 32 nối Hà Nội-Trunu Hà, Quốc lộ 21 A nối Sơn 
Táy-Xuân Mai-Phú Lý, Quốc lộ chất lượng cao Láníỉ-Hoà Lạc. Nhờ 
dó, hàm» lioá được lưu thông, nguycn liệu và sàn phâm của làng 
nạhồ đưực cuntí cap và tiêu thụ kịp thời.

I là Tây là tinh cỏ nụuồn tài nuuvên thiên nhiên phong phú và 
đa claim. Thiên nhiên uiàu có cua llà  Tây mans lại imuồn nguyên 
liệu dồi dào. tạo điều kiện cho các lảnu niĩhề sớm hình thành và 
phát trien. Nạuồn nguyên liệu tự nhiên đỏ là đất đá (cho các niihề
I w  W  J  « » \  c

làm cạch Iieói. đồ gốm. chế tác đồ đá), mây, tre (cho các ntỉhề đan 
lát), ụỗ (cho các nghề sản xuất đồ gỗ, làm nhà cửa)... Đồnỉí đất Hà 
Tây., dặc biệt là các bãi bồi ven sông rất thuận lợi cho nhiều loại
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cây trông như bông, đay. dâu. đậu. hạc hà..., là nguôn cung càp 
nguyên liệu vô tận cho các nahe dệt vái bông, sàn xuất thảin đay. 
Ươm tơ-đệt lụa, làm đậu phụ. ép dầu... Sản phẩm da, xươniĩ itộng 
vật nuôi !à nguồn nẹuyên liệu cho các nạhề thuộc da. đống 2Ĩầy 
dép, làm đồ mỹ níỉhệ...

Từ rất sớm trên đất Hà Tây đã có con người quần tụ, tạo nên 
các làng Việt cổ đông đúc, hàng nghìn năm tuổi. Người i ià Tày 
giàu óc sáng tạo, từ xa xira đã gây dựng ncn nhiều nghề thù công 
và đưa kỹ thuật các nghề đó đạt đến mức tinh xào. Iiliư imhề mộc 
làng Chàng Sơn (Thạch Thất), nghề dệt làníỉ Vân Sa, làng Cô Đổ 
(Ba Vì), làng Vạn Phúc (Hà Đỏng), nghề làm nón lànu Phương 
Trung (Thanh Oai), nghề khảm trai làng Chuvên Mỹ (Phú Xuyên), 
nghề sơn làng Bình Vọng (Thường Tín), imhề làm giò-chả làng 
Ước Lễ (Thanh Oai)...

Hà l  ây không chi ià clất “ gốc" cùa nhiều nghề tronu cà nước, 
mà còn là dất “ văn" vứi rất nhiều bậc danh nhân. Cái chất "văn" ấy 
khóng chỉ có ý nuhĩa tạo dựng nên một Hà Tày nôi tiống hời truyền 
thong văn hiến nói chung, mà còn có tác dụng rất thiết thực đổi với 
việc thúc đấy ngành nghe. Hà Tày có nhiều người đồ đạt khoa 
bảng, làm quan, có điều kiện giao du với bên ngoài, tìm hiểu dược 
bí quyết công nghệ cùa các ngành nahe, mang về áp dụnti cho địa 
phương mình. Dó là trường hợp Hoàng giáp Phùnii Kliac Khoan, 
ông tổ lìíihề dệt luợt iàng Phùng Xá (Thạch Thất), trưừnii hạp ỏng 
tổ nehề giấy người Việt làng An Cốc (Phú Xuyên), trường hợp 
Tiến sĩ Trần Lu, ông tô nghè son làniỉ Bình Vọng, trường hạp Tiên 
sĩ Lê Côntỉ I lành, ông tổ ntihề thêu làng Quất Động (Thường 
Tín)... Trong con người Hà Tây, hoa tay, học vấn. sự giao du và óc 
quan sát, tất cả dã hội tụ. làm rạng rỡ cho “ vùng dất nghề" này.
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Vái địa the thuận lợi. I là Tây từ xa xưa dã là phen dậu của 
đất dé đô. N l’U'O'c lại. cùim bới kề cận I harm Lone mà Mà rây có 

dieu kiện phát trien vê mọi mặt. Các làn<4 nuhê I là Tây nhờ đó cànu 
có diều kiện mơ manu.

Tù khá sớm các làn.” niỉhổ nối tien”  cua I ỉà Tây dã có “ CO' sở
V-r w

dại diện” cua mình ò' I là Nội. Khônu ít ngõ nghề, phổ naliề Hà Nội 

có gổc li à các lànii ncliề Hà Tây. đó là trường hợp nsliề bún xóm 
Bún Bặt níiò Thổ Quan, nghề may áo dài ỏ' pho Lương Văn Can... 
Cuúi the kỳ XV I, plnrờnạ Nam Ngư của Thăne Long (khu vực 
Cửa Nam ngày nay) đã có nhiều cưa hàng chuyên sản xuất và bán 
các đỏ sơn. Chu các cửa hiệu dồ sơn phẩn đông là người làng 
Chuôn Tre, Bối Khê (Phú Xuyên) và làng Hạ Thái (Thường Tín) 
vốn lá nhừiiíỉ làn” son nôi liens’ cùa I là Tây. Phố Tô Lịch cùa xóm 
Hàiiíỉ Đàn, llànũ Quạt chuyên nụhc tiện gồ vốn có gốc làng tiện 
Nhị Khe (Thường Tín) Hà Tày. Thợ mộc làng Chiếc (Nhân Hiền- 
Thirờng Tín) đã tham aia những côní» trinh xây dựng nổi tiếng ờ 
Thàiiíi I^ong từ thời Lý như Văn Miếu. Quốc Từ Giám... Thợ khảm 
lànự (.'huyên Mỹ đã có còng khai sániỉ. lập nên phố Hàng Khay....

Có the nói. các làng nụliề Hà Tây đã cỏ một lịch sử phát triển 
rất ụắn bó với đất kinh đô. Sự quan hệ mật thiết với kinh đô đòi hỏi 

các làni» nuhề Hà Tây phải thoả mãn được cái tinh tế, sành điệu cùa 
vùng đẳt ấy, và đó là một trong nhũng iý do khiến cho công nghệ 
cổ cùa các làng nghề Hà Tây đạt đến trình độ cao.

Hiện tại, nông thôn llà  Tày gần như là vùng ven đô của Mà 
Nội. Sự £>ắn bó chặt chẽ ấy khiến cho các làng níihề Hà Tây càng 
có dicu kiện phát triển hơn.
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Vói những diều kiện thuận lại như đã trình bày, tinh Hà Tây, 
nhất là khu vục Hà ĐÔ11U cũ tro thành địa phương dứng iđầu trong 
cà nước về phát triển các làng nghề. Trong cuốn "Sơ thảo lịch sir 
phát triền thú công nghiệp Việt Nam" (Hà Nội, 1957), Plan Cìia 
Bồn viết: "Dồng bằng Bắc Bộ là vùntĩ thu công điển hình Illicit o 
nước ta. Nghề thủ công rái rác khắp mọi nơi. nhưng tập trims nhất 
là ven sônn Hồng, từ Sơn Tây, qua Hà Đông, Hà Nam. Nam l>ịnh. 
Thái Bình, đặc biệt là ơ tinh Hà Đông". Từ khảo sát thực tiễn, ông• c

nhận định: "Ớ Hà Dồng dâu dâu cũiiiỉ làm nehề thu công. \à nghề 
thu công nào cũng có và rất phát trien, có nghề đã từ lâu đòi” . Các 
làng nghề tập trung nhiều nhất là o khu vực phía Tày cua tinh, dọc 
theo sône Dáy. Còn phía Đông, tức là dọc theo sônạ Hông thì làng 
nghề thưa hon ị 3, tr.56-'57|.

Thanh Oai là huyện tập trims’ nhiều nahè thu cóng nhất cua 
Hà Đông. Số thọ thu cône lana nạhề chiếm tói 29f/r lôna số lao 
độns trong toàn huyện. Các làng nghề thu côn í! ơ Thanh Oai chu

* ta**' * * Vp-

yếu tập trung vào các nghề: làm dàng ten, dột vai, làm quạtt. dan lát, 
làm dụng cụ đánh cá, làm nón, dan mành, làm áo tơi lá . .. Tlumh 
Oai có một lùn Ị! nôi tiếng nhiều nghề dó là làng Triều K.híc (nay

• w  o  G  c ?  J

thuộc huyện Thanh Trì), với khoáng 40 nạhề khác nhau, ¡như: làm 
tua nón quai thao, xc chi, tết bàc đèn. làm mây dàn, dệt tlum. dệt 
các đồ may mặc, đan lá t...) [3, tr. 56-571.

Nhắc đến Hà Túy neirời ta nghĩ ngay đến nhóm nghi tăm- 
tans- canh cứu. Những hãi bồi phù sa màu mõ ven các com sòng cồ 
như sông Dà, sông Hồng, sông Dáy. sông Nhuệ, sông Tícằ... rất 
thích họp cho việc trồniỉ dâu nuôi tàm. Huyện Mỹ Đức bêì sông 
Đáy có hàniỉ chục làng mà nghề sống chính là chăn tăm, UV11I tư.
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nhu Doc I ill, Trinh Tiết, Phù Lưu Te... Mỹ Đức dược coi là xứ sở 
tăm tơ cua ca 1 là I ây.

I là Tây xưa nay vẫn nồi tiến« bôi các lànu chuyên nghề dệt.
s -  cr o  •

Cụm từ “ Bav làim La“ trong câu plurơim niiỏn: 4fcBảy lànụ La, ba
• # c  1 C - W  «r w

lànu Mồ' dể chi cà một cụm làim dột nổi tiếim cùa vùng Sơn Nam
Thượnụ, bao ụôm: La Khê. L.a Cả. La Tinh. La Phù. La Dươnỵ, La

là ' ’Kè La" vôn có nuhè dệt lụa từ rât sớm (theo ngôn ngữ cô, ‘‘La"
cũn lí có nehĩa là “ Lụa"). Nhĩrim làne dột chạy suòt các tlicn sông, 
như ỉ loa Xá, ú nu I loà. Phùn” Xá (thuộc Mỹ Dire). Tân Lập (thuộc 
Dan Phượiiíi), La Khê. Vạn Phúc (thành phố Hà Đông)... Sản 
phàm cao cap cùa nghề dệt lụa là lụa. lĩnh, gấm. vóc. Lụa Hà Đôníỉ 
đẹp, bền. mịn tay. mặc mát và óim ả; khôn” chi nổi tiene troniz 
nước mà còn ca ở nước ngoài. “ Áo lụa Hà Đông" đã trở thành một 
trong nhữntỉ biểu tượna về cái đẹp đuiiíỉ dị cua tâm hồn Việt Nam.

Nổi tiens» nhất về nụhề dệt cùa Hà Dô nu tron«’ lịch sử nhài kể 
đên làng La Khè (nay thuộc Hoài Đức). La Khê chuyên dệt vải the, 
xuyến, vân. Theo Phan Gia Ben. năm 1886, ờ La Khê có khoảng 
100 thụ dệt to lụa chuyên nghiệp. Khoảng năm 1918. La Khê cũng 
dã có khoảng 500 đến 600 khung dệt tơ lụa.

Níỉoài làng dệt La Khê. Hà Tây còn có các lànti dệt nổi tiống 
khác, đó là La Cả ( I loài Đức), cổ Dô. Vân Sa (Ba Vì). Phùng Xá 
(Thạch That), Vạn Phúc (nay thuộc Thành phố llà  Dôim). Làng Vạn 
Phúc chuyên dệt lụa. với các sàn phẩm: vân, the, xa tanh. Lụa Vạn 
Phúc cũng nổi tiens và cùn<’ với the La Khê đi vào ký ức dần uian 
bởi câu: “ The La. lụa Vạn” . Trước Cách mạna Tháng Tám, có thời 
kỳ Vạn Phúc đã có đến 200 khung dệt hoạt động thườn«! xuyên. MỘI 
số xưởng dệt gấm cũng đã xuất hiện trong làng [3, tr. 56-571.
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Đáns lưu ý là ở Hà Tây, trong số các công nghệ dệt cổ truyền 
còn phải kể đến nghề dệt màn. Làng Hoà Xá thuộc huyện Ung Hoà 
từ xa xưa dã nổi tiếng về nghề dệt màn. Hoà Xá vốn đã có nghề dệt 
the, lụa. về nghề dệt màn Hoà xá, có tài liệu cho rang đã có từ 
trước thời Lý. Dệt the màn (hay màn the) có phần côrm phiu hơn so 
với dệt the lụa để mặc. Tơ tằm để dệt lụa là loại tơ vừa, không to 
quá, không mành quá. Còn tơ tàm để dệt the màn là loại tơ mành, 
mềm mà không lưót. The màn có thể là the trơn, cũng có thể là the 
hoa. Thùa xưa, màn the màu mõ' gà tự nhiên hay nhuộm phơi phớt 
màu hoa đào là loại sang trọng. Cái cảnh “ êm đềm trướna r j màn 
che" là lối sổng “ khuê các" cùa con gái thời ấy. Từ khoảng trén 100 
năm nay, Hoà Xá mới chuyển sans dệt màn sợi bông. Khung dệt 
cũng cải tiến dần và đến nay đã chuyển sang dệt máy.

Cùng với các làng dột tơ lụa, Hà Tây trước đâv còn có các 
làng chuyên làm chì gai Do Lộ, làm giây dợ và lưới đánh cá Xa La, 
làm giây day và đan võng Ngãi cầu. dệt vải màn Lai Xá thêu 
Hướng Dương, Quất Động... Làng thêu Quất Động (Thương Tín) 
là một là một địa danh nổi tiếng. Sản phẩm thêu cúa làng đưĩc coi 
là những tác phẩm nghệ thuật, được các khách hàntỉ troIIti nuVc và 
khách nước ngoài ưa chuộng.

Ở Hà rây, khu vực Hà Đôns cũ, dứng sau các làng nghi tám- 
tang-canh cửi là các làng nghề đan mây tre. Làng Phú Vinh có các 
nghề dan hộp. gio, làn, đĩa mày... Làng Bằng Sơ có nghề đan nón, 
giò, va li, lằng hoa... bằng tre giang. Làng Lang Gù. làng Hà l'ri có 
nghề đan khuôn nón. Làng Ngọc Trúc có nghề dan cót. plitn, bồ 
bàng tre giang và nứa. Làng Ninh Xá có nuhề đan nong, sài g và 
nẳp bồ. Làng Phúc Am có nshề đan giá, giỏ, sàng. Làng Tu  Choát 
có niihề đan thúng. Làng Việt Yên có nehề đan giành. Làn« Sàm

54



Duoiu cỏ nühc dan cót, dan nón bãnu nửa. Là nu Dịnh Cônu Hạ có 
nube Jan nối bầnẹ mây. Lànụ Thọ Am có niĩhề đánh uiây bằng 
nứa. Cima với nghề dan lát còn cỏ nehề làm áo tơi ờ Vân Nội. làm 
nón la ỏ Phươnũ Trun” , ờ Vĩnh Thịnh, dan mũ ở Đônu Ngạc, làm 
ghê irây ò Son Đồnq, làm quạt giấv ừ Canh Hoạch, ở Kim Lũ, làm 
bàn chải ờ Tiên Lữ... Ị3. tr. 58-59].

Hiện nay, cạnh tranh với hànu mây tre đan Phủ Vinh có sản 

phẩm cua các làníỉ nghề thuộc Ninh sỏ' (phía Bắc huyện Thưòrm 
Tín. tốp uiáp vói Hà Nội), bao gồm: Dại Lộ, Bằng Sờ, Sâm Dương 
I, 2 . với  tồns số 1200 hộ sàn xuất và 15 hộ kinh doanh hàng mây 
tre đa'1 xuất khẩu, doanh thu đạt trôn I tỷ đồng/ năm. Ị47j.

Các lànu nshề thêu cũim là một máim đán« kể trony bức tranh 
làng nuliề ờ I là Tây. Hà Tày có tới 10 làng thêu được cộng nhận là 
làn Sỉ nghề, trong dó ntzoái làng Nội thuộc huvện Mỹ Dức (với 920 
thọ thêu), các làntỉ còn lại đều thuộc huyện Thường Tín, dó là Quất 
Dộnc (609 thợ), Bình Lăng (262 thợ), cổ  Chất (700 thợ), Đào Xá 
(682 thợ). Dinh Tổ (414 thợ), Đôim Cừu (528 thợ), Hướng Dương 
(362 họ). Khoái Nội (518 thợ), Từ Vân ( 1.462 thợ). [49J.

Khu vực phía l  ây tinh, phần Sơn l ây cũ. các lànu nghề tập 
truny ờ các huyện Thạch Thất, Quốc Oai. Vùng Thạch Xá-Thạch 
Thất tập trung các làng nghề dệt. nhuộm, rèn, mộc, đan lưới; sổ thợ 
thù cìny chiếm tới 26% tổng sổ dân đang còn khả năng lao động. 
Vùnc Thạch Thán- Quốc Oai tập trung các làng nghề đan lát; tỷ lệ 
ihợ tui cỏ liu là 16%. Vùng Tiên Lừ- Quốc Oai có các làng làm 
dăng ten, tỷ lệ thợ, thù công chiếm 14% [3, tr.59].

Ngoài những làng nghề phổ biến ncu trên. Hà Tây còn có 
nhừrg làng thù cône chuyên-biệt, như làng Chuyên Mỹ (F’ hú
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Xuyên) chuyên nghề khám trai; làng Nhân Hiền (Thường Tín) 
chuyên nghề điêu khắc gồ; làn« Chàng Sơn (Thạch Thất) chuyên 
nghề mộc; làng Bình Đà (Thanh Oai) chuyên nghề làm pháo; làng 
Nhị Khê (Thườnu Tín) chuyên nghề tiện gỗ; làng Hạ Thái (Thường 
Tín) chuyên nghề sơn mài; làng Bình Vọng (Thường Tín) chuyên 
nghề sơn; làng An Cốc (Phú Xuyên) chuyên làm giấy, làns Kim 
Hoàng (Hoài Đức) chuyên nghề in tranh...

Trước năm 1995, Sờ Công nghiệp Hà Tây đã tiến hành một 
cuộc khảo sát các làng nehề và đưa ra con số 174 xã nghề thù côn<> 
nghiệp - dịch vụ, trong đó có 52 xã nghề tiêu biểu và 36 làng nạhề 
nổi tiếng mà ở những làng đó, số hộ làm níỉhề thù công chiếm tỷ lệ 
trên 60%.

Năm 2001, tại Lễ hội Du lịch làng nghề Hà Tây, Sờ Du lịch 
Hà Tây công bố con số 972 làns có hoạt động TCN. chiếm 66.6 % 
tổng sổ làng trong toàn tỉnh, trong đó có 102 làng đạt tiêu chưân 
làng nghề tiểu- thủ công nghiệp [24; tr 9],

Hiện tại, ờ Hà Tây đã hình thành nên các “ vùng nghề” , mà 
mỗi vùng là một cụm gồm nhiều làng nuhề. Khu vực Hà Đông cũ, 
đặc biệt là hai huyện Thanh Oai, Thường Tín là địa bàn tập trung 
nhiều cụm làng nghề. Sự tập trung các làng nghề thành cụm như 
vậy là điều kiện rất thuận lợi để níỉành du lịch có thể xây dựng quy 
hoạch phá» triển du lịch làng nghề.

2.2. Các làng nghề tiêu biểu
2.2.1. Làng dệt Vạn Phúc (thành phó Hà Đông)

Làng Vạn Phúc nằm bèn bờ sông Nhuệ, thuộc Thành phố Há 
Đông, chỉ cách trung tâm Hà Nội chừng lOkm theo quốc lộ 6, vé 
phía Tây.
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Nằm trên địa han làniz xã cô, giừa một vùrm tằm tơ trù phú, có 
thê Vạn Phúc dà có nulle dệt từ cách đây vài thiên niên kỷ. Nhưnu 
theo các tài liệu phô bien của Hà Tây. nmrời có công khai sáng imhề 
dột ờ đay là bà Lã I hị Nga (còn uọi là bà A Lã) sông vào khoảng 
uiữa the ky IX. Khi hà mất. dân Vạn Phúc lập đền thờ và tôn bà làm 
“ Bà tô ne hồ dệt“ làng mình. Den nay, cỏ nu làng Vạn Phúc vẫn còn 
đôi câu dối đắp nối. rêu phong che phu. nhưníĩ có thể đọc được mấy 
chữ: “ khuyên phệ kẽ minh cơ thanh viễn cận" (nghĩa là: từ lúc chó 
sủa, u à  uáv đã nshe tiếnu máy lúc xa lúc Qần) I ] I . tr. 8-9].

Làng Vạn Phúc nổi tiens với hai mặt hànụ: lụa và gấm. Lụa 
Vạn Phúc được dệt bàn» một loại tơ đặc biệt, gọi là “ tơ nõn", vừa 
mịn màim. ÓI1Ü a. vừa có độ bền cao. Naoài lụa trơn, nụirời Vạn 
Phúc còn dẹt các loại lụa hoa (lụa vân) với các hoa văn con bướm, 
con phượng, con hạc, hoa hồim, hoa cúc, hoa đào, chữ thọ... tren 
nền màu nõn chuối, màu cá vànii, màu tím Huế, màu íiụ nhạt... Lụa

W  7 7 W  * • •

Vạn Phúc đã đi vào dân sian: “ The La, lụa Vạn (Vạn Phúc), vải 
Canh". Mặt hàng tzâm hoa Vạn Phúc cũrm rất phong phủ. với các 
dạ nu hoa văn *‘nuũ phúc” , “ lộc", “ thọ” , ‘'đỉnh''... nhiều kicu, nhiều 
màn. Loại t>ấm dùntỊ dể may áo cho vua thi dệt "tứ linh". Nhữni>

• w  W  • W

mặt hàng dệt riêng từng vạt để may áo thụng cho quan văn, quan
võ. cho các vị chúc sắc thời xưa. có gấm nền màu lam. sẫm, diem
hoa văn chữ “ thọ". Mặc áo gấm khiến nmrời ta tănu thêm vẻ dẹp. kín 
iáo mà nền nã. Hàng Vạn Phúc dược khách trong nước và nước 
ngoài rất ưa chuộníi 117, tr 296-297). Hàng dệt lụa, gấm Vạn Phúc 
đã vượt qua ui á trị hàng hoá đơn thuần, trở thành sản phâm văn hoá, 
được coi là biểu tượng cùa cái dẹp. mang giá trị bản sắc dàn tộc.

Ngày nay. hầu hết các hộ ở làng dột Vạn Phúc dã chuyển từ 
dột khung cửu sang dột máy. Vạn Pluìc hiện có trên 1000 máy dệt,
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hàng năm cung cấp từ 2,5 đến 3 triệu mét vai lụa các loại cho thị 
trường (bao gồm các phố lụa. các chợ vải ờ các đô thị troniỉ nước và 
hầu hết các quốc gia, lãnh thổ có quan hệ thưong mại với Việt Nam). 
Ngoài những sản phẩm bình dân, sản phấm dệt cao cấp dệt Vạn 
Phúc là các loại lụa, sa. đũi... 100% từ chất liệu tơ tầm, phù họp các 
trang phục áo dài, váv đầm dạ hội cho phụ nữ và những bộ vest sang 
trọng cho nam giới. Hànq dệt Vạn Phúc gồm cà các loại vài vả đồ tơ 
lụa may sẵn (quần áo, khăn, túi thêu, dày bọc lụa. chăn, gốiT đệm...) 
cũng được bày bán ờ các cửa hiệu neav tại làng.[41].

2.2.2. Làng thêu Quất Động (Thường Tin)

Làng Quất Độn» xưa thuộc tông Bình Lăng, huyện Tiượng 
Phúc, nay là một thôn thuộc xã Quất Động, huyên Thườn ạ In , nồi 
tiếng bởi có nghề thêu truyền thống.

Nghề thêu xuất hiện ờ nước ta từ rất sớm (có thể từ thé kỳ I 
sau Công nguyên). Các thế kỷ X I-X II-X III-X IV , nghề thêu C nước 
ta phát trien rat mạnh, đến thế kỷ XVII còn tiếp thu kỹ thuật thêu 
cùa Trung Quốc.

Người có công dưa kỹ thuật thêu Trung Quốc vào Việ Nam 
là Lê Công Hành, người làng Quất Động, đỗ Tiến sĩ. làm quan triều 
Lê Chân Tông (1643-1649). Năm 1646, ông đi sứ Trung Quốc, 
khám phá được bí quyết kỹ thuật thêu cùa người Hoa, khi về Tuyên 
lại cho người Quất Động. Sau khi Lê Công Hành qua đời, (dâi làng 
Quất Động đã lập đền thờ và tôn ông là tổ nghề thêu. Hiện tạ, làng 
Quất Động vẫn giữ được mộ phần cùa ông.

Sản phẩm chính của nchề thêu trước đây là các nghi men, đối 
trướng, khăn chầu, áo ngự, cân đai, mũ phường tuồng... N ’uyên
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liệu chu yếu là vai. ni. dạ, và chi tơ tằm sc rồi nhuộm màu. tlurờnụ
« • * W

chi có 5 màu don iiián: xanh, đỏ, tím. vànu, lục.

l ư Quất Dộne. imhe thêu trai qua hànụ trăm năm bền bi, đã 
lan rộng, tạo nên nhữrm lànti niĩhề thêu mới ở Hà Tây như Thọ 
Nam (Hoài Đức), Dại NiihTa (Mỹ Đức), Dào xá. Tam Xá, Ikrớim 
Dưonu. Bình Lãim, cỏ Chất. Dinh Tổ, Dông Cừu. Khoái Nội. Từ 
Vân (Thường Tín), và lan sanu cả các địa bàn nay thuộc các tinh 

liăc Ninh, llurm Yen... Nhiều thợ íhẻu Quất Động và cua các làng 
thêu khác ở huvện Thường Tín đã ra Thăna Lona hành imhề tại các 
phố 1 lànu Trổng, i ỉànu Chỉ, I ỉànii Nón, Hànỵ Mành. Yên Thái... Ở 
Hà Nội hiện tại cíinii có đền thờ ôim tồ nghề thêu Lê Côim I lành ở 
ngỏ Yen Thái (tức nao Hàrm Mành) [17, tr 259-260]. Quất Động 
CIUÍÍZ là nơi sinh ra các nghê nhân nổi tiene* như cụ Bùi Lc Kính 
thêu áo triêu phục cho vua Bảo Dại và Hoàng hậu Nam Phương, 
lUrợc vua phong hàm Tò nu Cừu phẩm, miễn mọi thứ thuế và hưởng 
lộc triều dinh.

I liện nay. ờ I là Tây đã có nhiều làng phát triển nỵhề thcu còn 
mụnli liơn cả Quất Độntỉ (với 609 thợ, chí chiếm 10% số lao động), 
nhưng làng nghề Quất Động vẫn nổi tiếng hơn cả bới bề dầy lịch sử 
và tinh hoa công nghệ cồ truyền. Hàng thêu Quất Động có nhiều 
loại, trong dó hàng xuất khẩu chiếm tới 50%, gồm các mặt hàng: 

tranh phong cảnh, tranh hoa, khăn trải bàn, ga trài giường, vải may 
áo Kimono (xuất cho Nhật Bán). Đen Quất Động, du khách dược 

trực tiếp xem các nghệ nhân thao tác. tạo nên các sản phẩm thcu, 
thăm nhà thờ ông tổ nahề thêu và chọn các mặt hàne thcu un<4 ý 
nhất, lưu niệm cho chuyến đi.
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2.3.3. Làng khảm trai Chuyên Mỹ (Phú Xuyên)

Làng Chuyên Mỹ. tên Nôm là Chuôn Ncọ (uọi tát là Cliuòn) 
thuộc huyện Phú Xuyên, cách Hà Nội khoáng 46kin. Noười 
Chuyên Mỹ có nghề khảm trai cổ truyền rất nổi tiếng.

Ônu tổ nghề khảm trai làng Chuôn là Nguyền Kim, gốc 
Thanh Hoá, người thời vua Lê Hiển Tông (1740-1786). Nguyễn 
Kim phát minh nghề khảm trai ở Thanh Hoá, sau ông cùniỉ gia đình 
đến sổng ở làng Chuôn và truyền nuhề cho dân làng. Sau này, 
nhiều thợ khảm trai làng Chuôn đã ra Thăng Long làm ăn và lập 
nên phố Hàng Khay. Người ta cũng lập đền thờ Nguyễn Kim ở 
làng Cựu Lâu (khu vực các phố Tràng Tiền, Hàng Khay) và suy tôn 
ông làm tổ sư rmhề Khảm Trai. Làng Cựu Lâu sau bị phá để mở 
phổ Tràng Tiền, nên đền thờ Nguyền Kim không còn.

Lạ i có truyền thuyết rằng ông íồ nghề khảm tra i là TrươM* Còng 

Thành, thời Lý, timg làm phó tưcmg cho Lý Thường Kiệt trong kháng 
chiến chống Tong (¡075-1077). Công Thành đã du ngoạn nhiều nơi cỏ 

cành đẹp. Qua sông suối, óng thấy nhiều mánh tra i hến bị mưa bào nìòtì 

trông rắt đẹp, liền nhặt về, chắp lên go, Ịạo ra những hình lạ thường. 
Ỏng cũng lay vỏ tra i để khảm lẽn những đồ thờ cúng, dần dan thành 

nghè, sau truyền cho dán làng Chuỏn. Khi ông mat. thợ kham lcỉỉĩg 

Chuôn tổn ông làm tô sư nghề khảm và dân làng lập ông làm Thành 

hoàng. Vua Lý Nhân Tông cùng cho lập đền thờ Trưcmg Công Thành ở 

làng Chuôn, bèn sông Nhuệ [ ỉ  7, tr 67-68].

Thực tế, nghè khám tra i ờ nước ta ra đời sớm hơn các niên đại 

trẽn. Thời Bắc thuộc. từ thể ky III đền thể kỳ V\ đò kham xà cừ cua nước 
ta đã cỏ tiếng. Nhừng loại khay. cơi trầu kham xà cừ cua người Giao Chi 
đều dược sư sách Trung Quốc xem là “báu vật Bời vậy, các vị tỏ níỉlìể
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ììót Ị rên (Trương Công Thành và Nguyên K im ị cỏ thê không phai là 

nhrmíỊ người phát minh ra tighê kham trai, mù là những người có cóng 

(rong việc cai liên. nâng cao kỹ thuật kham trai. hoặc cớ công dưa nghê 
nciv vê ỉ ¿¡nạ Chuón.

Thiên nhiên đâ ưu đãi cho nulle khảm trai một bảno mầu 
phonụ phú. Trên nền màu tham của qồ gụ hay màu đen bóng của 
sơn then, dù trône bóng tối hay dưới ánh mặt trời, chất trai đều toả 

quang rực rỡ. Ớ mỗi íióc nhìn chất liệu đó lại thấy một sắc thái 
khác nhau. Nmrời thợ khám trai nhìn vỏ con trai như hoạ sĩ nhìn 
bàrm màu. luỳ theo màu sắc trên mảnh vỏ trai, ốc mà lis ười thợ 

cua. cắt. gan, ghép, tia cách theo nội duníỉ sản phẩm.

Từ chất liệu xà cừ (lấy từ vỏ trai, ốc...), người thợ phải thực 
hiện nhiều còng đoạn để hoàn thành một tác phẩm. Đầu tiên là sánti 
tác bản vẽ theo phong cách truyền thống, tiếp đó là mài, cưa, đục 
mánh, khảm tranh và đánh bónu mặt tranh. Đe tài tranli khảm dược 
ưa chuộng đó là các tích trong truyện Tam Quốc và các tích cổ 
Trune Hoa; có khi là các mau ước lệ như thông, mai, cúc, trúc, 
ngu-tieu-canh-mục... Một số tích trong lịch sử Việt Nam cũng 
đirợc các nghệ nhân sử dụng trong sáng tạo tranh khảm.

Từ những vỏ trai, ốc lóng lánh sắc màu, qua bàn lay tài hoa 
cùa các thợ khảm làng Chuôn đã trờ thành những tác phẩm có giá 
trị nghệ thuật rất đáng kinh ngạc, gấn với các đồ ứng dụng như 
hoành phi, câu đối, tam sơn, ngũ sơn. tràna kỳ, sập gụ, tù chè... 

Các tác phẩm khảm trai cùa nghệ nhân làng Chuôn được đánh giá 
cao. đó là: “ Bát tiên chơi cờ", “ Tào Tháo dâng Quan Công áo 
gẩm’\  “ Cánh đồng quê” , “ Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc"...
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Đen những năm 1990, từ làng Chuôn. nghề khảm trai đã 
truyền sang các làng phụ cận. Bởi thế. hiện tại cà 7 làng thuộc sã 
Chuyên Mỹ dcu có nghề khảm trai, trong đó, niỉoài làng Chuôn. 
6 làng còn lại đều được côna nhận là làng nuhề. Ricng làng Chuôn, 
có 378 hộ với 1700 nhân khẩu, thi 95 % số hộ trong làng làm nghề 
khảm xà cừ. Nhò' nehề khảm, làng đã thoát nghèo, trontí đó có tới 
30 % số hộ được coi là “ giầu” .[40J.

2.3.4. Làng chạm khắc gỗ Nhân Hiền (Thường Tín)

Làng Nhân Hiền, tên Nôm là làng Chiếc, thuộc luyện 
Thường Tín, có “ nghề tổ" thợ mộc. Theo cách hiểu xưa. nghề “ thợ 
mộc" bao gồm nghề thợ ngang và nghề thợ chạm. Thợ ntzang làm 
phần kiến trúc, thợ chạm làm phần điêu khắc. Nghề mộc làng 
Chiếc thiên về kỳ thuật chạm. Thợ chạm làng Chiếc xưa kia đã 
tham gia làm nhữrm công trình nồi tiếng từ thời Lý như Văn Miếu 
(Hà Nội), sau đến đình Đình Bảng (Bắc Ninh), chùa Đậu (Hà 
Tây)... Nghệ thuật chạm ízồ lànỉỉ Chiếc thường íỉẳn với các kiên 
trúc truyền thống như đình, chùa, đền, miếu... với những cửa 'ồng. 
con kìm. con sơn hình rồnu, phượng, các bức chạm tứ lim , tứ 
quý... và những cảnh đời thường theo phong cách dân gian như 
“ gánh con” , “ trò chơi trồng cây chuối", “ chèo thuyền- uống riợu” , 
“ đấu vật” , “ chọi gà", “ đánh hổ", “ hái nụ- hái hoa” , “ tắm ao SQi” ... 
rất độc đáo.

Ntíhề chạm gồ làniỉ Chiếc cũng có chung tô nghề với thợmộc 
Chàng Sơn và thợ mộc các làng Tứ Xã. Dạt Tài, Thái Yên Vong 
vùng, tức là thò Cụ sần (Cụ tổ viễn đại) và Cụ Tài (Cụ tổ cận (ạỉ).

Nằm trên tuyến đường 427 từ Binh Dà (Thanh Oa) đi 
Thường Tín, làng Chiếc có vị trí hết sức thuận lợi cho việc gia« lưu
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nüuNon liệu và san phấm thu công, cũng như tham quan, du lịch, 
ỉliẹn tại. làng Chiếc có tới 1000 lao động (cua 70% số hộ trong 
làiỊo làm nụhề chạm khẳc gồ.

»w Ö

Sàn phẩm chạm khắc tiồ làng Chiếc hiện nay khá da dạng, 
tronii đó nổi tiene nhất phải kc đến tượng Phật, như pho tượng A di 
đà ở tư thế niiồi, cao 7,4m hiện đặt tại chùa Đò - l lãi Phòng do tốp 
thợ : riíiười làng Chiếc làm việc trontỉ suốt I năm. Sản phẩm chạm

truờiiíỉ nước nsỉoài như Anh. Mỹ, Đức, Italia. Nhật Bản, Đài
C -  Vwr W '  '  '  *  *

Loar... Gần đây. thợ làng Chiếc còn sử dụng chất liệu đá để chạm 
klìãc. với những sản phâm đô đá như lư hươníĩ, tượng chân dung, 
tượng cô gái Việt Nam... mà kỹ thuật chạm khắc đạt đến mức tinh 
xào. 150].

2..Ỉ.S Làng đan mây Phú Vinh (Chương Mỹ)

Làng Phú Vinh, thuộc xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, 
cách Hà Nội khoảng 25 km. Phú Vinh có nghề đan mây truyền 
thống với lịch sử đã trên 300 năm, sàn phẩm được coi là mặt hàng 
mỹ Ighệ có giá trị, được ưa chuộng cả ở thị trường trong nước và 
nirớc ngoài. Hà Tây có nhiều cơ sở làm nghề đan mây, nhưng hàng 
mâ> Phú Vinh bao giờ cũng trắng, đẹp và thanh nhã hơn.

Vào những năm 70, 80 của thế kỷ trước, làng Phú Vinh có tới 
!K0mà hàng xuất khẩu. Sản phấm chính vẫn là đìa, lẵng, làn, chậu, 
bát,đôn, bàn. nghe, nôi, giò... Mồi sàn phẩm lại có nhiều kiểu cách 
khái nhau. Chi tính riêng hàng đĩa cũng có mấy chục kiểu: đĩa tròn, 
đìa ÜC íỉiác. đĩa bát giác, đĩa rùa mây, đĩa bốn cạnh, dịa chữ nhật, đĩa 
bán nguyệt, đĩa vỏ dưa, đĩa hoa muống, đĩa hoa dâu, đìa lót tròn...

63



Hiện tại, nụhề đan mây ờ Phú Vinh còn phát đạt hơn trưíYc rất 
nhiều. Lànii Phú Vinh hiện được chia làm 4 xóm: Đầm Bung, Gò 
Đậu, xóm Hạ và xóm Thượng. Nghề đan mây, giang đã thu hút 99 
% số hộ (tronii tồng số 605 hộ) trong làng làm nghề. Cà làng như 
một công xưởng lớn, mỗi nụày cho ra dời hàng nghìn sản phàm 
phục vụ xuất khẩu. Với sự hỗ trợ cùa cộng nghệ hiện đại vào các 
khâu xử lý nguycn liệu thô, kết hợp với kỹ xảo công nghệ cồ, chất 
lượng lượne hàng đan mây Phú Vinh đã đạt đến mức hoàn háo. 
Hàng mây Phú Vinh được bày bán ờ nhiều đô thị và được khách 
nước ngoài rất ưa chuộna, vì nó nhẹ, bền, đẹp và rẻ [ 17, tr. 84J.

Thị trường quốc te cùa hàng mây Phú Vinh gồm cả Đông- 
Tây Ấu, Bấc Mỹ, Đông Á. Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, người 
làng Phú Vinh đã đi nhiều nước: Cu Ba, Nga, Pháp, Canada, Nhật 
Bản... dề chào hàng tại các triển lãm hàng thù công mỹ ruihệ.

Người Phú Vinh đã khá quen thuộc với việc các du khách 
ngoại quốc đến tham quan làne nghề và muốn được “ thực mục sở 
thị”  việc tạo lác sản phẩm. Năm 2004, nghệ nhân Nguyễn Văn 
Trung đã đón trên 50 đoàn khách nước ngoài đến thăm cơ sờ sàn 
xuất cùa gia đình ông. Trong số các sản phẩm được trun» bày tại 
nhà ông Truno nổi tiếníỉ nhất là bức chân duiiíi Hồ Chí Minh.O  O  ' w  cr

Níỉhệ thuật đan mây chân duniỉ đã dược biết đến như một nét đặc 
sắc cùa nghề nàv thời hiện đại. Cũng trong năm 2004, xã Phú 
Níỉhĩa đã đón tiếp 67 đoàn khách, với 2.375 du khách, trong đó có
5 đoàn khách quốc te với 85 du khách đen tham quan.

Từ Phú Vinh, nghệ thuật đan mây đã lan rộng sang các làng 
lân cận và biến Phú Nghĩa thành “ xã nghề” với 5/ 7 làng được công 
nhận là làna nghề.[5l].
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2.3.6. Làng sơn Bình Vọng (Thường Tín)

Làni» Bình Vọng, tên Nôm là làníỉ Bằng, thuộc huyện 
Thuờig Tín, từ rất sớm đã có nghề sơn. Ông tổ nghề sơn Bình 
Vọnũ là T rần Lư, người làng, đồ Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1502), 
niện hiệu Cành Thống thứ năm dời Lê Hiến Tông. Sinh ra từ làng 
nghề àm sơn nên Trần Lư giòi về nehề sơn. Khi đi sứ Trung Quốc, 
qua vùng Ho Nam, ông học được kỹ thuật sơn thếp vàng, bạc. về 
nưúc ÔI1Ü truyền bá kinh nghiệm kỹ thuật ấy cho làng Bình Vọng 
và Itr thành người có công trong việc cài tiến kỹ thuật sơn mài ờ 
rurúcta. Khỉ ôn”  mất, vua Lê truv tặng ông làm phúc thần và sức 
cho càn làn« Bình Vọng lập đền thờ.

Nước lu. nghề sơn có lịch sử láu đời. Tại di chi Việt Khê (Hải 
Phòtự). người ta đã tìm thay một sổ liiện vật được làm bang go, sơn then 
và SƯ1 bỏng, có niên đại khoáng thê kỷ ///, IV  trước Công nguyên. Tại xã 
Vinh Quanq, huyện Hoài Đức, Hà Tây, niỊitời ta cũng phát hiện trong 
một nỊÔi mộ cổ một đoạn gấ XƯỈỈ đỏ và sơn đen có niên đợi khoáng thể kỳ 

¡V, Vtrước Công nguyên [5. trl21- ¡22],

Sàn phẩm truyền thống cùa niihề sơn làng Bình Vọng trước 
đây, dó là hoành phi, câu đối, bài vị, ngai thờ, lư hương, kiệu bát 
cống các loại sàn phẩm dân dụng như khav, tráp, hộp, quả trầu, 
rươni - hòm, mâm bồng, đĩa quả...

Nghè sơn ờ làng Bình Vọng, nẹoài óng tó họ Trần (T'rằn Lư), còn cỏ 
các ítĩg tô họ Nguyễn nối đời chuyên việc vẽ vàng sơn tlìép. Một ông tỏ 

nữa ũ Dinh Vịnh, làm quan thời vua Lẻ Huyèn Tông, niên hiệu Cành Trị 
(1631-1671), tại “Hoạ tất tương cục ca quan trông coi việc sơn thép và 
sứa sing cúc cung điện à Thủng Long. Dưới quyền Đình Vịnh là 'một đội 
ngũ nợsơn đông đào, trung đó phần lớn là thợ Bình Vọng [5, tr 124].
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Cho đến những năm 30 cúa thế ký XX, kỳ thuật sơn truyền 
thống được cải tiến, sản phẩm írở nên đa dạng hơn. Các nghệ nhân 
sơn các làng Bình Vọng, Hạ Thái, kết hợp với các hoạ sĩ của 
Trườns Cao đẳng MỸ thuật Đônu Dương còn khám phá nhiều bi 
mật của nghề sơn đề tạo nên một loại hình nghệ thuật mới co khà 
năng thể hiện màu sắc tự nhiên một cách hết sức đa dạng và đặc 
sắc, đó là: tranh sơn mài. Tranh son mài Bình Vọng (chủ yếu lù 
tranh chân dung và tranh phong cảnh) chỉ có 3 màu cơ bản: đen, 
son và cánh gián. Đây là 3 màu nền Iv tường có thể dung hoà và tạo 
nên nhiều sắc thái khác nhau.

Làng Bình Vọi)g hiện nay còn nhiều hộ gia đình làm sơn. 
Hàng sơn mài Binh Vọng được khách trong nước và nước ngoài rất 
ưa chuộng. Từ Binh Vọng, nghề son dã phát trien ra nhiều làng lân 
cận và nhiều địa phương như Đình Bàng (Bắc Ninh), Nam Ngư 
(Hà Nội) và nhiều địa phương thuộc các tỉnh phía Nam. Thế nhưng, 
thợ sơn Bình Vọng vạn luôn được trọng nể bởi Bình Vọng mới là 
đất tổ của nghề sơn [ 17, tr 46-47].

2.3.7. Làng quạt giấy Canh Hoạch (Thanh Oai)

Làng Canh Hoạch, còn gọi là làng Vác, thuộc xã Dân Hoà, 
huyện Thanh Oai, cách Hà Nội khoảng 35 km. Muốn đến Vác, du 
khách qua Thành phổ Hà Đông, theo đường 22 nổi liền Thành phố 
với Vân Đình, đến cây số 20 là đúng Ngã Tư Vác. Làng vác nằm 
cạnh đấy.

Nghề làm quạt a nước ta ra đời từ kliá sớm. Sách "Dư địa chí 
cùa Nguyễn Trãi cho biết năm ¡435, ở Tlìăng Lom* đù có phường chuyên 
làm quạt, gọi lci phường Tà Nhất (có lẽ là thôn Yên Nhất - Ỏ cầu Den 
sau nàv) [28. tr 217], Nhung nghề làm quạt giấY làng Vác lại ra đời
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muộn, vào khoáng giữa thẻ ky XIX. do cụ Mai Đức Siêu khơi nghiệp. Từ 
dỏ tỉcH nay. n^lìẻ làm quạt giây lùng Vác klìôììịi ngừng phái triên và hiện 
lợi có tới 80% sỏ hộ gia đình làm nghe này.

Quạt Vác nổi tiến« xưa nay là loại quạt thông dụne. rẻ tiền và 
ben. De làm ra quạt, nmrời lànu Vác phải mua nmiyên liệu từ nhiều 
noi: trc nan mua ờ Bối Khê, Bình Đà, Thạch Bích (Thanh Oai), 
giấy phất quạt mua ờ làng Quán (Phú Xuyên) hay làng Bưởi (ngoại 
thành I là Nội). Suốt nhài thì mua giây thcp ở Hà Nội. nhài quạt thì 
phái nhờ niiười làns Bối Khê. Cật phất quạt nhiều khi phải mua tận 
1 lài Phòng, I lài Dương hoặc Thanh Hoá...

Trước dày, người làng Vác sản xuất đủ loại quạt giấy, từ loại 
quạt thường dùng trong sinh hoạt gia đình đến loại quạt cao cấp 
lảm bàng chất liệu the, lụa, lượt... dùng để thờ, bày chơi, hay tiến 
cone, song chủ vếu vẫn là quạt giấy.

Quạt ciấy làng Vác cũng gồm nhiều loại, nhiều kiểu, với 
nhiều màu sắc, mẫu mã, kích thước khác nhau. Quạt Vác được ưa 
dùnu bời nó vừa bền, đẹp, rẻ tiền lại “ cà gió” . Hiện tại, đinh làng 
Vác van còn một chiếc quạt thờ dài 80cm, bán kính xoè rộng 
I58cm, đầu quạt to hơn quà trứng ngỗng, hai nan cái làm bane 
sừng trâu dài, bản rộng 7,3cm. Mặt nan cái khắc hình rồng.

Người làng Vác bán quạt theo mùa, nhưny sàn xuất quạt 
quanh năm suốt thán«. Lúc đầu. quạt Vác chi được bầy bán tại các 
chợ quê, sau theo chân các nhà buôn lên Hà Nội. rồi toà di khắp các 
đô thị trong nước. Nghề quạt Vác phát triển mạnh nhất là vào 
những năm 20 cùa thế kỷ XX. Quạt Vác được xuất sang Lào, Thái 
lan, Trung Quốc, Hong Kong. Pháp...

67



Nghề làm quạt đòi hỏi sự khéo tay, cần mẫn. Nguyên liệu 
làm quạt gồm có tre, gồ, sừng, ngà, đồi mồi, eiấy dó. üiay bản. the, 
lụa, dây, lá đồrm, nhựa cây cậy và phẩm mầu các loại. Dối với quạt 
thông thường thỉ chù yếu vẫn là tre, giấy dó, nhựa cậy và mầu 
phẩm. Nước nhựa cậv, kết hợp với phẩm màu sẽ cho các màu quạt 
theo ý muốn. Quá trình làm quạt gồm các khâu: pha nan tre, ilẽo 
(chè nan), đem ngâm (từ 20 tìíỉày đến I thána), vót để khô, xếp bộ 
(từng tập), vót nan cái (cật tre), ghép 16 nan lọng + 2 nan cái, đóng 
thau xuyên thành nan quạt, cấm suốt (tức thau bann cây thép độ 3 
phân), gọt sừa quạt và đóng nhài quạt, đan quạt (dàn đều), đục giấy 
(châm kim), phất quạt, dột quạt, gập quạt, xén quạt, quấn quạt. Bó 
quạt và lên trăm (bó thành 100 cái) [1 7, tr 294-295].

Dối với quạt giấy làng Vác, để trang trí. người ta thường 
châm kim (trong khi quạt các nơi khác thườim in hoặc vẽ bartü bút 
mầu). Quạt châm kim đẹp một cách kín đáo. Đe tài châm kim 
thường là “ Tứ linh” , “ Tử quý", “ Lona vân khánh hội” , “ Cửu long 
tranh châu” , ‘‘Mai dicu", “ Tùng lộc'’, “ Cành hồng cánh bướm” , 
“ Dây dưa con sóc", “ Hoà bình, hạnh phúc'* với dôi chim bồ câu... 
Ngoài châm kim hoạ hình, đoi với loại quạt quý. người ta còn trang 
điểm thêm như buộc dây có ngù màu ngũ sắc và bọc quạt vào túi 
gấm thêu, hay túi lụa. Vc đẹp của quạt còn ở việc tạo hình dầu 
quạt. Có loại quạt đầu hơi vuông, có loại đầu tròn giống đàu cú 
bống, nên có tên là quạt đầu cá bổng. Năm 1946, thanh niên làng 
Vác đã làm một chiếc quạt rất đẹp, dâng lên Chù tịch Hồ Chí Minh. 
Tháng 6 năm 1948. Chù tịch Hồ Chí Minh đã trao chiếc quạt đó 
cho Cụ Hoàng Đạo Thuý, rmười vừa được giao làm Tổng Bí ilnr 
Ban Thi đua Trimiĩ ương, và nói: “ Cụ cầm chiếc quại này đê quạt 
cho phong trào lớn mạnh (!)"
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Hiện nay. làng Vác vân là một trong nhừng lànu nghê truyên 
thỏnư nòi tiỏn.Lí nhât cua I là Tây.

2.3.8. Làng nặn “tò he" Xuân La (Chương Mỹ)

l.àne Xuân l.a thuộc xã Phượng Dực. huyện Phú Xuyên, cách
I là Nội L'ần 50km về phía Dôntỉ Bắc, từ lâu thường được gọi là 
"Lùnu Tò he" bời có ntỉhồ nặn "tò lie", tức là nặn tượng bột đồ 
chui, như chim cò, các con ỉìiốna, các nhân vật được dân RÌan 
truyên tụnu...

Nỉiiròĩ Xuân La không ai biết làng có nehề nặn lò he từ bao 
L’ iừ. sona đều khẳng định nahe này đã có từ lâu dời. Người nặn giòi 
và lâu năm nhất hiện nay ò Xuân La là cụ Đặnc Xuân Hạ. 75 tuổi,• y  • • • 7 '

có Ihâm niên hơn nửa thế kỷ làm nẹhề. Dời ônẹ, đời cha của cụ Hạ 
C Ũ IIU  đ ã  n ặ n  t ò  h e ,  c ụ  là  n g ư ờ i  t i ế p  n ố i ,  c ò n  b à y  g iờ  là  c o n ,  c h á u  c ụ ,  

cả (làu. rê. nội. nuoại đều làm.

Khi xưa. nu hề làm tò he phố biến, các nghệ nhân tò hc có mặt 
ở khắp mọi nơi. nhất là ở các lỗ hội. Hình ảnh còn in đậm trong ký 
ức nhiều người thế hệ cũ là những cụ eià râu tóc bạc phơ, đồ nghề 
dơn aiản: chiếc thùng ụỗ nhỏ, một que tre vàng óng như que đan và 
nhCrníi nám bột màu xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trang... trong những 
dịp hội làng. Các nghệ nhân tò hc thường ngồi nơi lióc hội, đôi tay 
thoăn thoắt nhu có phép lạ. tạo nèn những cành hoa. nhũng con vật 
Iihir: trâu, bò, gà, lợn. hổ, báo... và những nhân vật mà trẻ thơ vô 
cuna yêu thích như Tran Quốc Toàn, Quan Vân Trường, Trương 
Phi, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... Nặn tò he là một hoạt động 
nghệ thuật. Nghệ thuật tò he có tác dụng giáo dục con trc một cách 
rất sâu sắc mà tự nhiên, giúp con nmrời hướng thiện, hướna đến 
nhìrna giá trị văn hoá, nhân văn cao cả.
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Thời kháng chiên chông Pháp, nghê nặn tò he Xuân La còn 
được gọi là nghề “ nặn chiến s ĩ' vì sản phấm chu yếu là các chiến 
sĩ. gồm cả bộ đội, công an, du kích... I11Ũ gắn sao vàng, súng lắp 
lưỡi lê... Tò he còn có cả thứ quấn bằm» nhựa mòng, trẻ con thích 
mua vì thổi giống như thổi tù và.

Ở Xuân La, cứ mồi dịp ram trung thu tháng Tám là làng mớ 
hội. Đây là dịp để cả làng cùng nặn, thích gi nặn ẩy. Ngoài thềm, 
trong nhà bầy la liệt các sản phẩm với rat nhiều chùng loại phong 
phú và đa dạng. Các tỉia đình lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất 
đề mang ra đỉnh iàníi dự lc trưng bày, gọi là lễ tạ ơn vị thánh của 
làng. Trỏ con Xuân La từ 3 đen 4 tuồi đã làm quen với bột, lượt, 
que tre... và cứ “ nặn phứa” , nhìn theo ông, theo bố, theo anh mà 
nặn, cuối cùng rồi sẽ thành nghề.

Nguyên liệu chính đề nặn “ tò he”  là bột gạo nếp xay thật niiỏ, 
trộn lẫn với bột củ dong riềng. Tuỳ thuộc vào mùa và thời tiết mà 
pha chế theo một tý lệ thích hợp rồi dem nhuộm màu. Một trong 
những yếu tố hấp dẫn đối với trẻ em ờ đồ choi tò he nặn bột là sau 
khi đã chơi chán, chúng có thể vặt từng bộ phận cùa đồ chơi đó, bỏ 
vào miệng “ chcn” ngon lành.

Trước dày. nghề nặn tò he có thể nuôi sổng được các gia 
đình, nhung không thể giàu có bằng nuhc này. Lý do, sản phẩm tò 
he chì là thứ đồ chơi trẻ em rè tiền, trong khi không the sán xuất 
hàng loạt được. Mồi thợ lành nghề một ngày chỉ nặn được khoáng 
hơn I kg bột là tê tay, không thể nặn tiếp được nếu không nghi.

Sau mấy thập niên suy thoái bởi san phẩm bị các loại đồ chơi 
hiện đại chèn ép, những năm gần đâv. nghề nặn tò he truyền thống 
lại có xu thế phục hồi. Đồ chơi tò he “ bồng” trờ nên độc đáo giữa
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muôn ngàn đồ chơi hiện đại, nhất là với những trỏ em thành phổ, 
vói cá nil une nu ười lớn yêu văn hoá truyền thống, với nhừng Việt 
kiều xa nước và nhất là vói các du khách nước ngoài. Nhà nước 
cùng quan tâm nhiều hơn đến các nghề truyền thống có nguy cơ 
“ that truyên" trước sự bành trướna của văn hoá hiện đại. Đó chính 
là co hội để làng Xuân La trờ lại không khí rộn ràng cùa nghề nặn 
tò he.

Nhiều imliệ nhân lớp trước ờ Xuân La vẫn CÒI1 sống và truyền 
nghề. Dó là cụ Học, cụ Hạ, cụ Tố. ông Hợp, ông Thuận, ông Nghệ, 
ông Thanh... Tháng 7/ 2005. nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, nghệ nhân Nguyễn Văn Thuận đà 
clưục mời sang Mỹ giới thiệu nehề nặn độc đáo này. Ngay sau 
chuyến đi Mỹ, ông Thuận còn nhận được lời mời của một công ty 
du lịch tại Hà Nội dể sang Nhật hành nghề.

Lànỉĩ Xuân La hiện có 2.910 nhân khâu cùa 600 hộ, thi có tới 
gầii 500 neirời thường xuyên toà di các các địa phương trong và 
ngoài tinh dể hành nghề. Thu nhập hàng ngày cùa mỗi thợ có thể 
tới 1-200.000 đồng. Nlũrniì ngày lễ hội, lễ tết có thề tới 3-400.000 
đồng. Nhiều thợ trỏ, có khi là cả gia đình (vạ chông, con cái) den 
các đô thị lớn như Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm 
du lịch đồ nặn và tò he. Anh Đặng Văn Hờn mới hơn 20 tuổi, 
nhưng là một thợ giỏi cùa iàng, hàng ngày ra Hà Nội hành nghề tại 
các khách sạn lớn để bán cho khách nước ngoài, thu nhập tới 
500.000 dồng/ngày.[67].

Hiện nay, làng tò he Xuân La bắt đầu nhận được những dơn 
đặt hàng từ các cơ sờ kinh doanh du lịch. Những nghệ nhân tò he 
cùa làng có nbiều địa chỉ hơn đê hành nghề và đã nghĩ đến việc làm 
giàu băn tí nahe này.
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2.3.9. Làng nón Phương Trung (Thanh Oai)

Làng Phương Trung, ten Nỏm là làng C huông, thuộc huiyvện 
Thanh Oai, nằm cách Thành phố Hà Đông I8km theo Quốc Lộ 2220 
(Hà Nội-Tây Bắc), cách Hà Nội khoảng 30km. Sự nổi tiếng cuùa 
nón lànÍỊ Chuông đã đi vào câu ca dân gian:

ikMuổn ăn cơm trắng cá mè,

Muốn đội nón tốt thì về làng Chuông."

Chiếc nón là sản phẩm văn hoá vật chất của người Việt Niarm. 
Chiếc nón che đầu đe tránh mưa, nắng, soriíĩ rất thoáng, mát, íđcỏp 
ứng được yêu cầu vừa đối phó, vừa thích nghi với điều kiện thiiỂẽn 
nhiên nóng - ẩm, nẩng lắm - mưa nhiều của Việt Nam.

ỉ Ở nước tơ, chiếc nón ra đời lừ rắt sớm. Truyền thuyết từng nĩhìảc
đến chiếc nôn mầu nhiệm cùa Chừ Đồng Tư ờ buổi bình minh của liclh ssir 
dán tộc. Dán gian cùng đõ từng nhắc đến chiếc nón "tu lờ " (nón dlàrah 
cho nhà sư) kỳ diệu cùa Sư Khống Minh Không thời Lý' củ thê dùng ilàm 
thuyền để vượt biến Nam Hài. Thời Trần, nghề lủm nón ớ nước la rat 
phát triển. Gia nhân cùa Trần Khánh Dư đũ buôn nón và thu lùi thược 
hàng ngàn tắm vùi [36. ír. 337].

Trên đắt nước ỉa xưa nay có rất nhiều địa danh và sán phảm nôì 
tiếng vè nghè làm nón. Lùng Ma Lòi (Hài Dirơiìg) cỏ nón Ma Lỏi ¡làm 
bằng một thử trúc, gọi iìi trúc thanh bi. Cuối thế ky XVIỊ vùng Thưnìiì - 
Nghệ có loại nón riêng ÍỊỌÌ lù "nón Nghệ Vùng Sơn Tây cuối thể’ kỷ 
XVIII cỏ nón Tam Giang dành cho người già; “nón lá ” dành cho con ỉ*ĩhj 
giàu, học trỏ và người thị thành; “nón dâu " danh cho họ hàng nhà qiaan: 
"nón lá sen "  dành cho írè nhò: “nón sọ nhỏ" dành cho người Ị hỏn q‘ĩ(ẻ'

“nón chéo vàììỉì " dành cho linh tráng; “nón mặt lờ " dành cho nhà siư. ~
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N ^ườị Mán. AtưỜHiỊ cỉìns* cỏ một thử nón đáu nhọn, ¡Cỉỉìì bủng vo măiìiỊ 

nứa, khúc với mọi nơi khúc. [5, //'. 27ỉ. 212]. Nạoìỉi ra còn có nón Lai 
chủỉỉ của tiíỊỉrừì Thủi, nón Cao Bõnẹ cua người Tày, nón chăm, nón bài 
thơ cua người Huê, nón Gỏ Gâng của người Bình Định... Tuy vậy, nón 
làng ( hỉtôniỊ vàn được nhiêu người nhăc den nhát vì phô biên cho loàn 

VỈWỈỈ Bủc Bộ. nơi đông dân nhát trong toàn bộ các vìíiig miền ờ nước la.

Nguyên liệu để làm nón có thể là vỏ măng nứa (như nón của 
nựưòi Mán. nạưởi Mường). son ạ chủ yếu vẫn là lá nón, mà thực 
chất là thứ lá gồi nho (hay lá cọ). Bên cạnh đó. việc làm nón còn 
can (Jen sợi móc (nay dùng sợi nilon) và tre nứa.

Việc hoàn thành một chiếc nón đòi hỏi phải qua nhiều khâu, 
với kỹ thuật khá điêu luyện. Trước hết, phải tiến hành “ là lá”  cho lá 
nón được phăriỉi. không bị giòn. Tiếp đó. hơ lá bàng khói diêm sinh 
đế lá tranu và khôn« bị mốc. Vòn” nón làm bang cật tre. Nón 
Chuông có 16 lớp vòng. Vòng nón phải được chuốt tròn, đều, ngay 
cà chồ nối cũníỉ không được để vết gợn. Khâu cuối cùnq là “ thẳt”  
và “ khâu" nón. Lá nón đã “ là" dược đặt lên trôn những lớp vòng 
nón dã xếp vào khuôn, sợi móc len tlico từng mũi kim qua 16 lớp 
vòng de hoàn chinh hình dạng chiếc nón. Con mát và bàn tay cua 
người thợ lànu Chuônq dạt tới mức điệu luyện. Mũi khâu đều dặn 
như đo. sợi móc tường nlur dài vô tận vi không nhìn tliav dầu mối.

I)ê có được chiếc nón dẹp. cần phài có chiếc khuôn dựnsỉ nón 
tốt. Khuôn nón có the mua ờ chợ Chuông và chợ Cao (cách chợ 
Cluiônụ, 2km vè phía Nam. theo dtrờnụ đè sông Đáy). Còn cái 
“ khua’* dan bang giang (đê dính vào loại nón cỏ. vành rộng, tròn và 
phảng), nạười làns» Chuônsì cĩinii phải mua. Người làni» Cluiôim 
khâu nón nhưng người làng Lưa làm “ khua". Sư “ liên doanh liên 
kẽt”  kinh tế như thế giữa hai làng đã diễn ra từ rất lâu đời.
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Xua kia. người làng Chuônu chuyên làm loại nón phẳng, vvành 
rộng, hình dáng như một chiếc chiêng lớn, có quai thao, tlurờnỉg: gọi 
“ nón thúng, quai thao" dùng cho các bà, các cô đi dự hội. Nỉỉtoàìi ra 
còn có nón nhỡ, nón dấu, nón lông (cho ngirời sang trọmg:)... 
Khoảng 50- 60 năm trở lại đây, làng Chuông bỏ dần các loại nóin inày 
và chuyển sang làm các loại nón chóp nhọn như hiện nay: nón Xiuân 
Kiền móc, nón Xuân Kiền dừa (phàn biệt bằng sợi khâu nón)., món 
Xuân Kiền già, nón vàng mau, nón vàng thưa, nón đen mau, rórn (đen 
thưa... Việc phân loại các loại nón dựa vào cỡ khuôn, loại lái, sợi 
khâu thắt và cả nghệ thuật trang trí trong nón. Nón Chuôna nòi ttiển« 
trong cả nước vì sự bền đẹp và trang nhã. Nó còn là món dố llưu 
niệm cho du khách nước ngoài Ị17, tr. 68-69],

Hiện tại, khả năng cung cấp nón cùa làng Chuônu eh(0 thị 
trường là khoảng 3.000.000 chiếc nón mỗi năm.

3. LÀNG NGHÊ HÀ TÁY- NGUỒN TÀI NGUYÊN LỚN CHO  
PHÁT TRIÉN DU LỊCH

Trên đây là sự khái quát bức tranh toàn cành về làne nghiề I ỉà 
Tây và một số làng nghề tiêu biểu của đất nghề nồi tiếng nà/. Vậy 
đâu là những yếu tố nói lên những giá trị có ý nghĩa du lị*h của 
làng nghề Hà Tây?

Như đã trình bày, “ nét nổi trội của một lànu nuhề d( l;à tài 
nguycn nhân văn (hay văn hoá). với nhữne tinh hoa côni nighệ 
truyền thong, những di tích lịch sử văn hoá, những cảnh qiani hài 
hoà giữa những vè dẹp tự nhiên và nhân văn, những phong tỉc.. tập 
quán, sinh hoạt Ic hội... Và, diều đáng nói là nhữnụ tài nuiiyìn vãn 
hoá làng nghề thường mang sắc thái đặc thù bời truyền thống c òng 
ntỉhẹ mà làng đang nam giữ'’.
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Trước hết nói về tinh hoa côn Lĩ nụlìộ truvền thống. Với Hà
c ?  o  • mĩ w

Tay. có bao nhicu làim nuhề truyền thổng là có bấy nhicu truyền 
thốnu cône imhệ với nlìữim bí quyết ricníi, vô cùng dặc sác và độc 
đáo. ( ó làne còn lưu truvền được nhiều truyền thống công nghệ, 
như làng mộc Chàim Sơn, hôn cạnh nghề mộc dựnu nhà còn có 
níihè mộc nia dụniỉ, làm cả đồ cỗ tron lẫn dồ chạm trồ, ngoài ra còn 
cỏ nuliề tạc tượnụ. đan lát, phát quạt, sơn. khám trai, nề, rèn, làm 
hàn Lí mã... Cùn« một ntihề nlurno mỗi làng có thề cỏ một hay vài 
ba truyền thốniỉ cỏn”  nghệ riêng, như cùng nuhề dệt, nhưng làng 
Vạn Phúc chuyên vè dệt lụa. dệt íỊấm; lànỉ» La Khê nôi tiene về dệt 
vài the, làim Phùnụ Xá lại giỏi về dệt vải sồi... Với mỗi truyền 
thốno côrm nahệ. ta lại tìm thấy ở đó một nct dặc sắc ricng mà ở 
nhừnq nai khác trên đất nirớc không có.

Dĩ nlìicn. tinh hoa công nghệ cuối cùng phải được kết tinh ở 
sản phàm, trờ thành hàng hoá và đốn với khách hàng. Dối với 
khách du lịch, trước khi rời khói một làng nghề lại được mang theo 
một vài món hàng lưu niệm mà họ vừa dược chứng kiên quá trình 
tạo tác ra nó. thì quà là hạnh phúc.

Làm ncn klio tài nuuvên du lịch giàu có của mỗi làng nghề 
truyền thốn” I là Tày còn là những phong tục, tập quán, những sinh 
hoạt !c hội. nlũrníỉ sản vật đặc sác, những di tích lịch sử văn hoá, 
những giai thoại văn chươne, những câu truyện truyền kỳ và cà 
truyền thốim tôn vinh nlũrnu »yưừi tài üiói có công với làtm.

Truyền thống tôn vinh các vị 10 nghề, những người có công 
khai sáng hoặc cài liến, nâng cao kỳ thuật công nỉỉhệ cho làníỉ là 
một phonu tục đặc sắc Lĩần như chỉ có ở các làng nỵliề. Đó là một 
nét đẹp văn hoá. ral điển hình cua truyền thống đạo đúc “ uống 
nước nhá ìmuồn". Một sổ lảnỉi rmhc ỉ là Tày đã dựng tirợng chân
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duns’ tô níỊhé như chân duní> vị tỏ niỉhê tiện (cụ Đoàn Tài, tiưựng 
đá) làng Nhị Khê, chân dung vị tồ nghề mộc (cụ Tài, tưựmg uồ) 
làng Chàne Sơn... Diều đặc biệt là chân dung vị tô nghề nào cũng 
được thể hiện với nhũng nét nhân từ và độ lượng, những phâtni chất 
cao quý mà người đời phải tôn thờ.

* * *

Một mảng tài nguyên quan trọng, rất đáng chú V sam tài 
nguyên di sàn công nghệ của các làníi nghề đó là các di tích lịcíh sử, 
văn hoá. Có một thực lế là hầu hết các công trình kiến trúcc mỹ 
thuật lớn ở nông thôn nước ta đều nam tại các làng Iiíỉhề. N(ơi có 
nhiều di tích kiên trúc cổ phần lớn cũng là các làng naliề. Ngiuyên 
nhân của hiện tượng này chù yếu là bời các làng nghề thườmg có 
điều kiện kinh tế dư dật, đù điều kiện đầu tư xây cất những (CCtig 
trình như đình, chùa, nhà thờ tổ nghề... với quy mô lởn. Nhiều lừig 
nghề còn là làng văn hiến với những danh nhàn văn hoá Iiliư làig 
Nhị Khè, làng cổ Đô, làng Phùng Xá, làng Đa Sĩ... cho nên cò>ncó 
các từ đườn<z dòng họ, đền thờ danh nhân hay nhà bia... Làng Miị 
Khê có đến 5-7 côns trình loại này.

Theo llìống kè cua ngành Văn hoả Hà Táy, toàn tinh hiện còm tào 
lon được 2388 di tích lịch sử-văn hoá [30], trong đó có 351 di lich iđurc 
xếp hạng cắp quốc gia (tính đến năm 2001 [14. tr. I0J. Tại các làig 

nghề, những di tích noi liếng chrực xếp hạng cấp quốc iỉia là nhài hờ 
Nguyễn Trãi làng Nhị Khê (lùng tiện go, Tỉìường Tin), di tích lịch xử (ccch 
mạng lùníỊ Vạn Phúc (lờiìg dệt Ịụa-gam, Tp ỉỉà  Đông), đình nội, .điilì 

ngoại Bình Đà (làng pháo. Thanh Oai), đình và chùa Phưmig Tiruig 
(lànẹ nón. Thanh Oai), đền Sơn ĐoIIỊ! (lùng đan mây. Hoài Dửc), ,đhh 
Vàn Nội (lùng chuyên lùm áo lơi, Thanh Oai), miếu Da Sĩ (¡¿ini' rựnì sư.
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Tp liü  Dông), đình Ví) CỈÌÌUỈ La Phù (lủng dệt lụa. Hoài Đức), đình La 
Khê (ỉàtiíỊ dệt the-lụa, Tp Hà Dôỉỉiy. đình La Tinh (làng dệt lụa, Hoài 
Dứvị. chùa NịỊŨỈ Câu (lÙMỊ vỏniỊ đay. bện thừng. ỉỉoc/ị Đức), chùa Kim 
Liên. dinh, mộ phân Ví) nhù thở PhỉíHíỊ Kìiãc Khoan làng Phùng Xú (làng 
clựt soi, Thạch Thư!), đình vù CÌ1ÌỈU Lai Xá (¡cmgdét mùn. Hoài Đức), íiìnìĩ 
vò chita La D ươn(lù ìiạ  dệt lụa. Uoìỉi Đức), đình Do Lộ (làng chuyên 
lc .un chi gai. Hoài Dức), đình Kim Hoàng (làng tranh dán gian, Hocìi 

f jih ’). dinh Canh Hoạch (lừnạ quại iỊÌcỉy. /hanh Oai), chừư Từ Xã (làng 
tìỉộr. Mỹ Đức), chùa Châu Long Ví) đình- quản Chàng Thôn (lùììg mộc, 

ĩ  hạch Thaí). đen Vãn ì liến, clỉùa Giác Hài. đình Vạn Xuân làng Hạ Mo 
(iíiìiiỊ ren, Dan Phượng). Cììùa Hoa Nẹhiẻm và đình Ván Xa (làng dệt 
lua, Ba VI). đình vct chùa Huyen Kỳ (líiỉìgđồ go, Thanh Oai)...

Mỗi di tích nói trên đánií được coi là một “ bảo tànu" nhò, với 
nhừng dườne nét kiến trúc, chạm trổ côim phu, diêu luyện; nhữim 
dỏ thờ củnu mang uiá trị I11V thuật; những hoành phi, câu đối maní» 
iiiá trị thư pháp, văn chương và triết lý; nhữrm hiện vật chửa đụng 
nội (Juno lịch sử phorm phú. Gan với mỗi cỏniỉ trinh kiến trúc cổ 
còn là nhừim sinh hoạt tôn giáo thiên”  liênu. nhữnu trò vui chơi

• w  w  V» W

tiiaị trí vừa uycn bác, vừa hồn nhiên (dánh cờ. bắt v ịt...), những 
diễn xirớntĩ dân gian huyền bí..., đem đến cho du khách những 
kliám phá mới mè« hấp dẫn và thú vị.

Diều cần lưu V là đối với du lịch làng nahề, ngay cà nhũn”  
di tích bình thường cũnỉỉ có ý nũhĩa rất quan trọng, bợi nó góp 
phiìn tạo ra cánh quan, làm cho nội dung cuộc thăm viếng thêm 
plioim phú.

Tài nguyên du lịch lànu níĩhề Hà Tây còn là các hội làng thtrờnc 
diễn ra vào mùa xuân (các tliáim uiêng. hai, ha) và một số tháng khác
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trong năm tuỳ theo ngày giô cùa các vị tô nghê. Troniỉ sô 20 lê hội 
truyền thong nổi bật ờ Hà Tây hàng năm. có nhiều lễ hội -dien ra. tại 
các làng nghề cổ truyền, như lễ hội làng nón Chuông (Thanh Oai)), lề 
hội làng rèn Đa Sĩ (Tp Hà Đông), lễ hội làng dệt La Khê (T p Hà 
Đông), lễ hội làng diều Bá Gianu (Đan Phượng)... Lễ hội ch ra đỊựng 
nhũng sì tinh tuý nhất tronc chiều sâu văn hoá của một lànti.

* * *

Điển hình troníỉ số các làng nghề Hà Tây mà ngoài tài 
nguyên di sản công nuhệ, còn rất giàu các tài nguyên nlàn văn 
khác, đó là lùng nghề - làng văn Nhị Khê. Không chi nổi tiìng bới 
nghề tiện gỗ, Nhị Khê còn là mảnh đất thiêng, sinh ra nhiữtg danh 
nhân như Nauyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Dương Côig Độ, 
Dươns Bá Cung..., những nhà cách mạn« như Lương Vin Can, 
Lều Thọ Nam...

Đến thăm Nhị Khê, ngoài việc tìm hiểu nghề tiện, diỉ khách 
còn được thường ngoạn phong cành làng xóm, đặc biệt là đtn thăm 
các di tích lịch sử văn hoá.

Làng Nhị Khê nằm cách Hà nội lókni về phía Đông Nam. Từ 
Quốc lộ 1A, rẽ phải, đi khoảng 2km là tới cổng làng, cổng Ung, đó 
là một kiến trúc không thật dặc sắc, nhung đáng lưu V là ttrín cổng 
có đề 4 chừ: “ Như kiến đại tân" (Như thấy khách quý), nhiư riột lời 
chào đổi với du khách đến thăm làng.

Di tích cần phải nói đến đầu tiên ờ Nhị Khê là nhà thừ vị tổ 
nghề, cụ Đoàn Tài. Dó là một nếp nhà xây theo lối cổ gtôn nhièu 
gian, nằm cạnh con duàny gạch chạy giữa làng, xoay lirriîg 'C phía 
sông Tỏ. Phía trước nhà thờ là một cổníỉ vào xây giản dị, trtn có 3 
chữ dấp nổi: “ Dàn tiên giác", nghĩa là “ dân giác ngộ, hiìu biết
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trước". I íai bcn trụ conn, chav than« từ trên xuonu dưới là đôi câu 
dổi chữ Hán. nội dung ca niĩợi cô nu dức vị tồ nghề. Irani* trí nội 
thất nhà thờ uiản dị. Một bức hoành phi treo cao ở phía imoài: 
"Viên nhi thân" (tròn mà thần), nội dung khái quát toàn bộ sự sinh 
động và tài khéo cua nghe tiện. Bên tronu. một bức đại tự khác 
cũng <jỏm 3 chữ: "Hữu khai thiên" (có côiYíĩ mờ nuhiộp), đánh giá 
công lao cua vị tồ nuhề tiện. Troniĩ cùng, đặt trên bệ cao là một 
chiếc imui son son thép vàng, nhìn len xà lại có bức đại tự nữa đề 4 
chừ: “ Viên cơ thiết pháp" (phcp tác cùa máy tiện), nuụ ý nhắc nhờ 
người thọ phải biết tuân thủ quy tác nghề nuhiộp: sự mực thước và 
chính \ác. Trong nhà thờ vi tổ nghề tiên lànu Nhi khê còn có một 
số đồ ihò có giá trị, đặc biệt là bộ bát bưu...

(ìấn với nhà thờ tổ nạhc là những sinh hoạt tế lễ vào những lễ 
ti ót tro nu năm. dặc biệt là nqày 25/10 âm lịch, ngày mất của vị tồ

V - ?  • • • J  •  7 im S  V ♦

nghè. Sự III hop cua nhũn tí niụrời thơ tiên gần xa có cùn" nguồn
C r  * • * * * • Vw' K**

íỊốc Nhị Khê trong ngày uiồ tổ, ngoài ý nghTa đe tỏ lòni» thành kính 
người cố cò nu khai sánu một nqhề nuôi sống dân làn” , còn là dịp 
đê các bậc cao niên tron« làn”  tiện dặn dò, dộna viên con cháu uiữ 
gìn. phát huy tinh hoa và dạo dức nghề nghiệp.

Ngày giỗ tổ nghề tiện đồng thời cũng là ngày hội cùa dân 
làng Nhị Khê. Khách thập phương cũniỉ tham gia rất đông, làm cho 
khôim khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt. Sau phần tế lễ, dâng hương 
ca ngợi công đức vị tố nghề là phần hội với các trò chơi dân tỉian 
như dánh du. đánh cờ nmrời, chọi gà và dặc biệt là hội hát trống 
quân cùa làn” . Phần tế có Đông xướng, Tây xướniĩ, rồi dọc văn tế 
thánh sur. Ket thúc phần té là lc dâng hương, dâng hoa và dân” 
rượu. Hội hát trống quân là một loại hình ca hát đối dáp rất đặc sắc 
cùa những trai tài, uái sac cùa làng.
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Làriíĩ Nhị Khc còn có một nuôi dinh thờ Thành hoàng và «cùng 
là nơi xưa kia thường dien ra sinh hoạt lề hội. Thành hoànẹ làno» Nhị

W  • • c .  *

Khê không phải thiên thần, cũnu không phải nhân thần, mà là trời- 
đat-vạn vật (tục thà các hiện tượng tự nhiên) với ý nghĩa chính l;à cầu 
monữ nhữna đicu tốt lành đến với dân lànụ. Nuôi dinh là một kiến 
trúc cồ kính, có nhiều nét íỊÌốnu với kiến trúc chùa Tày Phurano. 
Đường nét điêu khác điêu luyện, công phu, với các đầu bấy chạm 
hoa lá. chim muônu... nhìn vui mat, ấm cúng và sống động. Dáng 
chú V là bức hoành phi với 3 chữ “ Hợp kỳ minh" (hoà hợp ánh sáng 
trí tuệ), thể hiện quan điểm tín ngưỡniỉ hết sức cao cả cùa dàn Hàng. 
Cùng với ngôi đình còn có một di vật cổ khác đó là tấm bia ghi lại 
việc trùng tu đình lànc Nhị Khê thời Thịnh Dire (1656). và bảy tỏ 
lòng thành kính của dân làng đối với Nguyễn Trãi, một danh mhân 
văn hoá lớn của dân tộc. Nội dunu thờ tự phàn ánh qua câu đối và 
văn bia cho thấy dinh Nhị Khê đã ra đời với tư cách là một “ câiu lạcJ  • • •

bộ văn hoá*’ vào loại sớm cùa làng xã Việt Nam.

Gắn với đình làng Nhị Khê là lễ Đại kỳ phúc mờ vào ngà'y 10 
tháníỉ Giêng. Trai tráng đến tuổi 18 phải có cơi trầu ra đình xin lên 
hạng (giai hạng). Sau lễ Dại kỳ phúc có thế có các sinh hoạt vui chiơi

Tháng tám, dịp Trung thu, sân đình lại diễn ra các trò (Chơi 
dân gian cho thiếu nhi như rước đòn kéo quân, múa sư từ vàt ìảl 
trổng quân. Sông Tô biến thành dòng sông hát. Trai gái Nhị Khê 
(hoặc có thể trai gái các làng xung quanh cũng tham gia) đứng; hai 
bên bờ sông Tô hát đối nhau. Họ hát đối để thử thách nhau về tình 
yêu, và cả sự hiếu biết về thế giới xunh quanh. I lát rằng:

“ Đố ai biết được vuông tròn?

Ngoài năm châu lớn có còn gì không?
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Đố ai biết bổ sâu nông?

Biết núi nào rônR, biết sông nào dài?*'

[I l,tr206]

Cảnh quan và kiến trúc quan trọng thứ 3 đó là khu tưởng 
niệm Nguyễn Trãi, người con vinh quang cùa dân làng Nhị Khê.

Nguyễn Trãi, sinh năm 1380, mat năm 1442. Tổ tiên ông von ở 

làng ( 'hi Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hài Dương, sau chuyên vẻ làng làníỊ 
Nhị Khê, huyên Thường Tín. Nguyên Trãi là một anh hùng dân tộc, một 

thi lu'it) và là một nhà tư lường lớn cùa nước ta ờ thế kỷ XV. Năm 1980, 
UNESCO cũng đã công nhận ônẹ lù một Danh nhàn văn hoá thế giới.

Qua cổrm làng, đi trên con đườnsí lát gạch khoảng 200m là 
đến Khu tường niệm Nguyễn Trãi, gồm nhà thờ (xây dựng từ thời 
Lê Thánh Tông) và tượng đài Nguyễn Trãi.

Đền thờ Nguyễn Trãi nằm cạnh đường làng, hướng về Nam. 
phía trước có cổng lớn. hai bcn tường cao. có 4 trụ gạch, trên thân 
có câu dối chừ Hán. Qua cống 2m là bước vào nhà đại bái 5 gian. 
Qua đại bái là bước lên nhà giữa, cuối cùng là hậu cung. Ngôi nhà 
thờ không lớn, kiến trúc theo kiểu chữ “ Đinh” . Các chi tiết kiến 
trúc mang dấu ấn đợt trung tu lớn thòi Nguyễn.

Chân dunu Nguycn Trãi đặt trong hậu cuntí- Dó là bức chân 
dung dược vẽ trên lụa. caol.4m, rộng 0,9m. Chưa xác định được 
niên đại chính xác của bức tranh, song đỏ là một hoạ phẩm có giá 
trị. Hình tượng Nguyễn Trãi dược the hiện là một cụ già râu tóc 
bạc phơ. mặc triều phục, đội mũ văn quan, tư thế ngồi, gương mặt 
toát lên vẻ phúc hậu. Đôi mẳt sáng, thể hiện thần sắc của một 
nmrời lồi lạc.
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Cạnh bức chân dung có một hòm gồ sơn son vẽ rồng, tro me 
có ống quyển đựng 2 đạo sac phong: một có niên hiệu Cảnh I lurng 
năm thứ 28 (1768), ghi nhận công đức cùa Nguyễn Trãi; một có 
niên hiệu Tự Đức năm thứ 6 ( 1854). Hậu cuna CÒI1 thờ mật chiiếc 
mũ cánh chuồn thời xưa, màu xanh đen, có dát những hình rồrng 
bàne kim loại mạ vàng. Một bức mành trúc trên có hình vẽ một Hầu 
nhò trên núi, lại thêm tùng, trúc... trông thật huyền ảo... do một bà 
chúa thời Lê-Trịnh cung tiến.

Khônu gian neoài cùa hậu cung có bàn thờ. trên đặt hai thainh 
trường kiếm. Trước bàn thờ có hai tượng người quỳ bằng gỗ, ttay 
vòng về trước ngục, mặc áo đỏ viền vàng, mặt hớn hở, tóc trái đlào 
là hai tiểu đồng hầu của Nguyễn Trãi. Cạnh hai pho tượng là dôi 
hạc qồ cao gần 2m. Ngoài ra còn có hai tấm biển sơn son đề c hữ 
Hán, xung quanh chạm trổ. Tấm thứ nhất đề: “  úc Trai tàm thượng 
quang khuê tào" (Tấm lòng ức Trai sáng tựa sao khuê), bên cạnh 
có hai chữ “ Ngự phê” , chứng tỏ dó là chữ cùa vua ban. Mật sau đề: 
“ Lê triều khai quốc công thần” . Tấm thứ hai đề: “Nhị Khó Nguy ễn 
tướng công” . Cả hai tấm biển trên đều do Lê Thánh Tông ban cho 
Nuuyễn Trãi khi minh oan cho ông. Bên cạnh còn có hai tâm biển 
khác đều khẳc “ Ẩn tứ vinh quy”  tương truyền là cùa triều đình Nhà 
Hồ ban cho cha-con Nguyễn Phi Khanh-Nguyễn Trãi sau khi đỗ 
Thái học sinh về vinh quy bái tổ tại quê nhà. Hai giá gồ cắm đồ bát 
bửu sơn son thếp vàng.

Đáng chú ý ở nhà thờ Nízuycn Trãi là những bức đại tự. 
hoành phi. câu đối với nội dung hàm súc, ý tứ sâu sắc, ca ngại công 
đức, sự nghiệp vĩ đại cùa Nguyễn '['rãi, chẳng hạn: “ Nho thần thạc 
von” " (Vị Nho thần có danh vọns lớn) - bốn chữ do Hoàng Phúc 
(viên Thượng thư Nhà Minh bị nghĩa quàn Lam Sơn bắt) vì kính
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phục lài năng Neuyen 1 rãi mà kính tặng. Ngoài các bức đại tự. 
hoành phi (8 bức) còn cỏ tỏi 20 câu đối hay biểu dương công trạng 
Nuuyền Trãi.

Khu vực dền thờ Nguyền Trãi nay được mờ rộng thành một• w  J  J  • • W' •

khu tường niệm ôim, ụồn 1 đền thờ, nhà trưrm bày. thư viện, hồ 
bán nyiiyệt và tirợng đài. I lõ hán nuuyột và tượnu đài ở plìía trước 
nhà thờ.

Nhị Khc là làng cua nhiều danh nhân, bời thế ngoài đền thờ 
Ntìuyễn Trài, troníỉ làim còn nhiều đền thờ nối tiếng khác, như đền 
thờ họ Dương, đền thò họ Lương, đền thờ họ Leu... Den thờ họ 
Dương (thuộc Xóm Tây, uiáp Sông Tô) thờ các danh nhân họ 
Dưom; như Dương Công Độ - Tiến sĩ đời Lê Hy Tông, năm Chính 
Hoà thứ 4 (1683), và đặc biệt là Dương Bá Cung (1795-1868)- đỗ 
Cứ nhân thời Minh Mạng, một nu ười có công lớn trong việc sưu 
tầm vấn thơ của Neuyễn Trãi. Den thờ họ Lương thuộc Xóm Đồng 
thờ Lương Văn Can (1854-1927) - đồ Cử nhân thời Nguyễn, nhà 
hoạt động nổi tiếng cùa phong trào Đông kinh Nuhĩa thục ờ nước ta 
đầu thế ký XX . Ngoài ra, Nhị Khè còn có từ dường cùa nhữrm 
dòng họ nổi tiếng khác như từ dường họ Trần Đình (Xóm Thượng), 
từ đường họ Nguyễn Đình (Xóm Hạ)...

Một khu di tích khác cũng rất quan trọng về mặt văn hoá cùa 
làng Nhị Khê đó là khu văn bia bãi sếu, nắm ở phía Bắc làng, í>hi 
lại tòn tuổi của tất cà các danh nhân đỗ đạt trong làng thời phong 
kiến. Khu Bãi sếu có hai nhà bia, mồi nhà có hai bia. là những di 
vật quý.

Những di tích nổi tiếng khác cùa làng tiện Nhị Khc còn phải 
kc đến dó là Quán Rồng (nơi dừng cùa thuyền rồng nhà vua từ
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Thăng Long theo sông Tô về Nhị Khê dự khánh thành v iệ iC  trùng', tu 
đình làng), Quán Phượng (nơi nghỉ cùa các công thần và cung [phi 
hộ giá vua về làng), phía trước có cây muỗm già hàng ttrãm n;ăm 
tuổi, “ Mà Cấm" (tương truyền là phần mộ cụ thân sinh diar.h nhân 
Nguyễn Phi Khanh), Trại Ồi-Ao Huê (nơi xưa kia thầy đồ nói tiếng 
Nguyễn Phi Khanh đọc sách và dạy học)... Một côna trìình inang 
dấu ấn kiến trúc cận đại cũng được coi là một di tích qiuai trạng 
cùa làng đó là Trường Lươn« Văn Can, do chính ông bỏ tiiền Ví\ v ận 
động dân làne xây đựng năm 1924 nhằm truyền bá tri thức nới cho 
lớp trẻ [19].

* * *

Một làng nghề khác cũng khôn” chi nồi tiếng bời di Sin công 
nghệ, mà còn bời các tài niỉuyên du lịch khác, đó làng làrìỊg dệt Vạn 
Phúc. Nổi bật trong các tài nguyên du lịch đó cùa Vạn Phút là các 
di tích như chùa, đinh, nhà lưu niệm Hồ Chí Minh...

Chùa Vạn Phúc nằm cạnh lối vào làng, khônỉì liớt, cũng 
không đặc sắc về mỹ thuật, nhưng lại chiếm vị trí quan tnọiiỉ irom> 
đời sống tâm linh cùa dân làng.

Nếu như chùa Vạn Phúc chỉ là một “ tiểu danh lam'”  thì đình 
Vạn Phúc lại là một công trình kiến trúc cổ bề thế và hoàinb tráng. 
Ngôi đình được dựng trên doi đất giữa làng, đã được trùng» tj nhiều 
lần, và hiệp nang dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn (nhất l;à cùa đợt 
trùng tu năm Tự Đức thứ ba mươi ( 1877).

Đình Vạn Phúc, theo thần tích, thờ thành hoàng là bà A Là - 
bà tổ nghề dệt của làng. Công trình gồm hậu cung, truin> đình, 
phương đình, nhà quan cư phía sau và hai dãv tảo mạc cchiv suốt 
hai bcn chiều sâu cùa đình. Cành quan còn được tôn lcni thờ sân
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đinh khá rộng. Phia trước là bình phong đăp voi châu, lính gác, 
xung quanh có đường viền nổi rất công phu. Bốn cột trụ rồng 
phượng cách điệu vươn cao phân cách hữu môn và tả môn.

Ngôi đình được kiến trúc vừa bề thế, vừa trane nhã. Hậu 
cung và phương đình được xây theo thể khối vững chac. Phương 
đình rộng thay cho đại bái, với diện tích 100m2, gồm bốn hàng cột, 
phân chia không gian nội thất thành 3 dòng: dòng giữa dành cho 
các hưu quan, dòng bên phải dành cho các chức sắc, dòng bên trái 
dành cho các hào trườne khi vào tế lễ. Phương đình cũng là nơi hội 
tụ của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, với những cột gỗ lim, 
những câu đầu, trụ gối chạm trổ tinh v i... Kiểu dáng của phương 
đình thanh tao, tráng lệ, tám mái gấp khúc, tạo những vòng đao uốn 
cong, đấp đầu rồng cánh phượng hết sức tinh xảo.

Hiếm có ngôi đình nào có hai dãy tảo mạc dài hai bên, mồi 
dãy 10 gian như đình Vạn Phúc. Đây là nơi các giáp hội họp trong 
I i h ừ n g  ngày có việc làng.

Hậu cung là chốn thâm nghiêm, có ngai thờ, tráp quà sơn son 
thếp vàng đựng gương, lược, dụne cụ nghề may, vạch ngà và túi 
đựng kim chi cùa bà A Lã, vị thành hoàng được thờ trong đình.

Đinh Vạn Phúc được kiến trúc đẹp, kết hợp với cảnh quan 
một cách hài hoà. Mái đình soi bóng xuống nước hồ. Ngôi đinh 
liiộn còn lưu giữ được nhiều chi tiết, nhiều vật trang trí và đồ thờ có 
giá trị mỹ thuật, như cửa võng, hương án, bát bừu, lộ bộ, tàn quạt, 
câu đối, đại tự... Đặc biệt, bảo vật quý mà làng còn cất giữ trong 
đình đó là 11 đạo sẳc phong cùa các triều phong kiến xưa kia dành 
cho Thành hoàng làng, trong đó Nhà Lê có 3 sắc, Nhà Tây Sơn
2 sắc và Nhà Nguyễn 6 sẳc.
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Di sản văn hoá đặc sắc gắn với ngôi đình còn là sinh hoạt hội 
làng một năm 3 lần vào các dịp 13/ I (sau tết Nguycn Đán), 10/ 8 
(ngày sinh đức Thành Hoàng) và 25/12 (ngày mất đức Thành 
Hoàng) âm lịch.

Cũng ờ Vạn Phúc, còn một di tích rất có giá trị nữa đó là Nhà 
lưu niệm Hồ Chí Minh, nơi Hồ Chù tịch ra “ Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến” . Đó là ngôi nhà hai tầng cùa một gia đình làm nghề 
dệt, trong một khuôn viên rộng, xung quanh có bốn ngôi nhà phụ 
(nhà ờ phụ, nhà dệt, nhà bếp, nhà hồ sợi), thuộc Xóm Ngoài. Mỗi 
tầng cùa ngôi nhà có 4 gian. Tầng dưới gia đình gia chù ở, tầng trên 
dành toàn bộ cho Bác, có phòng riêng với bàn làm việc, giường 
nằm, ghế mây tiếp khách. Vị trí và thiết kế khiến ngôi nhà yên tĩnh, 
giữ được bí mật. Chù nhà là ông Nguyễn Vãn Dươne. một tiều chù 
nghề dệt, yêu nước. Bác Hồ đã ở và làm việc tại ngôi nhà này 16 
ngày (từ 3/12 đến 19/12). Trong hệ thống các di tích lịch sử cách 
mạng cùa đất nước, Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh ở Vạn Phúc được 
coi là di tích có tầm quan trọng hàng đầu.

Làng Phùng Xá (Thạch Thất) vừa có nghề dệt, lại vừa là một 
làng văn hiến nổi tiếng với những danh nhân như Tướng quân 
Phùng Thanh Hoà thời Tiền Lý thế kỳ VI; Quan Đại tư mã Nguyễn 
Cành Câu thời Hậu Lý, T hám hoa Nguvễn Đăng Đạt thời Trần, 
Tiến sĩ Vũ Đình Dung, Tiến sĩ Nguyễn Nham, Tiến sĩ Nguyền Thì 
Lượng thời Lè..., song nổi tiếng nhất là Tiến sĩ Phùng Khắc 
Khoan, nhà Đạo học lớn cùa nước ta ở thế kỷ XVI và đầu thế kỷ 
XVII. Phùng Khắc Khoan là “ ông tổ”  nghề đan lưới, dệt iượt làng 
Phùng Xá và nghề làm cày bừa làng Vĩnh Lộc. Người Phùng Xá
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hiện v â n  bào t ô n  d ư ợ c  t ư ơ n i ỉ  d ô i  t ô t  các d i  t í c h  VC Phùng Khăc 
Khoan cùng những uiai thoại vô cùng phong phú vê ông.

Di tích về danh nhân Phùng Khác Khoan gồm nhà thờ, 
I loanu đạo thư đường và lăno mộ.

Nhà thờ Phùng Khấc Khoan là một kiến trúc với quv mô 
khiêm tốn, được xây dựng cách ngày nay trên 400 năm. Tuy vậy, 
dấu tích kiến trúc còn lại chù yếu là cùa thời Nguyễn đầu thế kỷ 
XX. Ngôi nhà thờ kiến trúc kiểu chừ “ nhị" gồm toà đại bái và 
thượng điện. Toà đại bái gồm 5 gian, với hai hàne cột vuông xây 
gạch, hai đầu hồi xây bít dốc. trên có hình nghê chầu. Toà đại bái 
cũng chính là Hoàng; đạo thư đường xưa kia, nơi Phùng Khắc 
Khoan đàm đạo văn chương với bạn tri âm và dạy học. Toà thuợng 
diện cũng gồm 5 gian, gian giữa để khám thờ. So với toà đại bái, 
toà thượng điện được xâv dựng công phu hơn với hệ thống cột cồ 
kê đá tàng, bờ nóc đắp nổi, tường có các hoạ tiết chữ “ thọ” , “ hổ 
phù” ... Cách nhà thờ vài trăm mét, về phía Nam là lăng mộ Phùng 
Khắc Khoa với bệ thờ, 2 bát hương đá, 2 phồng đá, 2 bia đá ghi 
công trạng được khắc thời Tự Đức, xung quanh là tường đá ong 
xây cao l,20m. Quy mô di tích Phùng Khấc Khoan khá khiêm tốn, 
song đà được xếp hạng là di tích quốc gia, được nhà nước đầu tư 
tôn tạo, bào tồn.

Cùng với dấu tích kiến trúc là những di vật có liên quan đến 
phùng Khắc Khoan, troné đó đặc biệt là 10 sắc phong cùa các triều 
dại, từ thời Lê Cảnh Hung về sau, uhi nhận công lao và xác nhận 
ỏriiĩ là phúc thần. Dó còn là 3 bức tranh chân dung Phùng Khấc 
K h o í i n  t r ê n  lụ a  k h ổ  lớn, m ộ t  d o  h o ạ  s ĩ  đ ờ i  Minh v ẽ  ( k h ổ  1.5m X 

2m) trong dịp ông đi sứ Trung Hoa, một do thợ vẽ Tràng Sơn thể
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hiện (khồ 1,5m X 2m) và một do thợ vẽ Nam Định thể h iệ n  ('khổ 
I m X ] .4m) hồi đầu thế kỷ XX.

Di sản về danh nhân vãn hoá Phùng Khắc Khoan ở làng; dệt 
Phùng Xá còn là những hiện vật ở nhà toà thượng điện, đó là 4 bức 
đại tự chữ Hán chạm nổi, sơn son thếp vàng (một bức có cách đày 
trên 400 năm) với ý tứ cao sâu, ca ngợi nhân cách, tài năng cùa 
ông. Có một bản gồ sơn son viết chừ Hán, ghi bài thơ cùa quam Tri 
huyện Thạch Thất Nguyền Đình Thành làm năm Giáp Ngợ -  1 8()4 
ca ngợi công lao của Phùrm Khắc Khoan đối với đất nước. Có tiới 7 
đôi câu đối chừ Hán trên gồ và 8 đôi khác viết lên tường nói lèn 
lòng ngưỡng mộ cùa người xứ Đoài đối với Phùng Khắc Khoan..

Hiện vật gỗ ở nhà thờ Phùng Khắc Khoan khá phong Ịphú, 
nhưng đáng chú ý là đôi gậy sùng hươu mà rất có thể là đôi gậy mà 
sinh thời ông thường chons’ . Ngoài ra, còn có bát bửu (tám thứ vũ 
khí tượntỉ trưng) bằng gỗ, sơn son thếp vàng dùng để thờ. Di sảm dồ 
đá ở nhà thờ Phùng Khấc Khoan là 3 tấm bia có nicn đại ithời 
Nguyễn mà giá trị cùa nó là ghi lại truven thống hiếu học của người 
Phùng Xá, tục lệ và cách sử dụng ruộng đất vào sự nghiệp Ịphát 
triển vãn hoá ở địa phương [2, tr 99],

Ngoài ra, tài nguyên du lịch làng nghề Phùng Xá còn có c:hua 
Kim Liên và đình làng.

* * *

Đối với làng nghè Đại Phùng, sự nổi tiếng xưa nay không; Cii 
bời “ đặc sàn nem Phùng”  đã được dân gian ghi nhận: “ chả Chièn, 
nem Phùng” , mà còn bời cảnh quan làng xã có nhiều nét đặc sắcc và 
những di sản văn hoá còn được bào tồn.
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I.àniz nằm sát chân đẽ sônu Đáy, có phố thị nằm trên đường 
quốc lộ Hà Nội - Sơn Tây. Cuối thế kỷ X V III. Lê Quý Đôn trong 
sách Kiên văn liêu lục đã viết: "Xã Dại Phùng huyện Đan Phượng 
ờ và<0 chồ xung yêu. là nơi tụ họp đông dúc cùa người buôn bán".

Một tronc nhữne nét đặc trưng cùa cành sac Đại Phùng là 
những rặng dừa vươn cao. Dĩ nhiên, không gian của dừa xứ Doài 
còn là cà vùng Đan PhượníỊ, gồm những làng chạv dọc theo đê 
sông Dáy, từ Yên Sờ qua Dương Liễu, Thu Quế đến Đại Phùng. 
Theo Giáo sư Trần Quốc Vượim, đó là dấu ấn lịch sử của một thời 
nhữim tù binh Chăm bị bắt trong cuộc chinh phạt Phương Nam cùa 
nhà Lý. được đưa về quàn thúc ở phía Tây Kinh thành Thăng Long 
(xứ Đoài). Nhũng tù binh Chăm ấy đã trồng nên nhũng cây dừa để 
tường nhớ về cổ hươníz. Trài qua ngót một nghìn năm, giống nòi 
cùa những tù binh Chăm kia đã hoà huyết với người Việt, nhung 
nhừmg cày dừa thì vẫn còn. Dấu vết cùa văn hoá Chăm nơi đây còn 
ẩn giấu trong việc thờ cúng, trong các tập tục, và trong âm sắc cùa 
tiếng nói. Nơi đây. cạnh đình Đại Phùng còn một giếng cổ phía 
dirớ ị kè đá, phía trên là hai thớt đá onỵ tròn liền khối chồng khít lên 
nhaiu. giống như giếng ở vùng Giá (Yên Sở) mà các nhà khảo cổ 
cho rằng đó là giếng cổ kiểu Chăm.

Làm giàu cho tài nguyên du lịch làng nựhề Đại Phùng còn là 
ngôii đình Đại Phùní’ . Đó là một ngôi đình lớn, trông về núi Tản 
Viêm và là dấu ấn kiến trúc của thế kỷ XVIỊ. Đáng lưu ý là các 
mảng chạm khắc cùa đình làng Đại Phùng, như những cảnh đấu 
vật,, trai gối đùa vui, trai gái đá cầu, thôn nữ tắm ao, già làng uống 
rưỢ'u thường sen, liến sĩ vinh quy. tiên nữ cưỡi rồng, mèo ngoạm 
cá, trai làníĩ táng huyệt hàm rồng... Vị Thành hoàng được thờ ở
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đình Đại Phùng là Tướng quân Vũ Hùng, người gốc Hải Diương. 
làm tướng thời Trần Nghệ Tông.

Gấn với ngôi đinh là hội xuân làng Đại Phùng, đưạc tố> chức 
vào 18 tháng Giêng, đe tưởng niệm công đức vị Thành hioàng. 
Đáng chú ý là diễn xướng lấv nước trona ngày khai hội 12 tháng 
Giêng, với đoàn người rước nước từ giếng Cả làng Đôntỉ Khô về 
đình làng Đại Phùng để bao sái long ngai, bài vị và tế thần.

Di sản kiến trúc cổ của làng nghề Đại Phùng còn là ngôii chùa 
Tam Giáo, với nhiều di vật có niên đại nhiều trăm nám trước nhu bia 
đá thời Mạc (thế kỷ XVI), chuông đồng thời Lê (1687)... Chùa Tam 
Giáo làng Đại Phùng thờ cả Phật, Đạo, Nho. phàn ánh điển hình hiện 
tượng hồn dung tôn giáo phổ biến trong tâm thức người Việt.

Dấu tích văn hoá cổ xưa có liên quan đến lễ hội và tập tục ở 
Dại Phùng còn là giếng Cả, quán Cả. Giếng Cả là nguồn nước của 
cả 8 làng trong vùng, thuộc tổng Đan Phượng thượnq, bao gồm: 
Đại Phùng, Plurợng Trì, Đoài Khê, Đông Khê, Thuỵ ủng, Tháp 
Thượng, Thu Quế, Thuận Thượng mà dân gian vẫn gọi là Tông 
Phùn?. Lễ rước nước diễn ra ngày 12 Giêng khône chi đối với làng 
Đại Phùng, mà đổi với cả 8 làng, thực chất là lễ biết ơn nguồn 
nước. Như vậy, giếne Cả là biểu tượng cùa s.ự hướng về cội nguồn 
cùa các làng Tổng Phùng. Cùng với giếng Cả là quán Cả. thờ vị 
Ihần chung của cá 8 làng là Tích Lịch l loả Quang - một vật the tự 
nhicn, hiện thân của luồng ánh sáng chiêu rọi từ trên trời xuống (tỉa 
nắng, tia chớp), lioá thành vị thần chữa dịch bệnh cho cả vừng. Tìr 
khía cạnh dân tộc học, tục rước nước và tế thần Tích Lịch Hoả 
Quang cùa 8 làng Phùng ảnh xạ một tập tục cầu mưa cùa ctr dân 
Việt cổ. Thần Tích Lịch Hoà Quarm chính là ánh chớp (luồng điện 
phóntỉ xuống từ những đám mây tích điện, gây nổ - tiếng sấm, báo
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hiél CO mira lớn), dược thần thánh hoá. trờ thành tín nguờng cùâ cu 
dántrcnụ lúa. Dó cũna là một trong 4 vị tứ pháp cùa người Việt cồ 
(PliapVàn, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện). Thần Tích Lịch Hoả 
Quím là Pháp Điện, khởi đầu cho sự mua. Rước nước giếng Cả là 
báo âr nguồn nước do Pháp Điện làm ra theo tư duy Việt cổ.

Mgoài ra. làng nụhề Đại Phùng (và các làng tổng Phùng) còn 
có mộ vài tập tục độc đáo khác như tục ném đá đầu năm (từ 2 đến
6 tết) nà có người cho đó là nhàm tạo ra một sự trao đổi sinh khí 
mạnh nỗ, phá vỡ thế cân bằng cùa buổi hỗn mang, gây sự chuyển 
đoi và làm bừns dậy một cuộc sống no đủ. Đó có thể cũng để mô 
p h ò n ũ S ự  xung đ ộ t  điện n ă n g  g iữ a  các k h ố i  mây, chuẩn b ị  cho lễ  t ế  

“ thán :hórp" ờ quán Cà và rước nước ngày 12 tháng Giêng. Còn có 
tục đáih đạp (người nọ đạp người kia) trong các đêm từ 10 đến 20 
tháng rám âm lịch...

)i sản văn hoá làng nghề Đại Phùng còn là hệ thống từ 
dưòm cùa các dòng họ như từ đường họ Tạ Đăng, từ đường họ 
Bùi... Họ Tạ Đăng là một dòns họ nổi tiene không chỉ ờ Đại 
phùm mà CÒI1 với cả Xứ Đoài, với truyền thống hiếu học, có nhiều

khoa }uv Hợi (1683), Tạ Đăng Huân - Tiến sĩ khoa Canh Thìn 
triều lê Hy Tông (1700), Tạ Đăng Đạo - Tiến sĩ khoa khoa Canh 
Thìn riều Lê Hiển Tông (1760). Tạ Đăng Liêm-Tạo sĩ (ngạch võ, 
tươnưđirơne Tiến sĩ) cũng dưới triều Lê Hiến Tông... Điều khiến 
cho di khách chú ý là bức đại tự: “ Tổ đức tuấn liệt”  (Đức nghiệp tổ 
tiên tiật là to lớn) treo ờ cian giữa từ đường và đôi câu đổi do 
chínhvua Hiển Tông nhà Lê ban tặng cho dòng họ lừng danh này.

Đổi với làng nghè cổ  Dỏ, tài nguyên du lịch cũng hết sức 
phon; phú. cồ  Đô là một làng vcn sông Đà, đoạn gần Ngã ba Hạc.
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cổ Đô không chi nổi tiếng bời xưa có nghề dệt lụa đã đi vào ca 
dao. vào đời sống cung đình, mà còn bời là làne văn hiến, làng hoạ 
sĩ, và có nhiều di sản văn hoá còn được bào tồn.

Tiêu biếu cho truyền thống hiếu học cùa Co Đô trong lịch sư í/ó /à 
các bậc klioa bảng như Nguyễn Sư Mạnh - Tiến sĩ khoa Giáp 'Hùn niên 
hiệu Hồng Đức thứ XV (¡484); Nguyễn Cõng Hoàn - vãn tài xuầt chúng 

đất Thăng Long cuối thế ký’ XVI - đầu tliể ky XVII: Nguyễn Hủ Lán - Tiền sĩ 

khoa Tân Hợi, niên hiệu l ĩnh Khánh thứ 3 (1731)... Thời Táy hục. Có Đô 
có nhiều người đỗ cú nhân, lú lài, và dưới thời cácli mạng mới. có lài Iren 
300 con em làng nghè nói tiếng này có trình độ đại học và trên đại hục.

Cổ Đô còn là làng hoạ, với nhĩms hoạ sĩ tên tuổi như Sĩ Tot, 
Sĩ Tuấn, Sì Thiết, Nuô Bình Thiểm, Sao Mai, Giang Khích, 
Nguyễn Thạch, Trần Hoà... Đặc biệt, hoạ sĩ lão thành Sĩ Tốt vói 
cần 1000 bức vẽ, trong đó có nhiều bức được lưu giữ tại Bảo tàng 
Mỹ thuật Hà Nội và rất nhiều các bào tảng lớn ờ Mỹ, Pháp, Tliuỵ 
Điển, Ba Lan... Hiện tại, cổ Dô có một phòng tranh ricnü ó làng 
để giới thiệu với du khách về truyền thống hội hoạ cùa làng.

* * *

Cuối cùng, phái kể đến một làng nghề nừa rất nổi tiếng mà 
bản thân nghề đã bị mai một, song tài nguyên du lịch có Mên quan 
den nghề cổ cùa làng lại rất phong phú, đó là Kè Mía - Đường Làm, 
thuộc Thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội 45km. Kẻ Mía là một !àng cổ. 
Chữ “ kè” - từ Việt cổ để chỉ đơn vị cộng cư kiểu công xã nông thôn, 
tiền thân cùa làng Việt sau này. Tên làng (Mía) phản ánh nghề cổ 
của làng là trồniỉ mía và kéo mật.

Truyền thuyết kẻ rằng, vua Hùng thừ 16 cỏ người con gái xinh đẹp 
là nàng Mị Ẻ íhưcrỉig hay cìmẹ cung nữ dạo chơi nơi bờ bài ven sông c ứ/.
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Một hum Mitĩg gặp một loài cây tưa như cây sậy, bé rư thấy cỏ nước và 
khi ncììì thư cỏ vị n%ọt. thơm. mát. Nà nạ thích lủm. liên hào mọi niỊirời 
trỏng thư tren bãi sông. Clìủng bao láu. giông cây này mọc thành vô vàn 
bụi um tùm, dán chặt đem ve, ép lầy nước rồi nau thành mật để ủn. Ngàv 
ỉét. MỊ E cũng sai người chặt những cây trên, chọn cây tót nhắt dâng lẻn 
vua cha. Vua Hùng ủn thầy ngon, thích lắm, liền luv tên nàng đặt tên cho 
íỊÌong cây quỷ đó. Từ đó, cây "Mị Ẻ " được trồng phô biến khắp các bãi 

bôi ven sông Thao. Củi tên Mị Ẻ láu dần bị gọi trại đi thành “M i... ẻ ”, 
roi "Mía". Sự tích cây mía và nghè kéo mật mía ở Kẻ Mía là như váy. 

còn cái tên Dường Lảm (rừng nước nẹọt) chi xuất hiện khoảng thế kỳ VII 
- VU ỉ, két quà cua quả trình Hán hoa í ừ Việt cỏ. Đương nhiên, Ké Mía 
xưa lừ cù một vùng rộng lớn. mà làng Đường Lăm ngày nay là địa bàn 
trung tủm. Trung tủm này từ S(hn đã củ nghề tròng mía và kéo mật mía. 
Nghè nà\\ lúc thịnh đạt đủ (ìaiíỊ cung cắp đường, mật cho phổ hàng 
Dườììg (Hù Nội). Gần đúv, nghề kéo mật làm đường ờ Đường Lảm mai 
một đi, nhung dư hưởng cùa tứ) là nghề làm kẹo bụt. kẹo vừng thì vẫn 
còn. Ỡ Đường Lâm, nhà nào cùng biết nấu kẹo. nhưng để cỏ một thương 
hiệu thì không nhiều. Hai gia đình, đồng thời cùng là hai thương hiệu 
Hiển lìao, Hiền Chinh chuyên về kẹo bột. kẹo vừng ờ Đườĩìg Lảm chính 
lù những trường hợp như thế.

Người Đường Lâm rất tự hào bởi quẻ hương “ một ấp hai 
vua'’ của mình, đó là Bố Cái Đại Vươnq (Phùng Hưng) và Tiền 
Ngỏ Vương (Ngô Quyền). Sau họ Phùng, họ Ngô, đất Đường Lâm 
còn sinh ra nhiều nhân vật kiệt hiệt khác như Thám hoa Giang Văn 
Minh, nhà ngoại giao nổi tiếng triều Lê Trung Hưng (thế ký XVII); 
phó báne Kiều Oánh Mậu, nhà chí sĩ yêu nước và nhà văn hoá nồi 
tiếng của nước ta cuối thế kỷ X IX ...
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Làng nghề “ tối cổ" này còn giữ được rất nhiều chứng tích 
văn hoá có thể xem như tài nguyên du lịch. Hiếm có một làng xà 
Việt Nam nào mà di sản văn hoá có lại dày đặc như ờ Đường Lâ m. 
Chỉ riêng các di sản hữu thể đã có: đền thờ Phùng Hưng, đền và 
lăng Ngô Quyền, đền Phủ, chùa Mía, đền thờ Giang Văn M inh, 
đình Mông Phụ... và cổng làng.

Chưa rõ đền thờ Phùng Hung được xây dựng khi nào, chi biết 
rằng niên đại trùng tu lớn để có quy mô như hiện nay là năm 
Thành Thái thứ nhất (1889). Ngoài đền thờ, còn nhiều dấu tích l ị iC h  

sử khác có liên quan den Phùng Hưne ờ địa phương nlur vũng 
Hùm, đồi Hổ Gầm, đồi Sà Màu, giếng Ngục, rặng Ruổi buộc voi,.... 
vốn là nhữne nơi mà anh em họ Phùng đánh hổ, luyện võ, tập trận, 
bất giam kẻ địch... như đã phản ánh trong truyền thuyết dân gian.

Cách dền Phùng Hưng không xa là đền và lăníĩ Niiô Quyền. 
Đền thờ Ngô Quyền có từ rất sớm. Lần tu sửa lớn nhất và để lại 
quy mô kiến trúc như hiện nay là năm Tự Đức thứ 11 ( 1858). I liện 
tại, nơi đây đã lập bảo tàng truyền thống VC Ngô Quyền. Ngay cạnh 
đền thờ là lăng Ngô Quyền. Đó là một kiến trúc gồm bệ cao, trên 
có 4 mái, tường gạch bao quanh, giữa là ngai rồng. Tại đây còn tấm 
bia đá làm năm Minh Mạng thử 2 ( 1821 ) có khác 4 chữ “ Tiền Ngô 
Vương Lăng”  (Lãng vua Tiền Ngỗ).

Đình Mông Phụ là cône trình kiến trúc cổ lớn nhất của Dường 
Lâm. nằm ờ trung tâm của làng, nhìn về hướng Tây Nam. Đình 
Mông Phụ gồm 5 gian 2 chái, kiến trúc kiểu nhà sàn. lợp ngói, với 
gần 50 cột lớn nhỏ. Lớp kiến trúc sớm nhất cùa đình dược xây dựng 
năm Kỷ Mão, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 20 (1759). Den nãm Kỷ 
Mùi, niên hiệu Tự Đức thử 12 (1859) lại xây thêm lớp đình nuoài, có 
phần “ ống muống" nổi với lớp trong tạo thành kiến trúc hình chừ
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“ cônự“’ 0  như hiện nay. Không chi lớn về quy mô, đình Mông Phụ 
còn là một cỏn LI trình mỹ thuật cỏ QÌá trị. Các đao mái cong vút được

• c  0/ • w  w  •

t r a n a  t r í  r ồ n g ,  p h u ự n u  b a n e  c h ấ t  l i ệ u  s à n h  nung g ià ,  m à u  g a n  t r â u  r ấ t  

đặc trưng, uợi vè đẹp khoè khoắn và dung dị. Các đề tài chạm khắc 
được thể hiện phong phú, trong đó đáng chú ý là các bức chạm về 
rồniỉ như: “ Cửu long tranh châu” ; “ Mầu long huấn tử"... Hình rồng 
ờ dày rất rõ phong cách Lê - Nguvễn: đầu to, cỏ sùng, lông gáy tua 
tíia như bờm ngựa, chân có 4 móng quặp dữ tợn.

Chùa Mía (tên chữ: Sùng Nghiêm tự) là một trong những 
danh lain cồ tự nối tiếng cùa Xứ Đoài. Ngôi chùa tọa lạc ngay cạnh 
chạ Mía, được xây dựng năm Long Đức thứ 3 triều Lê (1632) bời 
côriíi lao của Bà Nguyễn Thị Nụọc Dao (vợ Chúa Trịnh Tráng) mà 
dân gian vẫn quen cọi là I3à Chúa Mía.

Chùa Mía hiện tại vẫn còn cây đa cổ thụ ước tính tới vài trăm 
tuổi. Gác chuông dược xây dimtz kiểu chồng diêm, 2 tầng 8 mái, 
bên trong treo quà chuôns cỏ niên dại Cảnh Hung thứ 7 (1746). Tại 
chùa còn có 2 bia đá đặt trên lưng rùa, dựng năm Cảnh Hung thứ 8 
(1747). Hệ thống tượng trong chùa chính là một “ kho báu”  cùa 
nghệ thuật tạo hình với 287 pho lớn nhỏ, cùng với những cành 
hang động được mô tà khá tì mỉ theo Phật thoại như Động Tuyết 
Sơn, Động Nam Hài, Dộng Tây Trúc.

Đến thăm Đường Lâm, du khách không the bỏ qua đền thờ Bà 
C’húa Mía, người có công xây dựng chùa Mía và nhiều công trình 
khác ở Kè Mía. Den thờ Bà Chúa Mía (còn gọi Đen Phù) năm trên 
một eò đất cao thuộc xóm Phù, nơi ở cùa bà khi xưa. Ngôi đền dược 
xây dụng năm Lê Cành Hung thứ 37 (1776), được tòn tạo thêm vào 
năm Tự Đức thứ 5 (1852). Quy mô còn lại đến nay là một công trình 
kiến trúc hình chữ ‘‘công" 0, có tiền đường, hậu cung, cột trụ. t ườn tỉ
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hoa và các bức phù đicu đăp rông, phượng. Tiên đườnu có bức 
hoành phi “ Tây cung vương mẫu" treo giữa và nhiều câu đối san son 
thếp vàng. Trong hậu cung còn giữ được nhiều đồ tế khí cùng những 
bức phù điêu voi quỳ. ngựa phục xung quanh tường. Đen Phủ mam 
trong một khuôn viên cây cối xanh tươi, cửa đền có hai giếng nước 
gọi là Mất Rồng. Nơi đây cũnc còn dấu tích của một con ngòi nối 
liền từ cửa đền ra cửa sông Cái, gọi là Vòi Rồng, để tiện cho thuyên 
Chúa Thanh Đô vương Trịnh Tráng khi xưa có thể đi thuyền từ 
Thăng Long về “ Tây Cung’’ thăm Bà Chúa Mía.

Đền thờ Giang Văn Minh có tên chữ là “ Giang Thám hoa 
công từ”  (Đền thờ ông Tlìám Hoa họ Giang) cách đình Mông Phụ 
không xa. Đó là ngôi nhà thờ có quy mô lớn, kiến tạo theo kiêu chữ 
“ Nhị”  (), vừa làm nơi thờ tổ tiên họ Giarm, vừa làm nơi thờ Thiáni 
Hoa Giang Văn Minh, vị sứ thần khí phách “ anh hùng thicn cổ" 
của nước ta ở thế kỷ XVII. Cùng với đền thờ, tại gò Đồng, xã 
Đường Lâm hiện vẫn còn ngôi mộ nyười anh hùng mà nhân dân .địa 
phương vẫn quen gọi là “ Mả Sứ thần”  [12. tr 9-30].

Cổng làng Môna Phụ cũng là một di tích nối tiếníỊ ờ Đưỏrng 
Lâm. Dó là chiếc cổng duy nhất còn sót lại trong hệ thống cổmg 
làng ờ Dường Lâm. Theo điều tra. toàn Mà Tây hiện cũne chi CÒ11 

84 cổng làng cổ, trong đó nhiều cổng không còn nguyên vẹn. cổ>ng 
làng Mông Phụ là một kiến trúc đơn giản: một ngôi nhà liai nnái 
dốc dứng án ngừ trực chính con đuờng dẫn vào làng. Tuy vậy, nó 
đà đứnt» như thế từ hàng trăm năm nay và biết bao thế hệ đã di qua.

Đường Lâm còn là một làng thuần Việt tối cổ với 9 thôn imù
W  * W  •

cư dân có lịch sử cư trú tới trên 3000 năm. Nưi dày còn iưu giữ gan 
960 ngôi nhà cổ được xây dựng bằni» chất liệu đá ong độc đáo cua 
Xú Doài. với rường, cột bẳnu uỗ lim, mái lợp ngói vẩy mũi hiài,
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tron;» đó có nuôi nhà tuổi 400 năm như nhà ỏne Neuyễn Văn Hùne
o  C /  w  c ?  W

lànu Môim Phụ. Mỗi nuôi nhà. hợp với các ngôi nhà khác tạo nên 
xóm ngõ quanh co. đônq đúc. và đó là một khỏnu ẹian kiến trúc dẻ

— I ■ • w  w

piiònu bị trộm cướp, giặc giã mà cho đen bây giờ vẫn phát huy tác 
duntỉ. Nhiều üieniz nước có niên đại hànu trăm năm'còn được sử

* c  w  s«~- • <-. •

dụnu. Nhiều truyên truvền thuyêt, trò troi dân gian, tập tục độc đáo 
nliư hội uoi cá. lễ tế uà Mía... còn được duy trì.

DườnsỊ Lâm - Kẻ Mía vốn có cành quan đẹp, có tới 7 di tích 
được xêp hạnụ cấp quốc eia. lại nằm sát trục giao thôiiíỊ chính, cả 
đườnL’ bộ lẫn đường sông, làn« xóm trù phú. Nhờ vị the thuận lợi 
và điều kiên dân khan” vật thinh, Dườnt» Lâm đã từnự dược chọn 
làm trấn lị trấn Sơn Tây suốt từ thời Lê Trung Hưng cho đến năm 
Minh Mệnh thứ 3 ( 183 I ) mới dời đến Thị xã Sơn Tây ngàv nay.

Vói tất cá von di sàn văn hoá co còn đtrợc gìn giữ, Đường 
Lúm dã được nhà nước cóng nhận ú) d i lích cap quốc gia cho toàn 
bộ không iỊÌan vãn hoú của làníỊ. Lc công hổ xếp hạng di tích cấp 
quốc gia cho làng Việt cô này được chính quyền Hà Tây tiến hành 
vào tối 19/ 5/ 2006 tại đinh Mông Phụ. Tại buổi lễ, chính quyền Hà 
Tây đã chính thức công bo phê duyệt dự án trùna tu, tôn tạo và bào 
vệ làng cồ Dường Lâm uiai đoạn từ nay đến năm 2020. với tổng 
kinh phí hơn 200 tỷ đồng.

Tài nguyên du lịch nhàn văn làng nghề Hà Tây vô cùng 
phonu phủ. Diều dó được chứng minh qua các làng nghề tiêu biểu 
nlur đã I1CU. Các làntỉ nehề Hà Tây lại quần cư xen kẽ với các làng 
văn hiến, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác của Hà Dông-Xứ 
Đoài như chùa Thầy và khu thắnu cảnh Sài Sơn, đình Nụọc Than,
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đình Phượng Cách (huyện Quốc Oai), chùa Tây Phương, chùa Kim 
Hoa, đình - chùa Kim Giang, đình Phú Đa, đình Yèn Lạc (huyộn 
Thạch Thất), đình Chu Quyến, đình Tây Đằng, đình - chùa Phú 
Xuyên, đình - miếu Đông Viên và chùa Phúc Lâm, đình Vân Xa, 
chùa Hoa Nghiêm (huyện Ba Vì), đình Hoàng Xá, đình Cao Xá, 
đình Ngụ Câu, chùa Trầm, chùa Kỳ Đà, chùa Trăm gian, chùa Ngãi 
cầu, chùa Diên Phúc, đền Dương Liễu, đền An Trạch (huvện Hoài 
Đức), chùa Hương Tích, đình Thượng Lâm (huyện Mỹ Đức), đình 
Phú Mỹ, chùa Đậu, chùa Văn Hội (huyện Thường Tín), đền Hát 
Môn, đình Mỹ Giang, đình An Phú, chùa Tăng Hoa (huyện Phúc 
Thọ), chùa Bối Khê, cụm di tích đình, chùa, miếu Thanh Lãm 
(huyện Thanh Oai), chùa Liên Hoa (Thị xã Sơn Tây), đình Liên Hà, 
đình Ngọc Kiệu (huyện Đan Phượng), đình Phượng Vũ (huyện Phú 
Xuyên), chùa Bầu Bỏi, đình Phúc Lương, đình Vĩnh Lộc Thượng 
(huyện ủng Hoà), đình — miếu - chùa Hà Trì, chùa Vãn Quán 
(Thành phố Hà Đông)... Tất cá những điều nói trên là điều kiện 
thuận lợi để xây dụng nhừng tour du lịch chuyên đề làng nghề và 
những tour kết hợp giữa làng nghề với các danh lam thắng cành, 
góp phần làm phong phú thêm cho sản phẩm du lịch Hà Tây.

Ngoài di sàn công nghệ và các di tích lịch sử văn hoá, các 
sinh hoạt văn hoá truyền thống, tài nguyên du lịch làng nghề i ỉà  
Tày cỏn ỉ  à những cảnh quan thiên nhiên như bến nước, dỏng sông, 
kờ bci, núi đồi, ruộng đồng... Các làng 'Ighể truyền thống, nơi có 
các hoạt động thù công và buôn bán, thường nằm ven sông. Đó là 
bởi cải vị trí “ nhất cận thị, nhị cận giang... ”  đã trở thành tiêu chí 
cho sự phái triển kinh tế cùa làng xã Việt Nam khi xưa. Với Hà 
Táy, phần nhiều các làng nghề cũng trài dài theo sông, như sông 
Hồng, sông Đà, sóng Tích, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô... Song,
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vượt ra ngoài chức năng giao thông, các dòng sông đó đâ tạo nén 
những canh quan góp phan lùm cho làng mạc thù công vón đã độc 
đảo bời công nghệ fruyen thổrĩiỊ, còn trờ nên thơ 111 ộ nạ và trong 
¡¿inh... Cùng với sông nước ¡¿ỉ núi đồi, cây cỏ như núi Sài Sơn 
(Ọune Oai), Hương Sơn (Mỹ Đức), Bư 17 (Ba Vì), và những cánh 
non nước hữu tình như núi Tàn - sóng Đà, Hương Son - Suổi Yen, 
Đá ChôníỊ..., những cảnh sác tự nhiên mà hiện tại đã trở thành 
nhũng diêm du lịch nói íiếnq cùa Hà Tây như Ao Vua, Suối Hai, 
Đồng Mô, Hồ Quan Sơn, Thúc Đa, các gò đong Ị ự nhiên...

Dồi với những ngirời sống ở đỏ thị hiện đại, đến với làng 
nghề là đén với mỏi trường sinh thải mới. Ở  đó, tám hồn sẽ trờ  
nôn nhẹ nhõm bời không gian rộng và thoánẹ đăng của làng quê. 
Ta sẽ cam thấy cuộc song như chậm lạ i, tan J i những câng thằng, 
bức xúc của cuộc song đô thị. Cành sác lc)ng quê còn mang lạ i 
cho du khách nhữnẹ cảm giác đẹp đẽ mà cuộc sổniỊ đỏ thị không 
tạo cho họ.

Như chúng tôi đã trinh bày ở chương đầu, du lịch làng nghề 
ìá một loại hình du lịch sinh thái nhân văn được tiến hành tại các 
lùng nghẻ tiêu biêu, mà ớ đó còn lưu giữ lương đổi nguyên vẹn 
nhừng di san văn hoá làng xã truyền thống (di tích lịch sử ván 
hoa, phong tục, lễ  hộ i,...), đặc biệt ¡¿ỉ truyền thống công nghệ co, 
ítỉôềiiỊ qua những nghệ nhân là i giòi. Den với mỗi làng nẹhề, du 
khách sẽ được khám phú và tham nhận những iỊÌá tr ị vủn hoá vừa 
đậm đà bàn sắc dân tộc, vừa độc đáo, mong tinh đặc thù địa 
phicơng. Ngoài sự chứng kiến tận mắt những thao lác công nghệ 
do cúc thợ thù công (hực hiện, cỉu khách cỏ thế được tìm hiểu sâu 
thêm vè truyền thong công nghệ ớ các nghệ nhún, có thế mua đồ 
Itnt niệm ¡à những sàn phàm công nghệ với giá cả phài chăng, có
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thê tìm kiếm cúc cơ hội đầu tư, hợp lác kinh doanh (nếu ¡¿ỉ Mu 
khách thương gia), đồng thời đó cùnq lù dịp đô du khách lay lợi 
sự cán bằng vẻ linh í han sau những bức xúc. cũng ihủng do nép 
sống cóng nghiệp vù cuộc sống đô thị gây ru. Thông qua chuyển 
viếng thăm làng nghè, du khách sẽ thu lượm được nhiều nhất 
những giả tr ị vủn hoá Việt Nam truyền thống (bời tính điến hình 
cùa làng nghe), và có thể hiếu sáu sắc hơn ve đắt nước và con 
người Việt Nam.

Với cách hiểu trcn đây về du lịch làng nghề, đồng thời xuất 
phát từ tình hình thực tế của nguồn tài nuuyên làng nghề Hà Tây, 
chúng tôi cho rằng Hà Tây hoàn toàn có ưu thế trong việc phát trién 
loại hình du lịch này.

100




